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THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


LỮI PHẬT DẠY 


“Này Anandàù, đừng nói thế! Đừng 
nói thế! Giáo lý duyên khởi này sâu xa, 
Uuờ có uẻ sâu +xqœ hơn. Chính uìà hông 
hiểu rõ, không thâm nhập giáo lý này, 
mù nhân loại trở nên như cuộn chỉ rối 
rắm, như ổ kiến rối, như cỏ babdqÿq, 
không thể thoát ly khỏi bhổ xứ, ác thú, 
địa ngục uò saith tử”. 


0HÚ 0IẢI: 


( on người trên hành tỉnh này khổ đau 


vì không thông hiểu sự kết hợp thành hình của 
vũ trụ, nên thường sống trong “tưởng trỷ”. 
Tưởng rằng: “Thế giới này là do một Đấng 
Sáng Tạo hay một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế 
tạo ra Uũ trụ uò ugn Uật£”. 

Họ cho rằng: Thế giới này là thế giới hữu 
hình, đang bị sự điều khiển, cai trị và xử phạt, 
hoặc ban thưởng do một thế giới vô hình khác. 
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Đó là một sự giàu tưởng tượng của con người, 
chứ kỳ thực không phải như vậy. Trên đầu của 
loài người không có thế giới siêu hình nào cai 
trị cả, mà chỉ có con người cai trị con người. 
Chỉ vì con người sống không có đạo đức, nên 
thường làm khổ mình, khổ người gây ra bao sự 
đau khổ và tang thương cho nhau, và làm bất 
an cho cuộc sống chung nhau, v.v..Vì thế, nên 
con người phải tự đặt ra pháp luật, để ngăn 
chặn những điều gây đau thương và tổn hại 
cho con người. 


Thế giới quan của Phật giáo, không phải 
là một thế giới tưởng tri, như mọi người đã 
tưởng và đang sống trong tưởng tri đó. Thực 
tế, thế giới quan của Phật giáo là một thế giới 
duyên hợp do 12 duyên kết hợp mà thành. 

Sáu căn tiếp xúc sáu trần lập thành sáu 
thức, đó là nơi nhân sinh quan và vũ trụ quan 
xúc chạm tạo ra môi trường sống của vạn vật. 
Cái nhìn vũ trụ quan của Phật giáo là cái nhìn 
vạn pháp vô thường, chẳng có một pháp nào là 
chân thật, thường hằng bất biến, thường thay 
đổi từng sát na. Đối với Phật giáo, vũ trụ quan 
không phải là một thế giới vật lí mênh mông 
vô tận ở bên ngoài, như mọi người đang cảm 
nhận và tư duy. Vì Phật giáo có khả năng nghe 
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thấy và hiểu biết không có không gian và thời 
gian, cho nên vũ trụ quan của Phật giáo chỉ ở 
trên một tụ điểm của không gian và thời gian, 
từ đó nhìn thấy vạn pháp do 12 nhân duyên 
hợp lại mà thành. Còn ngược lại không có cái 
nhìn như Phật giáo nên tưởng nghĩ vũ trụ 
quan mênh mông, vô tận, vì thế loài người 
đang cố công tìm kiếm và nghiên cứu để biết 
nó cho rõ ràng. Nhưng sức con người có hạn, 
còn vũ trụ vật lí là vô hạn. Cho nên, sự tìm tòi 
nghiên cứu để hiểu biết về vũ trụ thì phải có 
một thời gian dài vô tận. Mà với trí thức hữu 
hạn, thì chúng tôi tin rằng sự nghiên cứu tìm 
hiểu về vũ trụ thì cái hiểu biết đó như hạt cát 
giữa sa mạc. Nghiên cứu tìm hiểu mà không 
biết điểm khởi đầu cho sự tìm hiểu thì không 
bao giờ hiểu được nó. 

Từ khi có mặt loài người xuất hiện trên 
hành tỉnh này cho đến ngày nay, thường con 
người không ngừng tìm hiểu vũ trụ, nhưng cuối 
cùng cũng chẳng ai hiểu gì nhiều về vũ trụ cả. 
Chỉ toàn là tưởng tri, họ còn đang ở trong màn 
vô minh, đen tối. Xưa có những người cho rằng 
quả đất vuông, nhưng ngày nay quả đất tròn; 
xưa có những người cho rằng mặt trời đi chung 
quanh trái đất, nhưng ngày nay quả đất đi 
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chung quanh mặt trời. Do thế, những điều con 
người hiểu biết chưa chính xác, sự hiểu biết ấy 
còn nhỏ nhoi, cái sai thì nhiều cái đúng thì ít. 
Còn vô lượng cái mà con người chưa biết đến. 
Vũ trụ mênh mông, vạn vật vô cùng. Muốn 
biết nó thì phải vượt ra ngoài nó. 

Riêng thế giới quan của Phật giáo, là một 
thế giới quan rất thực tế trong cuộc sống của 
loài người. Qua cái nhìn thực tế ấy của Phật 
giáo thì thế giới quan của Phật giáo có 12 
nhân duyên. Khi 12 nhân duyên này hợp lại 
thì thế giới thành hình. Thế giới thành hình 
thì sự khổ đau của muôn loài cũng theo đó mà 
có. Sự khổ đau này chính vì con người không 
hiểu rõ 12 nhân duyên. Do không hiểu rõ 12 
nhân duyên này, nên cho thế giới này là thật 
có. Có cả hữu hình và siêu hình. 

Muốn thoát ra mọi sự khổ đau này thì 
người ta chỉ cân phải thấy và hiểu biết 12 
nhân duyên này đúng như thật. Vì có thấy như 
thật người ta mới không còn sống trong điên 
đảo tưởng, điên đảo tâm, điên đảo kiến, điên 
đảo tình, v.v.. Khi đã hiểu biết rõ 12 nhân 
duyên này thì đời sống không còn rối rắm như 
cuộn chỉ, như cỏ babaJa, v.v.. Như lời đức Phật 
dạy ông Anandà: “Này Anandèò, đừng nói 
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thế! Đừng nói thế! Giáo lý duyên Ehởi này 
sâu xœ uàờ có uẻ sâu xa hơn. Chính uì 
không hiểu rõ, bhông thâm nhập giáo lý 
này, mà nhân loại trở nên như cuộn chỉ 
rối rắm, như ổ kiến rối, như cỏ babdjq, 
không thể thoát ly khỏi bhổ xứ, ác thú, 
địa ngục uùò saith tử”. 

Đúng vậy, chỉ vì con người không hiểu sự 
duyên hợp của 12 nhân duyên tạo thành thế 
giới này, nên sinh ra nhiều thứ điên đảo như: 

1/ Điên đảo tưởng có thế giới siêu hình. 

2/ Điên đảo tưởng các pháp thế gian là 
chân thật, là có thật. 

3/ Điên đảo tưởng có cái ta, có cái của ta 
và bản ngã của ta... là chân thật có. 

4/ Điên đảo tưởng tâm này có thật nên 
buồn vui, sâu khổ, giận hờn, thương ghét... là 
chân thật có. 

5/ Điên đảo tưởng thân này là thật nên 
bệnh đau, tai nạn là chân thật có. 

6/ Điên đảo tưởng cho vàng, bạc, ngọc, 
ngà, châu báu... là chân thật có. 

Mọi vật trên thế gian này có được là do 
12 duyên này hợp lại mà thành, khi 12 duyên 
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này tan rã thì mọi vật trở về không. Nghĩa là 
trên thế gian này không có một vật thường 
còn, vĩnh viễn; không có một vật gì còn mãi 
mãi. Nếu không có 12 duyên hợp thì thế gian 
này là trống không. Thế gian này trống không 
thì không thành là thế gian nữa. Cho nên, khi 
thấu rõ 12 nhân duyên này thì người ta biết 
mọi vật trên thế gian này không có vật gì 
thường hằng, bất di bất dịch cả. Vì thế, không 
có vật gì là ngã, là của ta và cũng không có vật 
gì là bản ngã của ta cả. 

Khi hiểu được 12 nhân duyên như vậy, thì 
chúng ta không còn tham đắm và chấp trước 
một vật gì trên thế gian này nữa cả. Do không 
còn tham đắm và chấp trước một vật gì, thì 
tâm hồn chúng ta lúc nào cũng thanh thần, an 
lạc và vô sự. Tâm hồn thanh thản, an lạc và 
vô sự thì không còn tương ưng với dục và ác 
pháp thế gian nữa. Vì thế, con đường sinh tử 
luân hồi chấm dứt. 

Thưa các bạn, lời dạy này có đúng chăng? 
Xin các bạn phải tư duy nhiều hơn nữa, để 
thấu triệt lời dạy này. Khi đã thấu triệt thì các 
bạn có cần gì tu tập nữa đâu. Thấu triệt, có 
nghĩa các bạn đã hiểu như thật. Do hiểu thế 
giới duyên hợp này như thật thì tâm tham, 
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sân, si của các bạn không còn nữa. Khi hiểu 
như thật thì các bạn còn tham cho ai đây? 
Phải không các bạn? Khi hiểu như thật thì các 
bạn sân cho ai đây? Khi hiểu như thật thì các 
bạn si, mạn, nghi cho ai đây? Phải không các 
bạn? 


Những người đang sống trên thế gian 
này, mà muốn con đường sinh tử luân hồi được 
chấm dứt, thì phải thông hiểu và thấu suốt 12 
nhân duyên, tức là thấu suốt thế giới quan của 
Phật giáo. Thấu suốt được thế giới quan của 
Phật giáo thì tâm hồn không còn tham đắm và 
chấp trước mọi vật trên thế gian này nữa như 
đã nói ở trên. Những người thấu suốt được như 
vậy, thì lậu hoặc không còn, nên gọi là bậc A 
La Hán Duyên Giác. 


Do sự thông hiểu, tường tận thế giới 
quan của Phật giáo như thật, nên tâm tham 
đắm, dính mắc không còn như trên đã nói. 
Tâm tham đắm dính mắc không còn, thì lậu 
hoặc sẽ được quét sạch. Lậu hoặc được quét 
sạch thì chứng quả A La Hán ngay liền. 


Thưa các bạn! Tại sao chỉ cần thông suốt 
lý 12 nhân duyên như thật là chứng quả A La 
Hán mà không thấy tu tập gì cả? 
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Thưa các bạn! Khi thông hiểu 12 nhân 
duyên như thật thì cuộc sống trong thế gian 
này, không còn có nghĩa lý gì cả các bạn ạ! Chỉ 
thấy nó như là một cơn ác mộng mà thôi. Vì 
thế danh, lợi, sắc, thực, thùy không còn quan 
trọng với họ nữa, chỉ là những ảo giác, cám dỗ 
của nhân quả, để dẫn dụ lôi cuốn các bạn chìm 
đắm trong khổ đau và mãi mãi luân hồi muôn 
kiếp. 

Mười hai nhân duyên này hợp tan tạo nên 
hình hài của vạn hữu giống như sóng biển, 
chẳng có gì là hạnh phúc, an lạc, là êm ấm, 
đẹp đẽ cả... Cho nên người nào hiểu rõ được 12 
nhân duyên này như thật, thì họ buông bỏ vật 
chất tiền tài danh lợi trên thế gian này như 
ném bỏ một chiếc giày rách, một vật phế thải 
không còn dùng vào một việc gì được cả. 


Do buông bỏ tất cả, không còn chút xíu 
nào tiếc rẻ, ngay cả thân tâm của họ mà họ 
cũng không còn tiếc. Có một câu chuyện buông 
bỏ tuyệt vời: “Trên núi cao thanh uắng 0uùng 
Hy Mã Lạp Sơn có một uị ổn sĩ tu hành đã 
chứng quả A La Hán. Nhiều người được biết 
đến, dù ở cách xa muôn ngòn ugn dặm, người 
ta uẫn tìm đến Ngài uà câu xin làm đệ tử. 
Ngàời uui uê chấp nhận, nhưng phởi trèo lền 
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mỏm đó cao cheo leo trên bia uà dám nhảy 
xuống thì Ngài nhận làm đệ tử liền. Mãi đến 
nay chưa có người nòo dám lao mình xuống 
uực thẳm”. Đứng trên núi cao nhìn xuống vực 
thắm, mà lao đầu xuống thì ai cũng ớn lạnh. 
Phải không các bạn? 


Như vậy, rõ ràng người ta chưa dám 
buông bỏ. Chưa dám buông bỏ là người ta còn 
thấy thân tâm này chân thật. Còn thấy thân 
tâm này chân thật là còn thấy vạn vật trong 
thế gian này là chân thật. Do còn thấy như 
vậy, nên các bạn muốn tu giải thoát thì phải 
sống đúng giới luật và tu tập theo 37 phẩm trợ 
đạo. Người tu tập như vậy thì không phải 
người giác ngộ 12 nhân duyên. Người giác ngộ 
12 nhân duyên thì họ không tiếc rẻ một vật gì 
trên thế gian này, ngay cả thân mạng của họ 
như trên đã nói, thì tâm hồn họ như thế nào 
các bạn? Thanh thản, an lạc và vô sự các bạn 
ạ! La Hầu La con của đức Phật khi nghe nói 
thân này không phải là ta, là của ta, là bản 
ngã của ta thì Ngài trở về thất tu tập không đi 
khất thực nữa. Bởi vì Ngài nghĩ thân này 
không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta 
thì đi khất thực nuôi ai đây. Đúng vậy, Ngài là 
bậc Duyên Giác A La Hán, là con Phật. Còn 
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bây giờ chúng ta thì sao? Là con Phật (Phật 
tử) mà sao thích nói chuyện quá vậy? Nói 
chuyện có ích lợi gì các bạn? 

Khi họ buông xả sạch, không còn tiếc rẻ 
một vật gì ngay cả bệnh tật khổ đau nhức nhối 
trong thân, họ cũng buông bỏ chẳng hề sợ hãi, 
ưu tư và lo lắng nữa. Người ta buông bỏ như 
vậy thì tâm hồn của họ bất động. Phải không 
các bạn? 


Khi tâm hồn họ bất động trước các ác 
pháp và các cảm thọ thì có 7 năng lực Giác 
Chi xuất hiện. Dù chúng ta chưa tu tập Tứ 
Chánh cần, Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu, 
Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Tứ Niệm Xứ và 
Thân Hành Niệm, mà chỉ cần giác ngộ 12 
nhân duyên thì tâm trạng của chúng ta cũng 
giống như tâm trạng tu tập Tứ Niệm Xứ vậy. 

Do viên mãn tu tập Tứ Niệm Xứ mà 
chúng ta nhập các định và thực hiện Tam 
Minh dễ dàng. Còn ở đây chúng ta chỉ giác ngộ 
12 nhân duyên, buông xả sạch vật chất thế 
gian thì tâm trạng chúng ta cũng giống như 
người tu Tứ Niệm Xứ đã làm sung mãn Tứ 
Niệm Xứ, do đó chúng ta cũng nhập các định 
và thực hiện Tam Minh dễ dàng. Như vậy, 
người tu tập Tứ Niệm Xứ chứng quả vô lậu A 
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La Hán, thì người giác ngộ 12 nhân duyên 
cũng chứng quả vô lậu A la Hán như nhau. Họ 
cũng đầy đủ Tứ Như Ý Túc và cũng chấm dứt 
tái sanh luân hồi. 

Cho nên, đức Phật dạy: “Nừờy Anandà, 
đừng nói thế ! Đừng nói thế ! Giáo lý 
duyên bhởi này sâu xa Uuàò có Uuẻ sâu xœ 
hơn. Chính uì bhông hiểu rõ, không thâm 
nhập giáo lý này, mà nhân loại trở nên 
như cuộn chỉ rối rắm, như ổ biến rối, „hư 
có babdÿa, không thể thoát ly bhỏi khổ xứ, 
ác thú, địu ngục uàò sanh tử”. Xem thế 
chúng ta mới thấy 12 nhân duyên là một pháp 
môn quan trọng vô cùng. Cho nên, bước đầu 
vào học và hiểu chân lý thứ nhất của Đạo 
Phật. Ngài đã xác định “Đời Là Khổ”. 

Vì các pháp trên thế gian này là do các 
duyên hợp mà thành, có pháp nào chân thật 
đâu? Thế mà mọi người không chịu buông bỏ 
xuống. Ôi! Con người quá điên đảo, ngu sỉ cứ 
lao đầu vào ảo ảnh mà cho rằng: các pháp như 
thật có, chân thật có, sao lại nay còn, mai 
mất? Chân thật hạnh phúc, an lạc sao lại nay 
hạnh phúc, an lạc mà mai lại khổ đau, buồn 
rầu? Vì không hiểu biết các pháp do duyên hợp 
tạo thành, nên rối rắm như cuộn chỉ, lâm chấp 
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cho các pháp là thật có, nên để rồi phải chịu 
khổ đau như loài thiêu thân thấy ánh sáng lao 
đến để tìm hạnh phúc. 

Mười hai nhân duyên gồm có: 

1- Duyên Vô Minh; 2- Duyên Hành; 3- 
Duyên Thức; 4- Duyên Danh sắc; 5- Duyên Lục 
nhập; 6- Duyên Xúc; 7- Duyên Thọ; 8- Duyên 
Ái; 9- Duyên Hữu; 10- Duyên Thủ; 11- Duyên 
Sanh; 12- Duyên ưu bi, sâu khổ, bệnh chết. 

Trong 12 duyên này, hễ có duyên này có 
thì duyên kia có, hễ duyên này diệt thì duyên 
kia diệt. 

Giáo lý Nguyên Thuỷ có hai ngõ vào: 

- Ngõ thứ nhất, là vào duyên SANH đột 
phá bằng giới luật và 37 phẩm trợ đạo như 
những bậc Thinh Văn A La Hán. 

- Ngõ thứ hai, là vào duyên THỌ đột phá 
bằng bất động tâm như những bậc Duyên Giác 
A La Hán, Độc Giác Phật. 

Giáo lý Đại Thừa có một ngõ vào, đó là 
vào duyên VÔ MINH đột phá bằng MINH như 
những bậc Bồ Tát, ngõ này chỉ là ảo tưởng nên 
các vị Bồ Tát chưa nếm được mùi vị giải thoát. 
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Thưa các bạn! Sau khi nghiên cứu và quán 
xét 12 nhân duyên này xong thì các bạn thấy 
rõ con đường giải thoát của Phật giáo là đạo 
đức nhân bản - nhân quả. 

Chánh pháp của Phật đây rồi! Thế có ai 
biết! Biết, sao các bạn không dám buông bỏ 
xuống!? 

Có buông bỏ xuống thì các bạn mới thấy 
rõ: đâu là ảo ảnh của hạnh phúc và đâu là 
chân thật của hạnh phúc! 


2 vẰ®% v$, 
.% s%* _$ 
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LỮI PHẬT DẠY 


“I- Hộ trì các căn 
3- Tiết độ ăn uống 


3- Chú tâm tỉnh giác”. 


DHÚ BIẢI: 


( ó ba pháp đoạn tận lậu hoặc. Vậy lậu 


hoặc là gì? Lậu hoặc là sự khổ đau của con 
người. Ba pháp đoạn tận lậu hoặc tức là ba 
pháp đoạn tận sự khổ đau của con người. Vậy 
ba pháp môn này là gì? Ba pháp này là: 

1- Hộ trì các căn 

2- Tiết độ ăn uống 

3- Chú tâm tỉnh giác 

+ Hộ trì các căn 

Hộ trì các căn như thế nào? 

Hộ trì các căn là một pháp môn để giữ 
gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để tâm ly 
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dục ly ác pháp, để tâm tuôn trào tất cả nghiệp 
chướng do từ lâu huân tập. Hộ trì các căn là 
một pháp trong nhóm của pháp môn “độc cư”. 
Độc cư chia ra làm ba nhóm: 

- Nhóm thứ nhất, là độc cư thuộc về thân, 
còn gọi là an trú. 

- Nhóm thứ hai, là độc cư thuộc về ý, còn 
gọ! là độc trú. 

- Nhóm thứ ba, là độc cư thuộc về sáu căn, 
gọi là phòng hộ sáu căn, còn gọi là hộ trì các 
căn. Hộ trì các căn tức là dùng pháp như lý tác 
ý để giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. 

Độc cư thuộc về thân thì phải sống một 
mình nơi thanh vắng, yên tịnh, không thích 
hội họp, không thích nói chuyện, không thích 
kết bè, kết bạn, thường an trú nơi thân hành. 

Độc cư về tâm thì phải tập luyện giữ gìn 
tâm vắng lặng, tịch chiếu, nên thường tác ý: 
“Tâm phải thanh thản, an lạc uà 0uô sự 7. Độc 
cư về tâm thuộc về pháp môn Tứ Niệm Xứ 
(quét tâm). 

Độc cư thuộc về sáu căn thì khi đi, đứng, 
nằm, ngồi đều phải tác ý nhắc các căn phải 
quay vào trong thân. Ví dụ: Mắt phải nhìn 
bước đi; tai phải lắng nghe bước đi; mũi phải 
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ngửi bước đi; miệng phải cảm vị bước đi; thân 
phải cảm nhận bước ởi; ý phải ý thức từng 
bước đi. 

Tóm lại, độc cư là pháp phòng hộ sáu căn 
đệ nhất pháp của Phật. Rèn luyện và trau dồi 
nó thì chúng ta sẽ có một ý chí kiên cường, 
một nghị lực dũng mãnh, nó cũng là pháp môn 
bí quyết thành tựu viên mãn Tứ Niệm Xứ để 
thực hiện Tứ Thánh Định. Đó là pháp thứ 
nhất đoạn tận khổ đau, nếu các bạn siêng 
năng tu tập và sống cho đúng Phạm hạnh thì 
quả vị A La Hán không còn khó khăn nữa. 


+ Tiết độ ăn uống: 

Tiết độ ăn uống như thế nào? Tiết độ 
trong ăn uống thì không được ăn uống phi thời. 
Ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt. 

Tiết độ trong ăn uống là pháp môn ly dục 
đệ nhất. Người ăn ngày một bữa, tâm dục ít. 
Tâm dục ít, thì ít bệnh tật khổ đau; tâm dục ít, 
thì ít ham muốn; tâm dục ít, thì dễ lìa xa ngũ 
dục lạc; tâm dục ít, thì thích sống độc cư, trầm 
lặng; tâm dục ít, thì ít hôn trầm, thùy miên, vô 
Kế 

Tiết độ trong ăn uống thì chúng ta có 
nhiều thì giờ rảnh rang, tâm hồn lại dễ thanh 
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thản, an lạc và vô sự. Người ăn ngày một bữa 
dễ hòa nhập vào đời sống của chư Phật, chư 
Hiền, Thánh, Tăng, tức là tương ưng với chư 
Phật, chư vị A La Hán, v.v.. 

Tóm lại, hạnh ăn uống có tiết độ là một 
Thánh đức hạnh của bậc la xa ngũ dục thế 
gian, là của những bậc đã xa lìa mọi sự ràng 
buộc triền phược, kiết sử của thế gian, là bậc 
giải thoát. 

+ Chú tâm tỉnh giác 

Chú tâm tỉnh giác như thế nào? Chú tâm 
tỉnh giác là pháp môn nương vào thân hành 
niệm nội và ngoại tu tập như: 

1/ Chánh Niệm Tỉnh Giác 

2/ Mười tám đề mục Định Niệm Hơi Thở. 

3/ Thân Hành Niệm. 

Đó là những pháp chú tâm tỉnh giác đệ 
nhất của Phật giáo. Nếu ai tu đúng thì tỉnh 
giác rất cao, tỉnh giác trong cuộc sống hằng 
ngày, có việc gì xảy đến, đều hóa giải một cách 
dễ dàng, có nghĩa là đẩy lui các chướng ngại 
pháp một cách dễ dàng. Còn nếu ai tu sai, thì 
bị ức chế tâm, sinh ra các trạng thái tưởng và 
có thể rối loạn thần kinh, hoặc đứt mạch mao 
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phế quản trong phổi khiến khạc ra máu, như 
cư sĩ Minh Tông (Tôn) v.v.. 

Tóm lại, ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc 
này, nếu ai quyết tâm tu tập tìm cầu sự làm 
chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi 
thì phải kiên trì sống và tu tập ba pháp môn 
này. Luôn lúc nào cũng phải nhớ “Hộ trì các 
căn”, tức là phải sống độc cư. Đồng thời, phải 
sống đúng cách “ăn uống phải tiết độ”, không 
được ăn uống phi thời. Như vậy cũng chưa đủ, 
hằng ngày phải siêng năng tu tập “Chánh 
niệm tỉnh giác” trong mỗi niệm của tâm, trong 
mỗi hành động của thân, để hoá giải từng tâm 
niệm, từng ác pháp. Có sống và tu tập đúng ba 
pháp môn trên như vậy thì sự đau khổ sẽ 
chấm dứt, lậu hoặc sẽ không còn. Cho nên, các 
bạn cần phải thông suốt ba pháp môn này. Ba 
pháp môn này là ba pháp môn đoạn tận lậu 
hoặc tuyệt vời, mà không còn có một phương 
pháp nào hơn được. 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.s. 


* 
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LỮI PHẬT DẠY 


Tín căn cần tu tập “Tứ Chúnh 
Tấn căn cần tu tập “Tứ Cháúnh 
Niệm căn cần tu tập “Tứ Niệm 
Định căn cần tu tập “Tứ Thánh 


Tuệ căn cân tu tập “Tam Minh”. 


0HÚ 0IẢI: 


2 
Z đây đức Phật dạy có năm căn cần phải 
tu tập. Vậy năm căn là gì? Năm căn là năm 
cội gốc vững chắc trên đường tu tập đi đến giải 
thoát hoàn toàn. Năm căn gồm có: 
1/ Tín căn 


2/ Tấn căn 
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3/ Niệm Căn 

4/ Định căn 

5/ Tuệ căn 

+ TẤN CĂN 

Tín căn nghĩa là gì? Tín là lòng tin; căn 
là cội gốc. Vậy tín căn có nghĩa là cội gốc của 
lòng tin. Muốn có được cội gốc của lòng tin thì 
phải tu tập pháp môn Tứ Chánh Cần. 

Tứ Chánh Cần là phương pháp tu tập 
ngăn và diệt các ác pháp, để rồi luôn sống và 
tăng trưởng trong các thiện pháp. Đó là một 
phương pháp chứng nghiệm kết quả thực tế 
giải thoát ngay liền tức thời. Vì tu tập có kết 
quả giải thoát ngay liền, nên mọi người bắt 
đầu tu theo Phật giáo là tin tưởng ngay giáo 
pháp này. Tin tưởng ngay giáo pháp này là cội 
gốc của lòng tin (tín căn). 

Muốn được vậy, thì hằng ngày chúng ta 
nên sống trong chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có 
sống được như vậy, thì chúng ta ngăn và diệt 
được ác pháp, khiến cho tất cả ác pháp không 
tác động vào thân, tâm chúng ta được. Khi ác 
pháp không tác động vào thân, tâm chúng ta 
được, thì đó là trạng thái bất động tâm. Trạng 
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thái bất động tâm là trạng thái giải thoát. 
Tương ưng với chư Phật và A La Hán. Khi tu 
tập đạt được kết quả như vậy, đó là cội gốc của 
lòng tin. Cội gốc của lòng tin tức là tín căn. 

Như vậy, muốn có tín căn thì cần phải tu 
tập “Tứ Chánh Cần”, nói cách khác cho dễ 
hiểu hơn, là muốn có niềm tin sâu với Phật 
Pháp thì phải tu tập “Tứ Chánh Cần”. Tu tập 
“Tứ Chánh Cần” tức là tu tập lòng tin với Phật 
giáo. 

Bởi vì tu tập Tứ Chánh Cần là có kết quả 
giải thoát ngay liền khiến cho thân, tâm sống 
thanh thản, an lạc và vô sự, không còn phiển 
não, khổ đau hay giận hờn, thương ghét, v.v.. 
có tu tập được như vậy thì mới có lòng tin sâu 
sắc. Cho nên, lòng tin của Phật giáo, không 
phải là lòng tin suông; không phải là lòng tin 
trong mơ mộng ảo tưởng; không phải lòng tin 
mù quáng; không phải lòng tin trong mơ hồ, 
trừu tượng, ảo giác mà tin bằng cách chứng 
nghiệm chân thật mình đã cảm nhận được tâm 
giải thoát thật sự. Có nghĩa là tâm mình đã ha 
tham, sân, s1, mạn, nghi thật. 

Lòng tin của Đạo Phật là lòng tin chân 
thật. Tin một điều gì, thì điều đó phải có thật, 
phải được chứng nghiệm bằng mắt thấy, tai 
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nghe và cảm nhận được một cách rõ ràng, chứ 
không phải lòng tin hồ đồ như tin có cõi Trời, 
có linh hồn, có ma, có quỉ, có cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng, có Thần, Thánh, có đại ngã, tiểu 
ngã, có Phật tánh, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
v.v.. Tin như vậy là mê tín, là lạc hậu, tin mà 
không căn cứ vào đâu cả, tín mà không có 
bằng chứng cụ thể. Đó là tin trong mê muội; 
trong vô minh; trong ngu si; trong mù quáng; 
niềm tin không có trí tuệ v.v.. 

Tin như vậy không thể gọi là tín căn. Cho 
nên đức Phật dạy: Muốn có cội gốc lòng tin, thì 
phải tu tập Tứ Chánh Cần. Tu tập Tứ Chánh 
Cần tức là tu tập lòng tin Phật giáo. Tin một 
điều thấy, hiểu, biết và cảm nhận có thật. 

+ TẤN CĂN 

Tấn căn nghĩa là gì? Tấn là tỉnh tấn, 
siêng năng; căn là cội gốc. Vậy tấn căn có 
nghĩa là cội gốc của lòng tinh tấn, siêng năng. 
Vậy muốn có được cội gốc tỉnh tấn, siêng năng 
thì phải tu tập pháp môn gì? 

Ở đây đức Phật dạy: phải tu tập “Tứ 
Chánh Cần”. Tại sao Tứ Chánh Cần giúp cho 
chúng ta tu tập siêng năng? 
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Bởi, Tứ Chánh Cân là một pháp môn 
mang đến cho chúng ta có một đời sống giải 
thoát, đem đến cho chúng ta có sự an vui thật 
sự ngay liền, một kết quả cụ thể rõ ràng, mà 
không thể ai phủ nhận được. Càng tu tập càng 
thích tu hơn, đó là tấn căn. 

Ví dụ 1: Một nhà nông làm ruộng, có làm 
ruộng là có lúa ăn. Vì có lúa ăn nên nhà nông 
siêng năng làm. 

Ví dụ 2: Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi 
có tham. Tham là một ác pháp, ác pháp sẽ 
đem đến cho tâm tôi khổ đau, không được an 
vui. Do biết như vậy, tôi liền tác ý diệt ác 
pháp. Khi diệt ác pháp xong, tâm tôi không 
còn tham nữa. Tâm không còn tham nữa là 
tâm giải thoát, là hết khổ đau. Do kết quả giải 
thoát an vui thật sự như vậy, nên chúng tôi rất 
hoan hỷ siêng năng, tinh tấn tác ý để ngăn và 
diệt những ác pháp hằng ngày. Nhờ có tác ý 
ngăn và diệt ác pháp, nên ác pháp không tác 
động vào thân tâm được. Vì thế, chúng tôi luôn 
luôn được sống trong sự thanh thản, an vui và 
hạnh phúc. Do sự tu tập có lợi ích thiết thực 
như vậy cho đời sống nên chúng tôi siêng năng 
tu tập. Cũng như làm ăn có khá giả, nên chúng 
tôi siêng năng làm ăn. Phải không các bạn? 
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Vì kết quả lợi ích như vậy, nên lòng ham 
muốn siêng năng phát sinh mạnh mẽ. Nhưng 
để muốn thể hiện lòng siêng năng, tỉnh cần 
này thì chỉ có tu tập “Tứ Chánh Cần”. Tứ 
Chánh Cần là cội gốc siêng năng, tỉnh tấn. Do 
vậy đức Phật dạy: “Tấn căn cân tu tập Tú 
Chánh Cần”. 

+ NIÊM CĂN 

Niệm căn nghĩa là gì? Niệm là những 
hành động nơi thân của chúng ta, căn là cội 
gốc. Vậy niệm căn có nghĩa là cội gốc niệm nơi 
mỗi hành động của thân chúng ta. Có người 
hiểu sai lầm niệm là ý niệm, tâm niệm, nên vì 
thế mới có pháp môn niệm Phật, niệm tâm, 
niệm chú, niệm không v.v.. Vậy muốn có được 
cội gốc niệm chân chánh, thì phải tu tập pháp 
môn “Tứ Niệm Xứ ”. 

Chữ “Niệm” thông thường người ta hiểu 
nghĩa như: hồi niệm, ức niệm hay ý thâm 
niệm: “Nam mô A Di Đà Phật” hay “Nơm mô 
Bổn Sư Thích Ca Máu N¡ Phật” như trên 
chúng tôi đã nói. 

Theo quan niệm của Đạo Phật, chữ niệm 
có nghĩa là hành động của thân. Quan niệm 
nghĩa như vậy, là để nương vào thân hành của 
mình, xả tâm ly dục ly ác pháp. Cho nên, mỗi 
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hành động của thân là mỗi niệm xả tâm. Như 
vậy mỗi niệm thân hành xả tâm như thế nào? 

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi lấy thân 
hành hơi thở làm niệm xả tâm. 

Ví dụ: “Quán ly tham tôi biết tôi hít uô, 
quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. Câu này trong 
kinh Xuất Tức Nhập Tức dạy. Chúng tôi xin 
cho một câu tác ý xả tâm khác để dễ hiểu hơn: 
“Tâm phải đoạn diệt tham, sân, si tôi biết tôi 
đang thở”. Đó là dùng niệm thân hành nội xả 
tâm. 

Thưa các bạn! Đọc đến đây, các bạn có 
thể nhận ra pháp hành của Phật giáo không 
giống các pháp hành của ngoại đạo Bà La Môn 
Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ 
Tông và Nam Tông, v.v.. rồi chứ? 

Đạo Phật là đạo diệt ngã, xả tâm, ly dục, 
ly ác pháp, nên ngoại đạo và các nhà học giả 
không thể hiểu được nghĩa này. Vì thế, họ mới 
sản xuất ra những pháp ức chế tâm như: Sổ 
tức quán, Quán niệm hơi thở, Minh Sát Tuệ, 
Niệm Phật, Tụng kinh, Trì chú, ngồi thiển 
Công Án, Tham Thoại Đầu, chăn trâu, tri 
vọng, v.V.. 
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Muốn có được niệm căn thì trên Tứ Niệm 
Xứ phải ngăn ác diệt ác pháp bằng niệm thân 
hành. Vì thế đức Phật dạy: “Niệm căn cân tu 
tập “Tứ Niệm Xứ”. Chỉ có Tứ Niệm Xứ mới tu 
tập được niệm căn, ngoài Tứ Niệm Xứ không 
đâu có chánh niệm, vì chánh niệm là Tứ Niệm 
Xứ. 

Thưa các bạn! Bây giờ các bạn đã rõ: 
Niệm căn là Tứ Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là 
chánh Niệm của Phật giáo. Như vậy các bạn 
không còn lầm lạc pháp của Phật và pháp của 
ngoại đạo. Phải không các bạn? 

Thân Hành Niệm là một niệm có sẵn 
trong thân hành. Vì thế, người tu hành cần 
nương vào đó mà tu tập chứ đừng tự đặt ra 
niệm khác mà làm sai lạc Phật pháp. Ngoài 
thân hành ra mà dùng niệm khác mà tu tập 
thì chẳng khác nào lấy đá đè cỏ, nên nó không 
thể thành cội gốc niệm căn được. 

+ ĐINH CĂN 

Định căn nghĩa là gì? Định là sự bất động 
nơi thân và tâm của chúng ta, căn là cội gốc. 
Vậy định căn có nghĩa là nơi cội gốc im lặng, 
bất động của thân tâm. Có người hiểu sai lầm 
định căn, là tâm không vọng tưởng, nên cố tu 
tập ức chế tâm, khiến cho tâm không có niệm 
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khởi, như Thiền Đông Độ, Đại Thừa.. Hiểu 
Phật Pháp một cách sai lệch, nên họ dùng ý 
niệm, tâm niệm để tu tập. Vì thế, mới có pháp 
môn niệm Phật, niệm tâm, niệm chú... Vậy 
muốn có được cội gốc định thì phải tu tập pháp 
môn Tứ Thánh Định, như trên đức Phật đã 
dạy: “Định căn cân tu tập Tú Thánh Định”. 
Vậy tu tập Tứ Thánh Định như thế nào? 

Khi nào chúng ta tu tập viên mãn Tứ 
Niệm Xứ, có nghĩa là lúc bấy giờ tâm chúng ta 
bất động trước các pháp và các cảm thọ, vì nó 
đã lìa dục và bất thiện pháp nên trong nội tâm 
có bảy năng lực Giác Chi. Khi biết tâm có đủ 
bảy Giác Chi thì dùng chúng mà tu tập Tứ Như 
Ý Túc. 

Muốn tu tập Tứ Như Ý Túc thì đầu tiên 
chúng ta phải tu tập Định Như Ý Túc. Tu tập 
Định Như Ý Túc thì dùng năng lực Trạch Pháp 
Giác Chi ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Đó 
là loại định đầu tiên trong Tứ Thánh Định. Ở 
đây chúng tôi xin lưu ý các bạn, hầu hết các 
nhà học giả xưa và nay đều hiểu lầm lạc về Sơ 
Thiền, họ cho rằng khi nhiếp tâm không niệm 
khởi là nhập Sơ Thiền. Đó là hiểu sai nên sau 
này không còn có người nhập được Tứ Thánh 
Định nữa, chính cái hiểu sai này của người xưa 
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mà từ đó con đường nhập vào Tứ Thánh Định 
đã bị lấp mất. Do hiểu sai, tu tập sai nên người 
sau làm mất dấu vết của Phật và chúng Thánh 
Tăng đi. 

Một khi nhập được Sơ Thiền là chúng ta 
đã có cội gốc chánh định (định căn). Từ đó 
chúng ta mới có định thật sự. Còn chưa nhập 
được Sơ Thiền thì chúng ta chưa có cội gốc 
định. Chưa có cội gốc định thì làm sao nhập 
định được? Vậy mà có người vỗ ngực xưng tên 
mình đã nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam 
Thiền, Tứ Thiền. Thật là tội nghiệp cho 
những người ngu mà không biết mình ngu ! 

Muốn nhập Tứ Thánh Định thì phải có đủ 
bảy năng lực của Giác Chi. Có đủ bảy năng lực 
Giác Chi thì mới tu tập Định Như Ý Túc. Có tu 
tập Định Như Ý Túc thì mới nhập được Sơ 
Thiền, chứ đâu phải muốn nhập Sơ Thiền là 
lúc nào cũng nhập được. Muốn nhập Sơ Thiền 
phải có đủ điều kiện của Chánh Niệm. Nếu 
Chánh Niệm tu tập chưa đủ điều kiện thì 
không bao giờ nhập được Sơ Thiền. Cho nên, 
chúng ta phải hiểu Tứ Niệm Xứ chưa viên mãn 
thì đừng nói đến Sơ Thiền, Nhị Thiền... 

Phải nhập cho được Nhị Thiền mới có thể 
lên từng bậc định cao hơn. Muốn nhập Nhị 
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Thiền phải dùng năng lực Trạch Pháp Giác 
Chi tu tập Định Như Ý Túc xả trạng thái Sơ 
Thiền, khi nào xả hết trạng thái Sơ Thiền thì 
mới nhập được Nhị Thiền và muốn tiếp tục 
nhập các định cao hơn thì cũng phải dùng 
năng lực Trạch Pháp Giác Chi và Định Như ý 
Túc để xả và nhập định. Do có năng lực của 
Trạch Pháp Giác Chi nên đức Phật dạy: “Nhập 
Sơ Thiên, Nhị Thiền, Tam Thiên uà Tú Thiền 
bhông có bhó hhăn, hhông có mệt nhọc”. 

Đây chỉ có Tứ Thánh Định là những pháp 
môn tu tập tạo ra cội gốc định (định căn) chân 
chánh của Phật giáo. Nếu ai tu tập không đúng 
những pháp môn trên đây là họ đã tu tập theo 
tà thiển, tà định, chứ không phải là chánh 
định của Phật giáo. 

Tứ Thánh Định là định căn, cội gốc của 
thiền định. Ngoài Tứ Thánh Định ra, đi tìm 
cội gốc thiền định thì không bao giờ có thiển 
định. Tại sao vậy? 

Tại vì thiền định của Đạo Phật nhắm vào 
sự làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chuyển hóa 
nhân quả, chấm dứt luân hồi, chứ không phải 
là những loại thiền định nhắm vào thần thông, 
phép thuật, biến hóa, tàng hình để lừa đảo mọi 
người của ngoại đạo. Bởi vậy muốn có cội gốc 
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thiền định này thì Tứ Thánh Định cần phải tu 
tập. Do đó, đức Phật thường nhắc nhở các đệ 
tử của mình: “Định căn cân tu tập Tú Thánh 
Định”. 

+ TUẾ CĂN 

Tuệ căn nghĩa là gì? Tuệ là những hành 
động tâm thức của chúng ta; căn là cội gốc. 
Vậy Tuệ căn có nghĩa là cội gốc trí tuệ nơi tâm 
thức. Có người hiểu sai lầm trí tuệ là ý thức, là 
sự hiểu biết của ý thức và còn cho sự hiểu biết 
của ý thức là trí tuệ. Vì thế, mới có pháp môn 
định, tuệ song tu. Sự thật định chưa có thì làm 
sao có tuệ. Vậy nên định, tuệ song tu chỉ là 
điên đảo. 

Có người còn cho cái biết (ý thức) mọi sự 
việc trong hiện tại không khởi theo sáu trần là 
Tánh giác, Phật tánh, v.v.. Thật là điên đảo 
tưởng! 

Theo quan niệm của Phật giáo Nguyên 
Thuỷ thì ý thức không thể gọi là trí tuệ, là 
Phật Tánh, tánh giác mà gọi là tri kiến, bởi vì 
sự hiểu biết của ý thức còn bị giới hạn trong 
không gian và thời gian. Ngược lại trí tuệ của 
Phật giáo thì vượt khỏi không gian và thời 
gian. Trí tuệ vượt không gian và thời gian thì 
chỉ có trí tuệ Tam Minh. Như vậy có trí tuệ 
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Tam Minh thì phải tu tập Tam Minh. Do đó 
đức Phật dạy: “Tuệ căn cần tu tập Tam Minh”. 


Vậy tu tập Tam Minh như thế nào? 

Muốn tu tập Tam Minh thì phải nhập Tứ 
Thánh Định; muốn nhập Tứ Thánh Định thì 
phải tu tập Tứ Niệm Xứ; muốn tu tập Tứ Niệm 
Xứ thì phải tu tập Tứ Chánh Cần; muốn tu tập 
Tứ Chánh Cần thì phải tu tập bốn loại định: 

1/ Định Chánh Niệm Tỉnh Giác 

2/ Định Vô Lậu 

3/ Định Sáng Suốt 

4/ Định Niệm Hơi Thở 

Định Niệm Hơi thở gồm có mười tám đề 
mục: 

1- Hít, thở 

2- Dài, ngắn 

3- Cảm giác toàn thân 

4- An tịnh thân hành 

5- Cảm giác toàn tâm 

6- An tịnh tâm hành 

7- Quán thân vô thường 

8- Quán thọ vô thường 

9- Quán tâm vô thường 
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10- Quán các pháp vô thường 

11- Quán ly tham 

12- Quán ly sân 

18- Quán từ bỏ tâm tham 

14- Quán từ bỏ tâm sân 

1ỗ- Quán đoạn diệt tâm tham 

16- Quán đoạn diệt tâm sân 

17- Quán tâm định tỉnh 

18- Với tâm giải thoát 

Trên đây là những pháp cần tu tập để đạt 
được Tam Minh hay nói cách khác, đó là 
những pháp tu Tam Minh. 

Các bạn nên nhớ kỹ, trí tuệ Tam Minh là 
Tuệ căn của Phật giáo. Nhưng đức Phật dạy: 
“Giớt sinh định. Định sinh tuệ” Vậy giới 
luật các bạn có nghiêm chỉnh chưa? Giới luật 
chưa nghiêm chỉnh mà tu thiền định thì thiền 
định đó chỉ là thiển ảo tưởng các bạn có biết 
chăng? 

Thưa các bạn! Các bạn thấy giáo pháp 
Đại Thừa Bà La Môn, có tu sĩ nào nghiêm trì 
giới luật đâu mà tu tập đạt được Tam Minh? 
Họ chỉ tu danh, tu lợi, tu chùa to, Phật lớn, tu 
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đau, tu bệnh, tu trở thành điên khùng mất trí, 
V.V.. 

Người tu theo Phật giáo chưa có trí tuệ 
Tam Minh thì chưa được xem là người có trí 
tuệ, chỉ có tri kiến giải thoát mà thôi. Tri kiến 
giải thoát là nhờ có giới luật. Nếu tri kiến 
không có giới luật thì tri kiến ấy là tri kiến 
phàm phu, tri kiến vô minh hay nói cho rõ hơn 
là tri kiến dục u tối. Thứ tri kiến này không 
được gọi là Tuệ căn. Cho nên, Tuệ căn ở đâu là 
Tam Minh ở đó, Tuệ căn là cội gốc của Tam 
Minh, Tam minh là pháp tu của Tuệ căn, Tuệ 
căn làm thanh tịnh Tam Minh, Tam Minh làm 
thanh tịnh Tuệ căn. 

Tại sao chúng tôi bảo Tuệ căn làm thanh 
tịnh Tam Minh? Trước khi muốn hiểu câu này 
thì phải hiểu hai chữ Tuệ căn. Vậy Tuệ căn 
nghĩa là gì? 

Như trên đã dạy Tuệ căn là 37 phẩm trợ 
đạo. Nhờ tu tập 37 phẩm trợ đạo mà trí tuệ 
Tam Minh mới xuất hiện. 

Thưa các bạn! Các bạn có biết 37 phẩm 
trợ đạo là gì không? Khi nêu ra câu hỏi này 
các bạn sẽ cho chúng tôi khinh rẻ các bạn, vì 
ai cũng biết 37 phẩm trợ đạo là những pháp 
môn tu hành của Phật giáo Nguyên thủy. Nếu 
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các bạn trả lời như vậy thì chúng tôi đâu có 
đưa ra câu hỏi này để làm gì? 

Về giới luật của Phật mà các bạn thường 
nghe trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy những 
bài kinh mang tên tựa đề như: kinh Tiểu Giáo 
Giới La Hầu La, Kinh Đại Giáo Giới La Hầu 
La, kinh Giáo Giới Ca Chiên Diên, kinh Giáo 
Giới A Nan, v.v.. Như vậy 37 phẩm trợ đạo là 
Giới Hành của Đạo Phật, bởi vì 37 phẩm trợ 
đạo là pháp môn tu tập ngăn ác diệt ác pháp, 
ly dục diệt ngã xả tâm giúp cho tâm thanh 
tịnh, tâm thanh tịnh là trí tuệ Tam Minh. đức 
Phật cho ví dụ: “Kh¿ tâm thưnh tịnh như nước 
hô trong uốt, nhìn thấy đáy, rùa trạch cú tôm 
đều thấy cả, bhông có uật gì mà bhông thấy”. 
Khi thấy được như vậy là gì sao các bạn có biết 
không? Đó là cái thấy biết của Tam Minh. Cái 
thấy biết của Tam Minh thì không có không 
gian trải dài và ngăn cách và không có thời 
gian chia cắt quá khứ, vị lai và hiện tại nên 
giống nước trong suốt như pha lê. Vì thế, 
chúng tôi mới bảo: “Tuệ căn làm thanh tịnh 
Tam Minh”. 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.s. 


* 
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1/ Ta phải sống uới tâm không có 
tưởng. 

2/ Ta phải sống uới tâm không động 
chuyển. 

3/ Ta phải sống uới tâm không chấn 
động. 

4! Ta phải sống uới tâm không lý 
luận. 

ð/ Ta phải sống uới tâm từ bỏ ngã 
mạn. 


0HỨ BIẢI: 

CÁC LOẠI TƯỞNG 

Đức Phật nhắc nhở chúng ta có năm cách 
sống của một người tu theo Phật giáo, nhưng 


trước tiên chúng ta phải tìm hiểu các loại 
tưởng như Phật đã dạy: Ta phải sống với tâm 
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không có tưởng. Vậy bằng cách nào chúng ta 
sống với tâm không có tưởng? 

Muốn sống với tâm không có tưởng thì 
phải hiểu biết có bao nhiêu thứ tưởng. Tưởng 
gồm có 33 loại tưởng: 

1/ Bắc tưởng 

2/ Thinh tưởng 

3/ Hương tưởng 

4/ VỊ tưởng 

5/ Xúc tưởng 

6/ Pháp tưởng 

7/ Vọng tưởng 

8/ Mộng tưởng 

9/ Giới tưởng 

10/ Định tưởng 

11/ Tuệ tưởng 

12/ Nhãn tưởng 

18/ Nhĩ tưởng 

14/ Tỷ tưởng 

15/ Thiệt tưởng 

16/ Thân tưởng 

17/ Ý tưởng 
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18/ Nhãn tưởng thông 

19/ Nhĩ tưởng thông 

20/ Tỷ tưởng thông 

21/ Thiệt tưởng thông 

22/ Thân túc tưởng thông 

23/ Tha tưởng thông 

24/ Không vô biên xứ tưởng định 

25/ Thức vô biên xứ tưởng định 

26/ Vô sở hữu xứ tưởng định 

27/ Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 

28/ Khí công tưởng 

29/ Nội công tưởng 

30/ Ngoại công tưởng, 

31/ Nhân điện tưởng 

32/ Khinh công tưởng 

33/ Trọng công tưởng 

Ba mươi ba loại tưởng này do đâu mà có? 
Do hằng ngày sống trong tâm tư có nhiều ảo 
vọng, trừu tượng nuôi dưỡng bằng niềm tin, 
nên tưởng uẩn hoạt động như: đồng, cốt hoặc 
do bệnh tật ngặt nghèo; hoặc do tai nạn đột 
ngột khiến cho tưởng uẩn hoạt động như: các 
nhà ngoại cảm; hoặc do dùng tưởng tập luyện 
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như: các nhà tập Nhân điện, Khí công, Võ 
công, các nhà Thôi miên, các nhà sư Mật Tông, 
Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Nam Tông, v.v... 
những tôn giáo cầu cơ, cầu hồn và các thầy phù 
thủy đánh thiếp, đi thiếp, v.v.. 


+ Sắc tưởng nghĩa là gì? 

Sắc tưởng là những hình ảnh đã qua của 
mọi người còn lưu lại từ trường trong không 
gian do tưởng uẩn bắt gặp. 

Sắc tưởng là những hình ảnh do tưởng 
uẩn trong ta biến hóa lưu xuất hiện hình như: 
nhà, cửa, sông, núi, đất, đá, ánh sáng, hào 
quang, người, vật, Thân, Thánh, ma, quỷ, linh 
hồn người chết, cõi Cực Lạc, Thiên Đàng, Tiên, 
Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Trời, v.v.. 


+ Thỉnh tưởng nghĩa là øì? 

Thinh tưởng là những âm thanh do tưởng 
uẩn trong ta biến hóa lưu xuất hiện hành phát 
ra âm thanh như: tiếng nói chư Thiên, tiếng 
kêu, tiếng hú, tiếng la, tiếng thét, tiếng 
chuông, tiếng mõ, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng 
tụng kinh, niệm chú, tiếng nói đối đáp trong 
ta, tiếng gọi tên, tiếng tác ý, v.v.. mà chỉ có 
mình ta nghe, hoặc một vài người nghe được do 


-54- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


có tu tập tưởng định, hoặc do hoang tưởng, 
hoặc do rối loạn thần kinh. 


+ Hương tưởng nghĩa là gì? 

Hương tưởng là những mùi thơm hay mùi 
thối do tưởng uẩn trong ta biến hóa lưu xuất 
hiện hành phát ra mùi hương thơm hay thối 
như vậy. Mùi hương này nhận được chỉ có 
người có tưởng hoạt động, hay người tu thiển 
sai pháp lọt vào định tưởng mà nhận được mùi 
hương này. 


+ Vị tưởng nghĩa là øì? 

Vị tưởng là những mùi vị cay, đắng, mặn, 
ngọt... do tưởng uẩn trong ta biến hóa lưu xuất 
hiện hành phát ra mùi vị ấy như vậy. Mùi 
hương này nhận được chỉ người có tưởng hoạt 
động, hay người tu thiển sai pháp lọt vào định 
tưởng mà nhận ra được mùi vị này. 


+ Xúc tưởng nghĩa là gì? 

Xúc tưởng là những cảm giác nơi thân, 
nóng, lạnh, đau, nhức, ngứa, tê, mệt nhọc, v.v.. 
do tưởng uẩn trong ta biến hóa lưu xuất hiện 
hành phát ra những cảm thọ như vậy. Xúc 
tưởng này nhận được chỉ có người có tưởng 
hoạt động, hay người tu thiển sai pháp lọt vào 
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định tưởng mà nhận được cảm thọ này. Cảm 
thọ này có ba cách: 

1- Thọ lạc 

2- Thọ khổ 

3- Thọ bất lạc bất khổ 


+ Pháp tưởng nghĩa là gì? 

Pháp tưởng là những lời nói, câu kinh 
tiếng kệ có nghĩa lý mơ hồ, trừu tượng, không 
rõ ràng thường khéo léo xảo luận để lừa đảo 
người khác do tưởng uẩn trong ta lưu xuất hiện 
hành phát ra ngôn ngữ như vậy. Pháp tưởng 
này có được là nhờ có tưởng hoạt động, hay do 
tu thiển sai pháp lọt vào định tưởng nên pháp 
tưởng hiện ra. 

+ Vọng tưởng nghĩa là gì? 

Vọng tưởng là những niệm khởi trong tâm 
của chúng ta, do thất tình lục dục thúc đẩy ý 
thức tưởng sinh ra. 

+ Mộng tưởng nghĩa là gì? 

Mộng tưởng là giấc chiêm bao thực hiện 
qua sự hoạt động của tưởng uẩn theo tâm trạng 
thất tình lục dục. 


+ Giới tưởng nghĩa là gì? 
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Giới tưởng là những giới luật của ngoại 
đạo đặt ra để tu hành. Ví dụ: Giới hạnh của 
con bò, giới hạnh của con chó, giới hạnh ngồi 
thiền đau chân cũng phải ngồi cho hết giờ, giới 
hạnh ngâm mình trong nước lạnh, giới hạnh tu 
đứng, giới hạnh tu ngồi, giới hạnh tu nằm, giới 
hạnh tu đứng một chân, giới hạnh ăn quá ít, 
giới hạnh lõa thể, giới hạnh ăn phân bò... Tất 
cả những giới hạnh này gọi là giới khổ hạnh 
do tưởng uẩn nghĩ ra và bảo rằng: ai giữ gìn sẽ 
được giải thoát, sau khi chết sẽ được cộng trú 
với Trời Phạm Thiên. Nhưng sự thật không ai 
giữ giới này có giải thoát, thường là chịu khổ 
đau và cũng không cộng trú với Phạm Thiên 
được. 


+ Định tưởng nghĩa là øì? 

Định tưởng là một loại thiển định ức chế 
tâm như: Thiền Đại Thừa, Thiền Đông Độ, 
Niệm Phật Tịnh Độ Tông, niệm chú Mật Tông, 
Thiền Minh Sát Tuệ, Lục Diệu Pháp Môn, 
Quán Niệm Hơi Thở, Sổ Tức Quán, Chăn trâu, 
Công Án Tham Thoại Đầu, Thiền Tri Vọng, 
V.V.. 

+ Tuệ tưởng nghĩa là gì? 

Tuệ tưởng là những sự hiểu biết do tưởng 
uẩn hoạt động nghĩ ra. Tất cả những triết học, 


-57/- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


những giáo lý của các tôn giáo, những sự mê 
tín trong dân gian đều do tưởng tuệ của con 
người. 

+ Nhãn tưởng nghĩa là øì? 

Nhãn tưởng là cái nhìn thấy của tưởng 
uẩn không phải bằng nhãn thức (nhục nhãn) 
của chúng ta. 

+ Nhĩ tưởng nghĩa là øì? 

Nhĩ tưởng là cái nghe âm của tưởng uẩn 
không phải bằng nhĩ thức (nhục nhĩ) của chúng 
ta. 

+ Tỷ tưởng nghĩa là øì? 

Tỷ tưởng là cái ngửi mùi của tưởng uẩn 
không phải bằng tỷ thức (nhục tỷ) của chúng 
ta. 

+ Thiệt tưởng nghĩa là gì? 

Thiệt tưởng là cái nếm mùi vị của tưởng 
uẩn không phải bằng thiệt thức (nhục thiệt) 
của chúng ta. 

+ Thân tưởng nghĩa là øì? 

Thân tưởng là cái cảm xúc của tưởng uẩn 
không phải bằng cảm xúc thân thức (nhục 
thân) của chúng ta. 

+ Ý tưởng nghĩa là øì? 
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Ý tưởng là cái nghĩ ngợi phân biệt của 
tưởng uẩn không phải bằng ý thức (ý căn) của 
chúng ta. 

+ Nhãn tưởng thông nghĩa là gì? 

Nhãn tưởng thông là một loại thần thông 
của ngoại đạo thấy mọi vật cách xa ngàn dặm 
còn gọi là thiên nhãn tưởng thông. 

+ Nhĩ tưởng thông nghĩa là gì? 

Nhĩ tưởng thông là một loại thần thông 
của ngoại đạo nghe âm thanh xa ngàn dặm còn 
gọi là thiên nhĩ tưởng thông. 

+ Tỷ tưởng thông nghĩa là gì? 

Tỷ tưởng thông là một loại thần thông 
của ngoại đạo ngửi mùi hương xa ngàn dặm 
còn gọi là thiên tỷ tưởng thông. 

+ Thiệt tưởng thông nghĩa là gì? 

Thiệt tưởng thông là một loại thần thông 
của ngoại đạo nếm được mùi vị cách xa ngàn 
dặm còn gọi là thiên thiệt tưởng thông. 

+ Thân túc tưởng thông nghĩa là gì? 

Thân tưởng thông là một loại thần thông 
của ngoại đạo biến hóa muôn hình, vạn trạng 
còn gọi là thân túc tưởng thông. 


+ Tha tưởng thông nghĩa là gì? 


-59- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


Tha tưởng thông là một loại thần thông 
của ngoại đạo hiểu biết chuyện quá khứ vị lai 
của mọi người còn gọi là tha tâm tưởng thông. 

+ Không vô biên xứ tưởng đỉnh nghĩa 
là gì? 

Là một loại định không vô biên xứ tưởng 
trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. 


+ Thức vô biên xứ tưởng đỉnh nghĩa 
là gì? 

Là một loại định thức vô biên xứ tưởng 
trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. 


+ Vô sở hữu xứ tưởng đỉnh nghĩa là 
gì? 
Là một loại định vô sở hữu xứ tưởng trong 


bốn định vô sắc của ngoại đạo. 

+ Phi tưởng phi phi tưởng xứ đỉnh 
nghĩa là øì? 

Là một loại định phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. 

+ Khí công tưởng nghĩa là gì? 

Khí công tưởng là người dùng tưởng uẩn 
điều khiển khí lực. 


+ Nội công tưởng nghĩa là gì? 
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Nội công tưởng là người dùng tưởng uẩn 
điều khiển nội lực. 

+ Ngoại công tưởng nghĩa là gì? 

Ngoại công tưởng là người dùng tưởng uẩn 
điều khiển ngoại lực. 

+ Nhân điện tưởng nghĩa là gì? 

Nhân điện tưởng là người dùng tưởng uẩn 
điều khiển điện lực trong thân người. 

+ Khinh công tưởng nghĩa là gì? 

Khinh công tưởng là người dùng tưởng 
uẩn điều khiển sức nhẹ như bông. 


+ Trọng công tưởng nghĩa là gì? 

Trọng công tưởng là người dùng tưởng uẩn 
điều khiển sức nặng như núi đá. 

Tóm lại, trên đây là các loại tưởng mà 
đức Phật đã dạy cho chúng ta đừng tu tập, 
đừng ham mê, mà luôn luôn phải sống trong ý 
thức. 

1/ Tœ phải sống uới tâm không có 
tưởng. Xin các bạn nhớ lời dạy này trong khi 
tu tập. 

Như vậy, khi tu tập thiền định có những 
trạng thái an lạc, có những ánh sáng hào 
quang và các loại sắc tưởng; có những tiếng nói 
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và những âm thanh kỳ lạ; có những mùi hương 
thơm cũng như mùi thối; có những mùi vị cam 
lộ hay những mùi cay đắng; có ngộ những 
pháp tưởng dù lời Phật dạy, Tổ dạy cũng đều 
không chấp trước phải bỏ xuống. Dù quý bạn 
tu tập có lục thông thì như lời Phật dạy các 
bạn cũng đừng chấp trước mà hãy buông bỏ 
sạch. Các bạn đừng cho đó là định tướng mà cứ 
ôm định tướng đó là các bạn sẽ chết theo Ma. 
Thiền định mà các bạn tu tập có những trạng 
thái tưởng lưu xuất thì các bạn nên cảnh giác, 
coi chừng lạc vào tà thiển, tưởng định mà trở 
thành bệnh thần kinh (điên khùng). Chứ 
không có ích lợi gì cho bạn đâu. 

Xin các bạn lưu ý, thiền định của Phật 
không tu tập như vậy mà phải luôn luôn tác ý 
ly dục, ly ác pháp, xả tâm diệt ngã. Tu tập rất 
bình thường không ức chế, với một tâm bất 
động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không 
có định tướng và thần thông nào cả. Cuối cùng, 
chúng tôi xin lưu ý các bạn hãy nên nhớ lời 
Phật dạy: “fœ phải sống uới tâm không có 
tưởng”. 

2/ Ta phải sống uới tâm không động 
chuyển. 


-62- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


Mục đích của Đạo Phật là tâm bất động 
trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn đạt 
được mục đích này, nên đức Phật đã dạy chúng 
ta phải sống với tâm không động chuyển. Vậy 
muốn sống với tâm không động chuyển là phải 
sống như thế nào? 

Sống với tâm không động chuyển, dùng 
ngôn ngữ và lời nói thì dễ, nhưng với việc tu 
hành để đạt được tâm không động chuyển 
không phải là dễ. 

Lời nói của Phật thì cô đọng, ngắn gọn, 
nhưng chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, vì 
đó là một pháp môn phải tu tập hằng ngày. 
Như vậy nó là pháp môn gì? Đó là pháp môn 
như lý tác ý các bạn ạ! Và lời dạy trên đây là 
một câu tác ý. 

Vậy các bạn hằng ngày nên nhắc tâm 
mình: “Tœ phới sống uới tâm bhông động 
chuyển, dù bất cứ một ác pháp nào, một 
cảm thọ nào có tác động uào thân tâm ta 
đến đâu, ta nhất định chết bỏ, luôn luôn 
phải sống uới tâm không động chuyển”. 

Tóm lại, hằng thường phải nhớ nhắc tâm 
câu pháp hướng này thì kết quả sẽ thấy ngay 
liền là tâm không động chuyển. 
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3/ Ta phải sống uới tâm hông chấn 
động. 

Lời dạy này như thế nào? Làm sao sống 
với tâm không chấn động? Có pháp môn nào 
tu tập để tâm không chấn động không? 

Để trả lời những câu hỏi trên đây: Đạo 
Phật ra đời nhằm để hướng dẫn con người 
thoát ra bốn sự khổ đau của kiếp làm người. 
Đó là sanh, già, bệnh, chết. 

Muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì 
trước tiên chúng ta phải tập sống với tâm 
không động chuyển trước các ác pháp và các 
cảm thọ. Muốn sống với tâm không động 
chuyển trước các ác pháp và các cảm thọ thì 
chúng ta phải tu tập Tứ Chánh Cân. Khi Tứ 
Chánh Cần đã viên mãn thì tâm chúng ta đã 
ly dục ly ác pháp phần thô mà về phần vi tế 
thì chưa xong. Do đó chúng ta phải tiếp tục tu 
tập Tứ Niệm Xứ. Khi Tứ Niệm Xứ tu tập được 
viên mãn thì phần ly dục ly ác pháp vi tế đã 
được quét sạch, do đó tâm ta mới bất động. Và 
lúc bây giờ ta mới sống với tâm không động 
chuyển. Có đạt được kết quả tâm không động 
chuyển thì chúng ta mới có khả năng tiến tu 
lên tâm không chấn động, như lời đức Phật đã 
dạy: “Tư phải sống uới tâm không chấn 
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động” Vậy tâm không chấn động như thế 
nào? 

Chấn động là một sự tác động mạnh vào 
trong tâm, nếu trong cuộc sống bình thường ta 
vẫn thấy tâm mình bình tĩnh, nhưng khi trong 
gia đình, tới những người thân có một sự kiện 
gì xảy ra quá đột ngột thì tâm ta sẽ bị chấn 
động. 

Ví dụ: Được nghe một cú điện thoại do 
phòng Công an báo: “Đứa con trai đi học ở 
thành phố HCM bị xe đụng chết”. Khi được tin 
ấy chúng ta ngất xỉu, đó là tâm bị chấn động. 

Chúng tôi có một người chị đảm đương lo 
trong ngoài cả gia đình chồng con và bảo bọc 
luôn cả cha mẹ ruột và các em. Chị thường hay 
bị chóng mặt, một hôm ởi bác sĩ, khi khám 
xong bác sĩ bảo: “Ch¡ sắp chết đến nơi rôi”. Lúc 
bây giờ chị té xỉu và hôn mê vài hôm chị mất. 
Đó là tâm chị bị chấn động 

Được tin cha hay mẹ mất hay một sự việc 
gì đột ngột xảy đến, bỗng dưng nước mắt tuôn 
trào không dừng được. Đó là tâm bị chấn động. 
Chúng tôi có một đứa cháu trai, khi cha cháu 
chết, giờ sắp sửa đem an táng thì cháu nức nở 
khóc mà không cách nào cầm giữ được nước 
mắt. Đó là tâm bị chấn động. Chúng tôi có biết 


-65- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


một người cư sĩ rất thuần thành theo Hòa 
Thượng Thanh Từ tu thiền Đông Độ, ông 
thường nhập thất ngồi tu thiển rất nhiều giờ, 
nhưng khi người cha mất, ông cũng không cầm 
giữ được nước mắt của mình. Bình thường 
không có việc gì làm ông khóc được, thế mà 
trước cảnh mất cha, ông không sao tránh khỏi 
tâm lý tình cảm thường tình của mọi người. Đó 
là tâm bị chấn động. 

Do những ác pháp tác động vào tâm thình 
lình, khiến tâm mất bình tĩnh nên bị chấn 
động. Những tâm lý này nếu không được tu tập 
đúng pháp, đúng cách thì khó có người nào 
không bị chấn động. Vì thế, đức Phật trang bị 
cho chúng ta một pháp môn như lý tác ý: “Fœ 
phải sống uới tâm hông chấn động” Đây 
là câu pháp hướng tâm, nếu hằng ngày thường 
xuyên tác ý như vậy thì tâm sẽ không bị chấn 
động. Tâm không bị chấn động thì tâm được 
bình tĩnh và an ổn. 

Tóm lại, tâm bị chấn động là tâm khổ 
đau. Muốn cho tâm được giải thoát không còn 
khổ đau, nên đức Phật dạy chúng ta những 
phương pháp giúp cho tâm được bình an, vô sự, 
bằng phương pháp dẫn tâm vào chỗ giải thoát. 
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4! Ta phải sống uới tâm không lý 
luận. 

Bản chất con người là hay hơn thua, muốn 
hơn mọi người thì phải có lý luận. Khi lý luận 
thì phải có sự tranh cãi, tranh chấp. Vì thế, 
người nào cũng muốn hay, muốn giỏi nên phải 
cố gắng học tập và nghiên cứu đọc sách cho 
thật nhiều, đó là cố thu thập những kiến thức 
hay của mọi người để dựa vào đó lý luận, cho 
mình là hay, là giỏi. Cái hay cái giỏi đó là cái 
ngu, cái bắt chước, chứ không phải cái hay của 
chính mình. 

Cho nên kẻ hay lý luận hơn thua là kẻ 
nhai lại bã mía của người khác; kẻ hay lý luận 
hơn thua là kẻ nuôi tự ngã vĩ đại. 

Muốn diệt ngã, xả tâm thì hằng ngày 
phải sống với tâm không lý luận. Lý luận có 
hai cách: 

1/ Lý luận với người khác 

2/ Tự lý luận với mình 

Ở đây đức Phật khuyên ta phải sống với 
tâm không lý luận. Lý luận có ảnh hưởng gì 
cho sự tu tập của chúng ta mà đức Phật 
khuyên như vậy! 
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Bởi tu theo Đạo Phật mục đích phải đạt 
được là bất động tâm, ngược lại, sống một 
mình mà tâm hay lý luận, điều này điều khác 
thì tâm làm sao bất động được. Đó là tự lý 
luận một mình mà Đạo Phật còn không chấp 
nhận, huống là lý luận hơn thua với người 
khác. 

Ở đây các bạn sống không đúng giới hạnh 
độc trú thì làm gì tu theo Đạo Phật có kết quả 
được. Như chúng tôi đã nói ở trên: “Mực đích 
của Phật giáo là chỗ tâm bất động”. Cho 
nên thấy người hay nói chuyện, hay lý luận, 
“Nhất là khi bắt đâu nhập thất mà còn 
đọc kinh sách hay nghe băng giảng thì 
biết rằng những người ấy tu tập chẳng đi 
đến đâu cđ”. Tu như vậy làm mất thì giờ quý 
báu và còn phí bỏ cuộc đời chẳng ích lợi gì cho 
mình, cho người khác. 

Chính vì thấy sắc là mình, là của mình, 
là tự ngã của mình nên thích ổi nói chuyện, 
nên thích đi lý luận hơn thua, khoe khoang với 
mọi người, đó là tâm phóng dật, tâm chạy theo 
dục, háo danh... 

1/ Tự lí luận thấy mình hơn người. 

2/ Tự lí luận thấy mình bằng người. 
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3/ Tự lí luận thấy mình thua người. 

Người hay lí luận là người mang đầy bản 
ngã, luôn luôn thấy mình hơn người. Người 
thấy mình hơn người là người ngu sỉ; người 
thấy mình bằng người cũng là người ngu sĩ; 
người thấy mình thua người lại chính là người 
ngu si nhất. Tại sao vậy? Bởi đó là tâm đang 
bị ba kiêu mạn. 

Chỉ duy nhất: “Tœ phải sống uới tâm 
không lí luận”. Người sống với tâm không lí 
luận là người không thấy mình hơn người, 
không thấy mình bằng người, không thấy 
mình thua người. Cho nên sống với tâm không 
lý luận là sống vô ngã, sống với tâm không 
động chuyển, với tâm không chấn động. Đó là 
sống bất động tâm, sống với tâm hồn thanh 
thản, an lạc và vô sự. 

Lời dạy này là một phương pháp giữ gìn 
tâm không phóng dật, nếu chúng ta lấy câu 
này làm câu pháp hướng tâm để hằng ngày tu 
tập thì tâm không phóng dật rất tuyệt vời. Khi 
biết lời dạy này là một pháp môn có lợi ích 
như vậy, thì chúng ta nên xem nó là câu đại 
thần chú, câu đại minh chú, v.v.. 
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ð/ Ta phải sống uới tâm từ bỏ ngã 
mạn. 

Phàm làm người ai cũng chấp ngã, thường 
cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là của 
ta, là bản ngã của ta. Do đó, tâm thường sinh 
ngã mạn. Ngã mạn có ba hình thức: 

1. Thấy mình hơn người 

2. Thấy mình bằng người 

3. Thấy mình thua người 

Ba ngã mạn này mỗi con người đều có đủ, 
vì thế con người phải chịu khổ đau tận cùng. 
Nếu ai từ bỏ được chúng thì thoát khổ. Vì vậy 
đức Phật hiểu được điều này rất rõ ràng, nên 
thường nhắc nhở chúng ta: “Ffœ phải sống uới 
tâm từ bỏ ngã mạn”. Biến lời dạy này thành 
câu tác ý tức là pháp môn như lý tác ý để 
thường nhắc tâm từ bỏ ngã mạn. Nhờ sự siêng 
năng hằng ngày tu tập, tâm ta trở thành một 
nội lực vô ngã. Cuối cùng đứng trước các ác 
pháp và các cảm thọ, tâm ta bất động. Tâm 
bất động chính là tâm vô ngã; tâm vô ngã 
chính là tâm ly dục ly ác pháp; tâm ly dục ly 
ác pháp chính là tâm không phóng dật; tâm 
không phóng dật chính là tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 
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Nhìn lại trong tu viện của chúng ta 
chẳng có mấy người đã sống đúng lời dạy này. 
Biết bao người về đây tu tập đã làm sai những 
lời dạy này, vì thế tu hành chỉ uổng công mà 
thôi, và còn xấu hổ với gia đình, chồng con hay 
vợ con hoặc bạn bè coi rẻ: tưởng ởi tu làm được 
những gì, không ngờ tu hành chẳng ra gì cả! 
Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Mượn hình 
thức Phật giáo ngồi trong mát ăn bát vàng, lại 
còn lừa đảo bằng nghề mê tín, dị đoan, lạc 
hậu, v.v.. 

Tóm lại, khi về tu viện Chơn Như các bạn 
có tu tập đúng lời Phật dạy không? Thứ nhất 
là các bạn “Tœ phải sống uới tâm hông có 
tưởng”. Vậy các bạn sống và tu tập như thế 
nào mà người nào cũng rơi vào các loại tưởng. 
Như vậy là các bạn đã làm sai lời Phật dạy. 
Các bạn có thấy không? 

Từ đây về sau các bạn hãy từ bỏ cái thói 
quen sống và tư tưởng đó đi và giữ gìn sống và 
tu tập “Với tâm không có tưởng” Khi thấy 
trạng thái tưởng thì hãy mau mau xả sạch 
không được để ở trong tâm, các bạn có nhớ 
chưa? 

Từ khi về tu viện các bạn có sống và tu 
tập đúng lời Phật dạy “Tư phải sống uới tâm 
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không động chuyển” không? Vậy các bạn 
sống và tu tập như thế nào mà tâm các bạn 
luôn luôn động chuyển, các bạn đi từ thất 
người này đến thất người khác; nói chuyện với 
người này rồi nói chuyện với người khác, các 
bạn tu như vậy có xứng đáng Thánh hạnh độc 
cư không? 

Thân đau sơ sơ một chút là xem như gần 
chết, sợ hãi rên khổ... Tu như vậy là tu để làm 
gì? Trong khi Phật dạy: “#œ phới sống uới 
tâm không động chuyển”. Người tu theo 
Phật giáo mà nhát gan, không nghị lực thì tu 
theo Phật có ích lợi gì? Phí công bỏ cuộc đời vô 
ích; hay để vào chùa lợi dụng sức mồ hôi nước 
mắt của người khác, để kiếm hạt cơm sống qua 
ngày mà không lao động một tí nào cả. Sống 
như cây chùm gửi ăn nhờ vào người khác là 
hèn hạ các bạn ạ!? Đừng mượn Phật giáo làm 
danh, làm lợi không tốt. Tu thì phải cho ra tu, 
tu thì phải tu cho đúng pháp, đúng lời dạy của 
Phật, của Thầy, chứ vào đây tu, mà tu theo ý 
của mình, làm sai mà không chịu sửa. Bảo 
đừng nói chuyện mà cứ đi nói chuyện; bảo sống 
tâm bất động mà cứ động tâm nói chuyện; bảo 
liều chết trước bệnh tật mà cứ sợ hãi đi bác sĩ 
bệnh viện, uống thuốc; bảo xả tâm mà cứ tu ức 
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chế tâm, v.v.. Như vậy các bạn có tu đúng lời 
dạy của Phật, của Thây chưa? Các bạn có thấy 
những điều các bạn sai không? 

Xét cho cùng thì các bạn có tu đúng lời 
dạy của Phật, của Thầy không? Các bạn không 
tu tập đúng lời dạy của Thầy, thì Thầy quá 
mệt mỏi, còn lòng dạ nào dạy các bạn được 
nữa không? 

Dạy các bạn, các bạn không nghe lời, tu 
sai thì các bạn chịu chứ đừng đổ thừa Thầy dạy 
sai. Như Minh Tông tu sal, phá giới hạnh độc 
cư, độc trú lại đổ thừa Thầy dạy sai. Phật dạy: 
“Ta phải sống với tâm không động 
chuyển”, thế mà Minh Tông tiếp vợ, tiếp con, 
tiếp bạn bè. Tiếp như vậy, làm sao tâm không 
động chuyển. Tiếp như vậy có trái với lời Phật 
dạy không? Các bạn cứ thử trả lời xem? Tu 
phá giới hạnh như vậy, mà còn bảo với Thầy 
là không chấp nhận hạnh độc cư, một tháng 
nữa sẽ nhập định Tứ Thiển và thể hiện thần 
thông cho Thầy xem. Tâm còn động chuyển 
theo dục thế gian như vậy mà dám phát ngôn 
một cách bừa bãi xem rẻ danh dự mình. 

Người tự phá hạnh độc cư là người ngu sSI, 
“người ngu mà bhông biết mình ngu là 
người chí ngu”. Phá hạnh độc cư là phá cuộc 
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đời tu hành của mình. Vậy các bạn đi tu để 
làm gì? Tu sao mà nhiều chuyện quá vậy. Tu 
để được giải thoát thân tâm của các bạn, chứ 
đâu phải giải thoát cho Thầy hay cho Phật. 
Các bạn về Chơn Như, mục đích là tìm cầu sự 
giải thoát làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chứ 
đâu phải về Chơn Như để học nói chuyện. 
Thích nói chuyện thì về nhà nói cho thoả 
thích. Tại sao đến Chơn Như mà không chấp 
nhận giới luật của Chơn Như? Chơn Như 
không mời thỉnh ai đến tu. Tự nguyện đến đây 
thì phải sống trong kỷ luật Chơn Như. Chơn 
Như đâu phải là nơi tu danh, tu lợi, tu ăn, tu 
ngủ; Chơn Như đâu phải là nơi đến đây để an 
dưỡng, dưỡng lão, v.v.. 

Tu Viện Chơn Như là nơi đào tạo những 
bậc Thánh A La Hán. Cho nên những người 
còn tham ăn, thích ngủ, thích hội họp nói 
chuyện mà muốn chứng quả A La Hán thì làm 
sao chứng được? Những con người đến Chơn 
Như tu hành đều không tự khắc phục mình ăn, 
ngủ, độc cư trọn vẹn, nên tự họ đã làm đá 
nhựa lót đường cho người sau đi. Thật sự họ là 
những người rất đáng thương. Họ phá hạnh 
độc cư của mình thì không nói, nhưng cũng 
đáng trách là họ phá hạnh độc cư của người 
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khác. Một đời tu hành chỉ làm đá lót đường 
chẳng ích lợi gì cho mình. 


“Tq phải sống uới tâm không động 
chuyển”, lời Phật dạy như vậy. Thế các bạn 
lại đi nói chuyện, tâm các bạn có động chuyển 
không? Có đúng lời dạy của Phật không? Thấy 
mình tu không được còn thích nói chuyện thì 
nên về nhà, đừng ở đây mà làm động người 
khác, tội nghiệp cho họ. Bỏ hết nhà cửa vợ con 
hoặc chồng con, cha mẹ anh em để vào đây tu 
tập. Thế mà các bạn tu tập như vậy thì tu làm 
gì vô ích. Hãy về đi trả lại cho tu viện một sự 
yên tịnh và vắng lặng, nhường lại cho những 
người có chí tu hành. Phải không các bạn? 

“Tq phải sống uới tâm bhông chấn 
động”. Câu này là một pháp hướng tâm. Vậy 
lúc nào chúng ta cũng nhớ nhắc tâm tác ý. 
Nhờ có tác ý như vậy, khi gặp bất cứ việc gì 
đau khổ nhất, tâm chúng ta cũng không bị 
chấn động. 

“Tq phải sống uới tâm hông lý luận”. 
Câu này là một pháp hướng tâm. Vậy lúc nào 
chúng ta cũng nhớ nhắc tâm tác ý. Nhờ có tác 
ý như vậy, chúng ta mới tránh được tranh cãi, 
lý luận, nói chuyện... Con người của chúng ta 
phần đông là “già hàm lẻo mép”, thích lý luận 
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hơn thua. Người hay lý luận là người tự làm 
động tâm mình, làm khổ mình, làm cho mình 
không giải thoát. 

“Tq phải sống uới tâm từ bỏ ngã 
mựạn”. Câu này là một pháp hướng tâm như lý 
tác ý. Hằng ngày phải luôn tác ý: “fœ phải 
sống uới tâm hông ngã mạn”. Nhờ có tác ý 
như vậy tâm ta mới không giận dữ, mới không 
thù hận oán ghét ai. Ngã không có thì tâm ta 
bất động trước các ác pháp và các cảm thọ một 
cách dễ dàng. Ngã không có thì giải thoát 
ngay liền. 

Tóm lại, những lời Phật dạy trên đây, nếu 
chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó, thì phải nổ 
lực, sống cho đúng lời dạy quý báu này, thì 
trước mắt chúng ta sẽ tìm thấy kết quả là 
mình đã ra khỏi nhà sanh tử như thật. 


NV. ..-o 
s* s* 
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Các con phải chuyên cần, tỉnh tấn, 
Như Lai chỉ là người uạch ra con đường. 
Các con hãy tự mình củi thiện, tự mình 
đoạn diệt ác pháp uà lòng ham muốn uà 
tự mình uươn lên sống toàn thiện, đó là 
các con đã tự mình cứu mình ra bhỏi 
tai ương hoạn nạn bhổ đau của cuộc đời 


này”. 


0HÚ 0IẢI: 


€‹ bạn có nghe chăng những lời Phật 


dạy? Tiếng nói của Ngài từ ngàn xưa còn vang 
vọng mãi trong lòng của mọi người cho đến 
ngày nay: 

“Các con phải chuyên cân, tỉnh tấn, 
Như Lai chỉ là người uạch ra con đường. 
Các con hãy tự mình củi thiện, tự mình 
đoạn diệt ác pháp uà lòng hdm Inuuốn uà 
tự mình uươn lên sống toàn thiện, đó là 
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các con đã tự mình cứu mình ra bEhỏi tai 
ương hoạn nạn khổ đau củúa cuộc đời 
này”. 

Thưa các bạn! Lời dạy trên đây là lời dạy 
tâm huyết của một người cha lành thân 
thương, lúc nào cũng xem chúng sanh như con 
một. Lời dạy này chính là phương pháp tu tập 
thiển định của Đạo Phật. Chúng ta tu tập 
thiền định cần lưu ý. 

Từ xưa đến nay Đại Thừa, Thiền Tông và 
tất cả các tôn giáo khác đều không dạy chúng 
ta tu tập thiền định xả tâm như vậy. Chỉ có 
Phật giáo mới có những phương pháp tu tập 
thiền định xả tâm, khiến cho người tu thiển 
định nhận ngay ra kết quả giải thoát nơi tâm 
mình rất cụ thể và rõ ràng. Thứ nhất đức Phật 
dạy: “chuyên cân, tỉnh tấn”, tức là phải bền 
chí siêng năng không lúc nào biếng trễ, phải 
luôn luôn hăng hái sửa đổi cải thiện những 
tính ác của mình và luôn luôn làm những điều 
lành, đoạn diệt những điều dữ và lòng ham 
muốn của mình. Đúng như lời Phật đã dạy: 
“Các con hãy tự mình củi thiện, tự mình 
đoạn diệt ác pháp uàò lòng ham muốn”. 
Nếu không tự mình nổ lực, khắc phục mình 
sống toàn thiện thì chẳng có ai giúp mình vươn 
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lên được con đường thoát khổ này. Vì thế, đức 
Phật khuyên chúng ta: “Hãy tự mình uươn 
lên sống toàn thiện, đó là các con đã tự 
mình cứu mình ra Ehỏi tai ương hoạn nạn 
khổ đau của cuộc đời này”. Đúng vậy, Con 
đường thoát khổ này không có ai giúp mình 
được, chỉ có chính mình phải tự siêng năng tu 
tập, phải tự sửa mình... 

Phàm làm người ai cũng đều có những lỗi 
lầm. Có những lỗi lâm nhưng biết sửa mình, 
biết cải hối, biết làm cho mình sống thiện, biết 
sửa sai những điều ác để trở thành sống trong 
những điều thiện. Từ những người xấu trở 
thành những người tốt đều là những người biết 
cải hối, ăn năn, biết xấu hổ với những việc làm 
ác của mình thì người ấy sẽ trở thành người 
thiện, người tốt, người có ích lợi cho mình, cho 
người, cho xã hội, v.v.. 

Lời khuyên dạy trên đây của đức Phật là 
một lời nói quý báu vô giá, không thể lấy một 
vật gì trên thế gian này mà so sánh được với 
những lời dạy này. Vì lời dạy này mang đến 
cho chúng ta có một cuộc sống an vui và hạnh 
phúc nhất trên thế gian này. 

Thử đem lời dạy này mổ xẻ ra từng ý 
nghĩa thì nó là một phương pháp thiền sống 
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động ly dục ly ác pháp; nó là một nghệ thuật 
sống không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh; nó là đạo đức nhân bản - 
nhân quả của con người. 

Câu thứ nhất đức Phật dạy: “Các con 
hãy tự mình cớửi thiện”. Muốn hiểu rõ câu 
này thành một pháp tu thì các bạn phải hiểu 
rõ những từ: tự mình, cải thiện. Vậy tự mình 
cải thiện nghĩa như thế nào? 

Tự mình có nghĩa là phải do chính mình 
không ai khác hơn mình. Lời Phật dạy như 
vậy, thế mà Đạo Phật ngày nay chuyên tụng 
niệm, cúng bái, lạy hồng danh sám hối cho 
tiêu tội, cầu siêu cho linh hồn được siêu sanh 
Tịnh Độ, cầu an cho bệnh tật tiêu trừ tai qua 
nạn khỏi, niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc, 
ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, v.v.. thật 
là một việc làm không đúng chánh pháp của 
Phật. Toàn là những pháp mê tín câu tha lực, 
ảo tưởng v.v.. 

Cải thiện nghĩa là thay đổi, làm cho tốt, 
sửa sai, không còn để thói hư tật xấu. 

Theo lời dạy này, nếu một người muốn tu 
hành theo Phật giáo thì phải tự chính mình 
sửa sai nhưng lỗi lầm, phải thay đổi những 
thói hư tật xấu của mình, chứ không ai làm 
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những việc này cho mình được. Như vậy, tự 
mình phải cải thiện những hành động thân, 
miệng, ý hung ác, dữ tợn, nó còn mang nhiều 
tính tham, sân, si, hận thù, ganh ghét, tham 
lam, ích kỷ, nhỏ hẹp, keo kiệt, v.v.. Tự mình 
khắc phục được những lỗi lầm, những tính xấu, 
những thói quen nghiện ngập, đó là tu theo 
Đạo Phật. 


Câu thứ hai đức Phật dạy: “fự rmình 
đoạn diệt ác phép uà lòng ham rmuốn”. 
Muốn hiểu rõ câu này thành một pháp tu thì 
các bạn phải hiểu rõ những cụm từ: tự mình 
đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Vậy tự 
mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn 
nghĩa như thế nào? 

Cụm từ này các bạn nên hiểu đoạn diệt ác 
pháp và lòng ham muốn. 

1- Đoạn diệt có nghĩa là làm cho đứt 
đoạn, lìa ra và làm cho tiêu mất không còn tới 
lui được nữa. 

2- Ác pháp có nghĩa là những hành động 
thân, miệng, ý của mình làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh. 

3- Lòng ham muốn là một danh từ chỉ cho 
tâm dục của chúng ta. Tâm dục là nguyên 
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nhân sinh ra đau khổ của con người. Người nào 
không còn lòng ham muốn là người thoát khổ, 
là người tu hành đã giải thoát hoàn toàn. 

“Tự rmuình đoạn diệt úc phớp uà lòng 
ham muốn”. Ý nghĩa của câu này là không ai 
diệt ác pháp và lòng ham muốn của mình được 
mà phải tự chính mình. Làm sáng tỏ ý này 
nên cho một vài ví dụ. 

Ví dụ: Khi cơ thể bị bệnh đau, tức là thân 
bị ác pháp. Vậy mình phải tự diệt trừ ác pháp 
trên thân của mình, chứ không thể đi bác sĩ 
hay nằm bệnh viện được. Dù có đi bác sĩ hay 
nằm bệnh viện là không bao giờ trị hết bệnh 
được, trị hết bệnh này thì sinh ra bệnh khác. 
Cho nên, chỉ có tự mình nương theo giáo pháp 
của đức Phật đã dạy thì mới đoạn diệt tất cả 
ác pháp, đoạn diệt ác pháp của thân tức là 
đoạn diệt bệnh khổ. Muốn đoạn diệt bệnh khổ 
thì phải đoạn diệt lòng tham muốn. Lòng ham 
muốn chính là nguyên nhân sinh ra muôn thứ 
khổ, bệnh tật cũng do từ lòng tham dục mà ra. 
Nếu người ta không tham dục thì không có 
bệnh khổ, cho nên các bạn lưu ý lời dạy trên 
đây mà cố gắng tự mình đoạn diệt ác pháp và 
lòng ham muốn. Một pháp môn đơn giản 
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nhưng phải thực tập hết sức mới đẩy lui các ác 
pháp. 

Ở đoạn kinh này đức Phật dạy: “Tự ruình 
uươn lên sống toàn thiện”. Vậy sống toàn 
thiện như thế nào? 

Sống toàn thiện nghĩa là sống không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 
Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh là một sự sống rất khó, 
không phải như lời nói suông. Muốn sống như 
vậy thì chúng ta nương theo giới luật và giáo 
pháp của đức Phật, hằng ngày phải học tập và 
rèn luyện tu tập cho đúng, đừng tu tập sa. 
Nhất là phải sống giới đức giới hạnh và giới 
hành của Phật giáo thì chúng ta mới có đủ sức 
vươn lên sống toàn thiện như lời dạy trên “fự 
mình uươn lên sống toàn thiện”. Lời nói 
này là một sự khích lệ rất lớn đối với những ai 
tha thiết tu hành để tìm cầu giải thoát ra khỏi 
nhà sanh tử luân hồi. Toàn thiện là mục đích 
của Đạo Phật, vì toàn thiện là tâm bất động 
trước các ác pháp và các cảm thọ; toàn thiện 
chính là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 


Ở đoạn kinh này đức Phật dạy: “Các con 
đã tự mình cứu mình ra bhỏi tai ương 
hoạn nạn khổ đau của cuộc đời này”. Lời 
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dạy này chỉ có mình mới tự cứu mình ra khỏi 
mọi sự khổ đau trên cuộc đời này, ngoài mình 
ra không còn ai cứu mình được. Phải không các 
bạn? 

Lời dạy này đã xác định rõ ràng, các bạn 
đừng dựa vào Thân, Thánh, Tiên, Phật, Bồ 
Tát, quỉ, ma cầu khẩn, cúng bái v.v.. để nhờ sự 
gia hộ của các Ngài, để được tai qua nạn khỏi 
bệnh tật tiêu trừ như trên đã nói, mà hãy tự 
mình cứu mình, không ai cứu mình được các 
bạn ạl 

Tóm lại, những lời dạy này rất thực tế và 
cụ thể, nhất là pháp hành, toàn là đạo đức 
nhân bản —- nhân quả sống không làm khổ 
mình, khổ người. Cho nên, sự tu tập không có 
khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí 
SỨC. 


v.v ..- 
_$ s* s* 
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“Hãy luôn tỉnh thức để sống trong 
chánh niệm thì mới có cuộc sống chân 
chúnh œn lành, thanh thủn uà hạnh 


0HÚ 0IẢI: 


M : ; 
«đi dạy trên đây rất cô đọng, ngắn 


gọn, khiến cho người đọc khó hiểu. Vì thế, lời 
dạy trên đây chúng ta có thể chia ra làm hai 
vế: 

1- Hãy luôn tỉnh thức để sống trong 
chánh niệm. 

2- Thì mới có cuộc sống chân chánh an 
lành và hạnh phúc. 

Vế thứ nhất là nhân; vế thứ hai là quả. 
Nhân có tỉnh thức thì quả sẽ an lành và hạnh 
phúc. Con người vốn ở đời thường hay đau khổ 
là do thiếu tỉnh thức. Vậy tỉnh thức là gì? 
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Tỉnh thức là sự bình tĩnh, không mê mờ, 
rất tỉnh táo, biết rất rõ, tâm không bị chi phối 
trong thất tình lục dục, trong kiến chấp, trong 
ngã chấp, v.v.. 

Và chánh niệm là gì? Chánh niệm là 
niệm thiện, niệm không làm khổ mình, khổ 
người. Chữ “niệm” ở đây không có nghĩa là hồi 
niệm, ức niệm mà có nghĩa là “nhìn thấy, hiểu 
biết một cách tường tận, đúng như thật nhân 
quỏ, đúng như Thập nhị nhân duyên”. Chánh 
niệm còn có nghĩa là thân tâm không bị các 
pháp ác và các cảm thọ gây chướng ngại hay 
nói cách khác chánh niệm là chỉ cho thân tâm 
thường thanh thản, an lạc và vô sự; nói theo 
kiểu đạo đức chánh niệm là đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người; nói theo kiểu tỉnh thức 
chánh niệm thì chánh niệm có nghĩa là ly 
tham, ly sân, ly s1, ly mạn, ly nghĩ v.v.. 

Lời khuyên trên đây của đức Phật là 
muốn chúng ta sống một đời sống được an lành 
và hạnh phúc. Muốn được vậy chúng ta phải tu 
tập tỉnh thức. Vậy tu tập tỉnh thức như thế 
nào để được ở trong chánh niệm? 

Muốn tu tập tỉnh thức để ở trong chánh 
niệm thì chúng ta luôn luôn nương vào thân 
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hành niệm nội hay ngoại mà tập luyện với 
pháp môn như lý tác ý. 

Ví dụ: Nương vào hơi thở tác ý “Qướn ly 
tham tôi biết tôi hít uô, quúón ly tham tôi biết 
tôi thở ra” hay nương vào bước đi mà tác ý 
“Quán ly tham tôi biết tôi đi bình hành” hay 
theo từng mỗi bước đi tác ý “ÙLy thơm, ly sân, 
ky sr, ly nghị, ly mạn”. Đó là phương cách tu 
tập để được ở trong chánh niệm. Vậy chúng tôi 
ước mong các bạn hãy cố gắng tu tập theo lời 
dạy của đức Phật thì lợi ích rất lớn sẽ đến với 
các bạn. 


J 
s* 
.* 

° 


cOQ 


* 
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*“1/ Thân hành thưnh tịnh. 
2! Khẩu hùnh thanh tịnh. 
3/ Ý hành thanh tịnh 

4! Sinh sống thanh tịnh. 


Có sống như uậy mới chứng được 
đạo tri kiến Bô Đề”. 


0HÚ BIẢI: 


r2 Phật dạy: “Phảđi sống đúng thân 
hành thanh tịnh”. Vậy phải sống đúng thân 
hành thanh tịnh như thế nào? 

Thân hành là những hành động nơi thân, 
sự hoạt động của thân, thân làm mỗi công việc 
hằng ngày, v.v.. 

Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa 
là không làm khổ mình, khổ người, không làm 
những điều ác. Thanh tịnh còn có nghĩa thiện 
pháp. 
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Cho nên đức Phật dạy: “Phđi sống đúng 
thân hành thanh tịnh” Có nghĩa là hằng 
ngày trong mỗi hành động của thân đều phải 
tránh làm điều ác, luôn làm điều thiện, tức là 
không làm khổ mình, khổ người. Nếu sống 
đúng thân hành thanh tịnh như vậy, thì tâm 
hồn sẽ được an vui thanh thản và vô sự, gia 
đình hạnh phúc, xã hội sẽ có trật tự an ninh 
và đất nước phồn vinh thịnh trị. 

Đức Phật dạy: “Phỏđi sống đúng khẩu 
hành thanh tịnh”. Vậy phải sống đúng khẩu 
hành thanh tịnh như thế nào? 

Khẩu hành là những hành động nơi 
miệng, sự hoạt động của miệng. Miệng nói ra 
những điều thiện; thường nói ra những lời nói 
ôn tổn, êm ái và nhẹ nhàng, không nói lời 
hung dữ, không nói dối, không nói thêu dệt, 
không nói xấu người khác, không nói lật lọng, 
V.V.. 

Miệng phải ăn uống điều độ, không nên 
ăn uống phi thời; miệng không nên uống rượu, 
hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, v.v.. vì 
những chất ấy sẽ làm khổ các bạn. 

Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa 
là không làm khổ mình, khổ người. Thanh tịnh 


-89- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


còn có nghĩa thiện pháp, trong sạch, không uế 
nhiễm, v.v.. 


Cho nên đức Phật dạy: “Phđi sống đúng 
khẩu hành thanh tịnh”. Có nghĩa là hằng 
ngày mỗi khi nói ra điều gì, đều phải tránh nói 
ra lời ác, luôn nói lời thiện, tức là nói ra lời 
nói không làm khổ mình, khổ người. Về phần 
ăn uống cũng phải đúng cách, có điều độ, 
không được ăn uống phi thời, tránh xa tất cả 
các loại rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, 
v.v.. Vì đó là những thứ độc dược sẽ mang đến 
cho chúng ta những sự đau khổ, cho mình và 
TỌI người. 

Nếu sống đúng khẩu hành thanh tịnh như 
vậy thì tâm hồn sẽ được an vui, thanh thản và 
vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội có trật tự an 
ninh và đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 

Đức Phật dạy: “Phđi sống đúng ý hành 
thanh tịnh” Vậy phải sống đúng ý hành 
thanh tịnh như thế nào? 

Ý hành là những hành động suy nghĩ nơi 
ý thức, sự hoạt động của ý, ý suy nghĩ ra 
những điều thiện, ý quán xét tư duy một việc 
øì, một sắc tướng, một âm thinh, một mùi 
hương, một mùi vị, một cảm giác, một lời nói 
một câu văn, thơ, phú, v.v.. 
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Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa 
là không làm khổ mình, khổ người. Thanh tịnh 
còn có nghĩa thiện pháp. 

Cho nên đức Phật dạy: “Phỏđi sống đúng 
ý bàùành thanh tịnh”. Có nghĩa là hằng ngày 
mỗi khi nghĩ đến một điều gì, thì phải tránh 
suy nghĩ điều ác, luôn suy nghĩ điều thiện, điều 
lành, không được suy nghĩ điều ác mà phải suy 
nghĩ những điều không làm khổ mình, khổ 
người. Nếu sống đúng ý hành thanh tịnh như 
vậy thì tâm hồn sẽ được an vui, thanh thản và 
vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội có trật tự an 
ninh và đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 

Người nào sống đúng như vậy mới gọi là 
sống đúng ý hành thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: “Phởi sinh sống thanh 
tịnh”. Vậy phải sinh sống thanh như thế nào? 

Sinh sống là những nghề nghiệp làm ra 
của cải, tài sản và thực phẩm để có một cuộc 
sống không thiếu hụt, đói kém. Nhưng nghề 
nghiệp thì phải chọn lấy nghề nghiệp thiện. Ví 
dụ: nghề săn bắn, nghề chài lưới, nghề đồ tể 
giết trâu, bò, heo, dê, cá, tôm, gà, vịt, v.v.. đó 
là những nghề ác. Làm nghề nghiệp ác, tức là 
sinh sống không thanh tịnh. Cho nên đức Phật 
dạy: “Phải sinh sống thanh tịnh”. Sinh sống 
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thanh tịnh tức là chánh nghiệp. Chánh nghiệp 
là nghề nghiệp sống không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh. 

Do sự sống không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh thì sự sống ấy 
sẽ mang lại hạnh phúc, an vui cho mình cho 
người và cho muôn loài vật. 

Tóm lại, nếu chúng ta sống đúng như 
những lời dạy của đức Phật trên đây thì chúng 
ta biến cảnh sống ở thế gian này trở thành 
Thiên Đàng, Cực Lạc, v.v.. Bởi vậy có sống 
được như vậy thì đâu cần phải theo các tôn 
giáo để làm gì? 

1- Phải sống thân hành thanh tịnh. 

2-_ Phải sống khẩu hành thanh tịnh. 

3- Phải sống ý hành thanh tịnh. 

4- Phải sinh sống bằng nghề nghiệp 
thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: “Có sống như uậy mới 
chứng được đạo tri biến Bồ đề”. Nếu một 
người tu theo Đạo Phật mà không sống đúng 
như những lời dạy trên đây thì làm sao thấy 
được sự giải thoát của Phật giáo. 


QV.v..-3 
s* s* s* 
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LỮI PHẬT DẠY 


1- Phật pháp để cho người ít muốn, 
không phải để cho người ham „muốn 
nhiều. 

2- Phật pháp để cho người biết đủ, 
không phải cho người không biết đủ. 

3- Phật pháp để cho người sống 
thanh uắng không phải cho người ưa 
hột họp. 

4- Phật pháp để cho người siêng 
năng tỉnh cần chứ không để cho người 
lười biếng. 

õð- Phật pháp để cho người trú niệm 
không phải cho người thất niệm. 

6- Phật pháp để cho người thiên 
định không phải để cho người không 
thiên định. 

7- Phật pháp để cho người thiện 
tuệ không để cho người có ác tuệ. 

8- Phật pháp để cho người không 
hý luận không để cho người ưa hý luận. 
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DHÚ BIẢI: 


‹% gười tu hành chân chánh theo Phật 


giáo phải chấp nhận theo tám điều dành cho 
người chân tu. Nếu không chấp nhận tám điều 
này thì đừng nên tu theo Phật giáo, vì có tu 
cũng không ích lợi gì cho bản thân mà còn làm 
hại mình, hại người và hại Phật giáo. Người 
mà làm hại mình, hại người và làm hại Phật 
giáo thì người đó là người hèn hạ nhất, dám 
lấy Phật giáo làm nghề sống hay nói cách 
khác lấy tôn giáo để lừa đảo người, làm giàu 
cho bản thân. Trên đời này không có tội nào 
nặng bằng tội lấy Phật giáo làm nghề sinh 
sống, lừa đảo mọi người, gây ra tình trạng mê 
tín trong dân gian, dưới mọi hình thức: cầu 
siêu, cầu an, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ 
tốt xấu, đốt tiền vàng mã, tụng kinh trị bệnh, 
trừ tà giải ách, bắt quỉ, trừ ma, yểm bùa, v.v.. 
Đạo Phật là đạo như thật, nên Đạo Phật 
chỉ dành riêng cho những người ít muốn, biết 
đủ, siêng năng, trú niệm, thiển định, thiện 
tuệ, không hý luận. Ngược lại, những người còn 
ham muốn nhiều, không biết đủ, lười biếng, 
thất niệm, không ly dục ly ác pháp, ác tuệ, ưa 
hý luận thì không nên tu theo Phật giáo. Và 
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Đạo Phật cũng không chấp nhận những người 
ấy, vì những người ấy không xứng làm đệ tử 
Phật. 

Để cho mọi người hiểu rõ từng lời dạy của 
Phật trên đây chúng tôi sẽ xin cố gắng giải 
thích rõ ràng hơn. 

+ Câu thứ nhất: Đức Phật dạy: “Phật 
pháp để cho người ít muốn, hông phải để 
cho người ham muốn nhiêu”. Như vậy người 
ít ham muốn mới có thể theo tu tập với Đạo 
Phật, còn người có tâm ham muốn nhiều thì 
xin vui lòng đừng nên theo Phật giáo tu hành, 
vì có tu hành cũng chẳng tới đâu, mà còn phí 
bỏ một đời người chẳng ích lợi cho mình, cho 
người. 

Nếu ai lấy Phật giáo làm cuộc sống hay 
để kinh doanh làm giàu thì chúng tôi xin đừng 
nên làm như vậy. Làm như vậy là buôn bán 
Phật Pháp. Làm giàu sinh sống như vậy là hèn 
hạ quí vị ạ! Khi chúng tôi nói điều này xin các 
bạn hãy suy ngẫm lại xem. Hiện giờ có phải 
các tu sĩ Phật giáo đang buôn Thần, bán 
Thánh, đang buôn bán kinh sách Phật pháp, 
đang buôn bán sự mê tín (giấy tiền vàng bạc, 
kho đụn, nhà cửa, xe cộ, áo quần bằng giấy... 
lại thêm một bộ đồ “hải hội” mặc vào khi chết 
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được mau siêu thoát) với giá cắt cổ. Có đúng 
vậy không các bạn? 

Phật giáo là chỗ nương tựa về tỉnh thần 
và đạo đức cho mọi người thì xin hãy đừng đem 
bán rẻ, làm mất chỗ nương tựa đạo đức và tỉnh 
thần của mọi người. Nếu làm như vậy thì sự 
sống của loài người trên hành tỉnh này sẽ ra 
sao, các bạn có biết không? Từ xưa tới nay 
người ta vẫn làm như vậy. Câu hỏi có tác dụng 
gì??? 

+ Câu thứ hai: Đức Phật dạy: “Phật pháp 
để cho người biết đủ, bhông phải cho 
người hông biết đủ”. Người còn nhiều ham 
muốn chưa biết đủ, thì xin đừng theo Phật giáo 
tu hành, đừng mặc chiếc áo tu sĩ Phật giáo, mà 
sống như một ông nhà giàu thì mọi người sẽ 
khinh chê Phật giáo quí vị ạ! Phật giáo chủ 
trương: “Xảd phú câu bần, xả thân cầu đạo”, 
vậy mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ có thấy ông 
Tăng nào nghèo đâu!? Tăng sống trong chùa 
to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ đầy đủ, sống 
tiện nghi không thua gì những người giàu 
sang, quyền thế ngoài đời, trong lúc đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni từ chỗ giàu sang vua chúa 
buông bỏ hết, để trở thành một ông Tăng 
nghèo đi xin ăn hằng ngày. Xin các bạn hãy 
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quan sát lại xem sẽ thấy đời sống của tu sĩ 
Phật giáo hiện giờ và đời sống của đức Phật và 
chúng Thánh Tăng ngày xưa có một sự tương 
phản một trời một vực. Nếu thấy mình chưa 
biết đủ, thì xin hãy trở về thế tục, mà sống 
như mọi người, thì Phật giáo mới không bị 
những người khác khinh chê. Nhờ đó, Phật 
giáo mới là chỗ nương tựa tinh thân vững chắc 
và có lợi ích thiết thực cho mọi người, bằng 
ngược lại làm hại mình, hại người và làm mất 
uy danh của Phật giáo, thì tội ấy rất nặng 
không thể lấy gì mà nói hết được. 


+ Câu thứ ba: Đức Phật dạy: “Phật pháp 
để cho người sống thanh uắng không phải 
cho người ứœ hột họp” Người còn ưa thích 
hội họp thì xin đừng nên tu theo Phật giáo, vì 
có tu cũng chẳng ích lợi gì. Tạo sao vậy? Tại vì 
đó là những người nhiều chuyện, người nhiều 
chuyện là những người xấu, người ác, người 
không đáng cho chúng ta làm bạn. 

Thưa các bạn! Tu theo Đạo Phật mà còn 
thích hội họp, thích nói chuyện, thì các bạn 
phải biết rằng họ chỉ là những đệ tử tu sĩ của 
Bà La Môn, chứ đệ tử của đức Phật thì sống 
độc cư, trầm lặng, thanh vắng một mình. Đức 
Phật không chấp nhận những tu sĩ Bà La Môn 
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ưa thích hội họp nói chuyện, vì hội họp ưa 
thích nói chuyện làm mất Thánh hạnh của tu 
sĩ đệ tử Phật. Cho nên, Ngài thường răn nhắc 
các đệ tử của mình: “Phật pháp để cho 
người sống thanh uắng, không phải cho 
người ưa hội họp”. Vậy thấy tu sĩ nào ưa hội 
họp nói chuyện không thích sống thanh vắng 
độc cư một mình thì chúng ta biết ngay đó là 
những tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn. Những tu sĩ 
như vậy làm hư chánh pháp của Phật, làm 
hoại diệt Phật pháp, làm cho Phật giáo bị 
người đời khinh rẻ. Những kẻ ấy là Ma Ba 
Tuần trong Phật giáo, là Quỷ Vương. Chúng ta 
là những người tu theo Phật giáo hãy tránh xa 
những loại tu sĩ này. Vì những tu sĩ này không 
xứng đáng cho chúng ta kính phục, cung kính 
cúng dường và đảnh lễ. 

+ Câu thứ tư: Đức Phật dạy: “Phật pháp 
để cho người siêng năng, tỉnh cân chớ 
không để cho người lười biếng”. Lời dạy 
này rất thực tế, nếu một người tu hành theo 
Phật giáo mà lười biếng thì làm sao tu hành 
được. Vì chung quanh chúng ta đều là ác pháp, 
ác pháp từ bên ngoài xâm chiếm vào và ác 
pháp từ nội tâm đánh ra, nếu chúng ta không 
cảnh giác từng phút, từng giây giữ gìn ngăn và 
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diệt ác pháp, thì chúng ta bị ác pháp xỏ mũi 
dắt đi như dắt một con bò. Cho nên, người 
siêng năng mới tu tập được chánh pháp của 
Phật, còn ai lười biếng thì xin đừng tu theo 
Phật giáo. Vì tu như vậy chẳng ích lợi gì mà 
còn làm hại cho Phật giáo, làm cho người thế 
tục cười chê, khinh rẻ. Khi Phật giáo bị người 
ta khinh rẻ dù bạn sống không đúng kỉ luật 
chánh hạnh của Phật giáo thì bạn có xấu hổ 
không? 

Cho nên, Đạo Phật có Tứ Chánh Cần tức 
là bốn sự phải siêng năng tu tập: 

1/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập 
ngăn các ác pháp. 

2/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập diệt 
các ác pháp. 

3/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập sanh 
các thiện pháp. 

4/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập tăng 
trưởng các thiện pháp. 

Cho nên, “Phật pháp để cho người 
siêng năng tỉnh cân, chứ không để cho 
người lười biếng”. Các bạn nên nhớ câu dạy 
này đừng quên thì các bạn sẽ có lợi ích cho đời 
của bạn. 
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+ Câu thứ năm: Đức Phật dạy: “Phật 
pháp để cho người trú niệm, chứ không 
phải để cho người thất niệm”. Người tu theo 
Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa 
này. Trú niệm nghĩa là gì? 

Trú niệm là ở trong chánh niệm, nói rõ 
nghĩa hơn là ở trong niệm thiện. Vậy niệm 
thiện nghĩa là gì? Là niệm không tham, sân, 
s1, mạn, nghi, v.v.. 

Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông 
thì trú niệm là ở chỗ không có vọng tưởng như 
kinh Kim Cang dạy: “Ứng uô sở trụ nhỉ sanh 
kỳ tâm”. Thiền Tông dạy: “Chẳng niệm 
thiện niệm ác bửn lai diện mục hiện tiền”. 
Đó là lối trú niệm ức chế tâm chứ không phải 
trú niệm xả tâm theo như Phật giáo Nguyên 
Thủy. 

Thất niệm nghĩa là gì? 

Thất niệm nghĩa là mất niệm, người ở đời 
thường hay để mất niệm. Mất niệm tức là sống 
ở trong niệm ác. Chúng tôi cho một vài ví dụ 
để dễ hiểu hơn. 

Ví dụ 1: Có một người tức giận một điều 
gì mà chửi mắng người kia; người kia tức giận 
chửi mắng lại người nọ. Người tức giận chửi 
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mắng lại người khác là người thất niệm. Còn 
người trú niệm thì không tức giận mà tâm hồn 
luôn thanh thản, an lạc và vô sự, xem như 
không có điều gì xảy ra. 

Ví dụ 2: Cơ thể bị bệnh đau nhức khổ sở 
vô cùng, như đau ruột thừa. Người bị bệnh thất 
niệm thì rên la khổ sở, còn người không thất 
niệm (trú niệm) thì tâm thanh thản, an lạc và 
vô sự xem như cơn đau chẳng có liên hệ gì đến 
mình. 

Theo nghĩa của Phật giáo thì người trú 
niệm là luôn luôn ở trong tâm bất động còn 
người thất niệm thì luôn luôn ở trong tâm dao 
động. Có nhiều cách trú niệm: 

e Trú niệm trên Tứ Niệm Xứ để khắc 
phục tham ưu. 

se Trú niệm trên 18 đề mục hơi thở. 

e_ Trú niệm trên bước đi (kinh hành). 


e  Trú niệm trên thân hành (Thân Hành 


se.  Trú niệm quán vô lậu. 

se  Trú niệm thư giản. 

Tóm lại, Phật pháp là dành riêng cho 
những người sống trong thiện pháp, chứ không 
phải để cho những người sống trong ác pháp. 
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» Câu thứ sáu: Đức Phật dạy: “Phật 
pháp để cho người thiền định không phải 
để cho người không thiền định”. Người tu 
theo Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ 
nghĩa này. Thiền định nghĩa là gì? 

Thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy là 
nói ly dục ly ác pháp, nói rõ nghĩa hơn là ở 
trong niệm thiện vô lậu. Vậy niệm thiện vô lậu 
nghĩa là gì? Là tâm đã muội lược ha xa, từ bỏ 
tham, sân, si, mạn, nghi v.v.. 

Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông, 
thì thiền định là ở chỗ tâm không có vọng 
tưởng, như kinh Kim Cang đã dạy: “Ưng uô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm”, Thiền Tông dạy: 
“Chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện 
mục hiện tiền”. Đó là thiền định ức chế tâm, 
rơi vào trạng thái tưởng không niệm, chứ 
không phải thiền định xả tâm, theo như Phật 
giáo Nguyên Thủy. 

Thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy, 
mà đức Phật đã xác định trong Bát Chánh 
Đạo: Chánh định là Bốn thiền hữu sắc, còn gọi 
là Tứ Thánh Định, ngoài Tứ Thánh Định này, 
thì thiển định nào cũng không được gọi là 
Chánh định cả. Cho nên, Bốn định vô sắc 
thường được ghép chung vào Tứ Thánh Định. 
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Đó là ngoại đạo ghép vào để đánh lừa tín đồ 
Phật giáo. Bốn Định Vô Sắc là thiển định của 
ngoại đạo, là loại thiển định tưởng chứ không 
phải của Phật giáo. Nhưng các Tổ sau này 
không tu tập đến nơi, đến chốn, không hiểu nó 
là thiền định tưởng, cho nên lầm tưởng bốn 
Định Vô Sác là thiền định của Phật giáo. Đã 
thế khi kết tập kinh sách không có vị Trưởng 
lão nào chứng quả A La Hán, nên theo sự nghĩ 
tưởng phàm phu của các Tổ mà sắp thành chín 
lớp thiền định như kinh sách Đại Thừa và 
ngay trong tạng kinh tạng Pali. Đó là một sự 
lầm lẫn rất lớn trong kinh sách Phật giáo hiện 
nay. Khi đức Phật tu nhập xong các loại thiển 
tưởng này, Ngài thấy nó chẳng có lợi ích, nên 
ném bỏ như một chiếc giày rách, thế mà người 
sau nhặt nó vào, để làm sống lại thiển định 
ngoại đạo này. 

Như chúng ta đã biết thiền định của Phật 
là loại thiền định xả tâm, vì thế phương pháp 
tu thiền định này là Tứ Chánh Cần, ngăn ác 
diệt ác pháp trên bốn chỗ trong thân ngũ uẩn: 
Thân, thọ, tâm, pháp. Khiến cho bốn chỗ này 
được thanh thản, an lạc và vô sự. 

Phật lấy chỗ tâm bất động trước các pháp 
và các cảm thọ làm mục đích giải thoát cho 
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con đường tu tập của mình. Cho nên, người tu 
tập ngăn ác diệt ác pháp là người tu tập thiển 
định của Phật. 

“Phật pháp để cho người thiên định”. 
Lời dạy này có nghĩa: Người nào sống biết 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ, độc 
cư, trầm lặng là người có thiền định, tức là 
người biết ngăn ác diệt ác pháp. Còn người nào 
không ngăn ác, diệt ác pháp là người không tu 
tập Phật pháp được. Cho nên, Phật nhắc nhở 
chúng ta: “không phải để cho người không 
thiên định”. Vậy người thiền định như thế 
nào? 

Như trên đã nói: người thiền định của 
Phật giáo không phải là người ngồi kiết già, ức 
chế tâm cho hết vọng tưởng. Người thiền định 
của Đạo Phật là người biết buông xả các ác 
pháp, là người biết yểm ly tham, sân, si, biết 
thiểu dục tri túc, biết sống độc cư trầm lặng 
một mình. Người nào sống được tâm thiển 
định như vậy thì Phật pháp mới là pháp môn 
dành riêng cho họ. Ngược lại, ai sống không có 
thiền định như vậy thì Phật pháp không phải 
là pháp môn cho họ tu tập. 

Những người về tu viện Chơn Như thường 
sống không đúng hạnh độc cư, không chịu xả 
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tâm, thường ức chế tâm, khi đi kinh hành cũng 
như ngồi hít thở, thích tập họp nói chuyện. Đó 
là những người không có thiển định. 

Đức Phật đã xác định: “Người thiên 
định của Đạo Phật là người cạo bỏ râu 
tóc, đắp y phấn tảo, sống không nhà cửa, 
không gia đình, thiểu dục tri túc, ba y một 
bát, tâm hôn trắng bạch như uỏ ốc, phóng 
khoáng như hư không”. Người có một đời 
sống như vậy là người thiền định của Phật 
giáo. Vì thế, pháp môn của Phật là để dành 
cho những người như vậy. Và những người như 
vậy là những người đáng thừa hưởng pháp 
môn giải thoát của Đạo Phật. Chúng tôi xin 
nhắc lại để quý bạn ghi nhớ: “Phật phớp để 
cho người thiền định, bhông phải để cho 
người không thiên định”. Khi vào tu viện 
Chơn Như thì các bạn nhớ lấy lời này, chứ 
không phải các bạn đến đây nghỉ mát dưỡng 
bệnh. 

» Câu thứ bảy: Đức Phật dạy: “Phộ£ 
pháp 
để cho người thiện tuệ, chứ không phải để 
cho người có ác tuệ”. 
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Người tu theo Đạo Phật cần nên lưu ý và 
hiểu cho rõ nghĩa này. Thiện tuệ nghĩa là gì? 

Thiện tuệ của Phật giáo Nguyên Thủy là 
nói tri kiến giải thoát, nói rõ nghĩa hơn nó là 
Chánh tư duy. Vậy Chánh tư duy nghĩa là gì? 
Là sự suy tư để lìa xa, từ bỏ, hay yếm ly tham, 
sân, s1, mạn, nghi, v.v.. 

Người có Chánh tư duy là người có lòng 
yêu thương người khác, biết tha thứ mọi sự lỗi 
lầm của người khác, biết giúp đỡ những người 
bất hạnh trong xã hội. Người nào có được lòng 
yêu thương ấy, thì Phật pháp mới là pháp môn 
dành riêng cho họ, còn ngược lại ai có tà tư 
duy, có nghĩa là tâm tính hung dữ, gian tham, 
sân hận, thù oán, ganh ghét, tị hiểm, kiêu 
căng, ngã mạn, xan tham, tật đố, v.v.. thì Phật 
pháp không phải để cho họ tu hành. Chính vì 
tà tư duy là ác tuệ. Ác tuệ là tri kiến suy nghĩ 
về tham dục, tri kiến về sân hận, si mê, ngã 
mạn, nghĩ ngờ... 

Như trên chúng tôi đã nói người có tri 
kiến ác là người không thể tu theo Phật giáo 
được. Cho nên “Phật pháp để cho người 
thiện tuệ không để cho người có ác tuệ”. 
Các bạn nên ghi nhớ những lời dạy này. 
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» Câu thứ tám: Đức Phật dạy: “Phật 
pháp để cho người bhông hỹ luận, chứ 
không phải để cho người ưa hý luận”. 
Người tu theo Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu 
cho rõ nghĩa này. Hý luận nghĩa là gì? 

Hý luận là lời nói giễu cợt, lời nói bông 
đùa, lời nói không có lợi ích, lời nói không 
mang lại kết quả thiết thực cụ thể, như trong 
kinh Bát Nhã dạy: “Quán Tự Tại Bồ Tút 
hành thâm Bát Nhã Ba La Một Đa thời 
chiếu biến ngũ uẩn giai không, độ nhất 
thiết bhổ ách”. Đó là lời nói hý luận. Nói ra 
được, nhưng không ai làm được như vậy. Lời 
nói mơ hồ, trừu tượng, lời nói uốn trườn như 
con lươn, lời nói qua, nói lại không cụ thể thực 
tế: “Sắc tức thị bhông, không tức thị sắc”. 

Người hay dùng kiến giải lý luận nghĩa 
này, nghĩa kia, thường dựa vào ý hay lời đẹp 
của kinh sách đời hoặc đạo, rồi đem ra tranh 
luận hơn thua, để chứng tổ mình là người lão 
thông thiên kinh vạn điển, là người giỏi, người 
hay. Người như vậy là người thích học hỏi để 
hý luận, vấn nạn người khác, để tỏ ra mình là 
người thông suốt kinh Phật và Thiền định. 
Nhưng sự thông suốt ấy đối với người chứng 
đạo thì họ là người thông thái “dóm”. 
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Những hạng người hay hý luận như vậy là 
những người không tu theo Đạo Phật được. Vì 
Đạo Phật không phải là đạo hý luận. Người 
đến thưa hỏi đạo là phải hồi những điều tu tập 
thực tế, để thoát ly sinh tử luân hồi, còn người 
hỏi đạo theo chữ nghĩa và những tưởng giải 
mênh mông điều này, điều khác trên trời, dưới 
đất để vấn nạn hơn thua, là những người hý 
luận chứ không phải người tu thật sự. Cho nên, 
“Phật pháp để cho người bhông hý luận, chứ 
bhông để cho người ưa hý luận”. Vì thế, khi 
một người đến hỏi đạo mà hỏi chuyện: “Có #hế 
giới siêu hình, linh hồn, ma, quỷ không? 
Có tới sanh luân hồi, có 0uua Diêm Vương, 
có Ngọc Hoàng Thượng Đế hay không?” 
những câu hỏi ấy là những câu hý luận. Với 
những người này các bạn đừng nên đem Phật 
pháp bán rẻ cho họ. Vì họ không phải là người 
tu theo Phật giáo được. Nên mời họ ra khỏi tu 
viện, vì tiếp họ mất thì giờ, không có ích lợi gì. 
Xin các bạn lưu ý cho. Đó là những hạng người 
kiến chấp, ngã chấp. 
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“Này các Tỳ Kheo!l Như thột quán 
uới chánh trí tuệ: “Cái này bhông phỏúi 
của tôi, cứi này bhông phỏi là tôi, cái 
này bhông phải tự ngã của tôi”. Nếu 
thấy uậy, này Sona uị đu uăn Thánh đệ 
tử yểm ly đối uới sắc, yểm ly đối tới thọ, 
yvểm ly đối uới tưởng, yểm ly đối uới 
hành, yếm ly đối uới thức. Do yểm ly uị 
ấy ly tham. Do ly tham uị ấy giải thoát. 
Trong sự giỏủi thoát, khởi lên chúnh trí: 
“Tu đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạrn hạnh đã thành, những 
Uuiệc làm nên làm đã làm, bhông còn trở 
kui trạng thái này nữa”. 


0HÚ 0IẢI: 


7 heo như lời dạy trên đây của đức Phật 


thì pháp môn tu hành của Phật giáo rất đơn 
giản. Phải không các bạn? 
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Chỉ cần biết cách thức yểm ly thân ngũ 
uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì tâm tham, 
sân, s1, mạn, nghi sẽ được ly sạch. Và như vậy 
thì các bạn sẽ thấy ngay trạng thái giải thoát. 
Trong sự giải thoát các bạn biết rất rõ như lời 
Phật đã dạy trên: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những uiệc làòimn nên làm 
đã làm, hông còn trở lui trạng thúới này 
nữa”. 

Chỉ cần yểm ly thân ngũ uẩn là chúng ta 
đã tìm thấy sự giải thoát ngay liền. Phải 
không các bạn? Nhưng đọc lời dạy trên đây, 
các bạn có biết cách tu tập chưa? 

Các bạn nên mượn lời dạy cô đọng này, 
làm câu pháp hướng tâm, thì chúng tôi tin 
rằng do sự siêng năng tác ý như vậy, với một 
lòng nhiệt tâm, tha thiết yểm ly ngũ uẩn thì 
các bạn sẽ thành công. Đây là con đường tu 
tập duy nhất có một không hai của Phật giáo. 

Pháp môn rất tuyệt vời, các bạn có biết 
chăng? Đấy là pháp môn quét tâm các bạn ạl 
Hãy siêng năng, bền chí, gan dạ cầm cây chổi 
như lý tác ý mà quét xuôi, quét ngược, quét tới, 
quét lui, quét chừng nào mà tham, sân, si bay 
sạch thì mới thôi. Phải không các bạn? Tu 
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hành như một con đại tượng đi thẳng không 
bao giờ ngó lui lại. 

Các bạn hãy cố gắng tiến lên, tự mình 
thắp lên ngọn đuốc mà đi, tự mình lấy mình 
làm chỗ nương tựa, không nương vào bất cứ 
một ai. Chỉ nương tựa vào chánh pháp của 
Phật. Chánh pháp của Phật đây rồi, các bạn 
nên lưu ý mà tu tập, đừng chùng bước. 


+ vẰ®% v$, 
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“I. Tránh sự khởi lên do tranh 
luận. 

3- Tránh sự bhhởi lên do chỉ trích 
(nói xấu). 

3- Tránh sự khởi lên do phạm giới. 

4- Tránh sự kbhởi lên do trách 
nhiệrn”. 


0HÚ BIẢI: 


\ & ưa đức Phật dạy chúng Tỳ Kheo có 


bốn điều kiện cần nên tránh, thì đức hạnh và 
sự tu tập mới trọn vẹn và tốt đẹp. 

+ Thứ nhất: Đức Phật dạy: “Tránh sự 
khởi lên do tranh luộn” Người tu sĩ Đạo 
Phật cần nên tránh tranh luận, thấy có sự 
tranh luận thì nên tránh xa. 

Tranh luận là một cuộc tranh đấu, đánh 
đá nhau bằng ngôn ngữ. Vì thế, nó là một cuộc 
chiến tranh giết nhau bằng gươm miệng, lưỡi 
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đao. Người tu sĩ Đạo Phật lấy tâm từ bi làm 
gốc, nên phải tránh xa những cuộc tranh luận, 
để thực hiện lòng từ bi của mình. 

Tranh luận sẽ làm mất tình cảm thương 
mến, vì tranh luận là phải có sự hơn thua. Sự 
hơn thua khiến chúng ta mất bạn thêm thù, vì 
thế đức Phật dạy: chúng ta tránh xa sự tranh 
luận. Tránh xa sự tranh luận khiến tâm chúng 
ta được an ổn, cuộc sống yên vui. 

Một người muốn có một cuộc sống bình 
an, thì xem sự tranh luận là giặc, là kẻ thù, là 
loài ác thú, là sự độc hại, v.v.. Cho nên, thấy 
nơi đâu có sự tranh luận, thì hãy mau mau 
tránh xa. Muốn tránh xa được điều này thì sự 
im lặng là đệ nhất pháp. 

Khi người ta đặt ra những câu hỏi để vấn 
nạn, để khởi đầu cho sự tranh luận hơn thua, 
thì chúng ta nên tránh xa và chịu thua họ 
trước đi. Hoặc im lặng như Thánh, hoặc để 
nghe họ nói gì mặc họ. Ta tập nghe như không 
nghe. 

» Thứ hai: Đức Phật dạy: “Tránh sự 
khởi lên do chỉ trích (nói xấu)”. Người tu sĩ 
Đạo Phật cần nên tránh sự chỉ trích, thấy có 
sự chỉ trích thì nên tránh xa. Chỉ trích là sự 
nói xấu người khác. Người hay nói xấu người 
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khác là người xấu, là người không đáng cho 
chúng ta làm bạn. Nói xấu người có ba cách: 

1- Đặt điều ra nói xấu người. 

2- Bới móc chuyện xấu của người khác, 
để tổ ra mình là người tốt. 

3- Phê bình chỉ trích những việc làm của 
kẻ khác, để tổ ra mình là người thông thái. 

Ở đây, đức Phật dạy tránh xa sự chỉ trích, 
có nghĩa là chúng ta không nên chỉ trích al, 
không nên nói xấu ai. Thấy ai nói xấu hay chỉ 
trích người khác thì chúng ta nên xem người 
chỉ trích và nói xấu đó là người xấu, cần nên 
tránh xa họ. Họ là “con sâu làm râu nôi canh”, 
họ là con rắn độc là loài ác thú, v.v.. 


Trong câu kinh này dạy: “Tránh sự khởi 
lên do chỉ trích (nói xấu)”. Tránh sự khởi 
lên, có nghĩa là khi chúng ta muốn chỉ trích 
một điều gì thì chúng ta nên dừng lại liền 
không được nói ra và chấm dứt tư tưởng đó vì 
ý nghĩ tư tưởng đó xấu, ác. 

Người tu sĩ Phật giáo cần ghi nhớ những 
lời dạy này, không được vi phạm những lời dạy 
này, thì mới xứng là những người đệ tử của 
Phật, không riêng gì tu sĩ mà cả cư sĩ nữa. 
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Thưa các bạn, ở đây đức Phật dạy: 
“Tránh sự bhởi lên do chỉ trích (nói xấu)”. 
Như vậy khi chúng tôi nói: Kinh sách Đại 
Thừa, Thiền Tông, Thiền Minh Sát Tuệ, Tịnh 
Độ Tông, Mật Tông và tu sĩ Nam Tông ăn thịt 
chúng sanh là sai, là không đúng giáo pháp 
của Phật dạy. Nói như vậy chúng tôi có chỉ 
trích hay không? 

Thưa các bạn, các bạn đừng hiểu sai là 
chúng tôi chỉ trích các hệ phái Phật giáo này, 
mà là chúng tôi đang làm một nhiệm vụ chỉnh 
đốn lại Phật giáo, vì chúng tôi là tu sĩ Phật 
giáo không chỉ trích nói xấu một tôn giáo nào 
khác. Còn ở đây, chúng tôi nói ra những gì 
không đúng của Phật giáo; nói ra những rác 
bẩn đang đây ắp trong Phật giáo; nói ra để 
dọn dẹp cho sạch sẽ ngôi nhà Phật giáo, thì 
chúng tôi phải có quyển chỉnh đốn lại, để giúp 
cho tín đồ Phật giáo không còn lầm đường, lạc 
lối, để giúp cho mọi người không có những thái 
độ khinh chê Phật giáo, v.v.. 

Sau những năm tháng dài (2548 năm) các 
Tổ truyền thừa Phật giáo, từ Đông sang Tây, 
từ Nam lên Bắc, mà những người truyền thừa 
lại là những người tu hành chưa chứng, chỉ là 
những học giả, tâm đời chưa ly dục ly ác pháp, 
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còn tham danh, đắm lợi (có vị còn tham danh 
ra làm Quốc sư), nên sự truyền thừa có nhiều 
sai lệch, từ sự sai lệch của các vị Tổ sư này, 
đến sự sai lệch của các vị Tổ sư khác. Cho đến 
hôm nay, khi tu xong chúng tôi như người đứng 
trên núi cao nhìn xuống, thấy sự sai lệch quá 
rõ ràng. Vì Phật pháp trường tôn, vì nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả của loài người; vì lợi 
ích cho chúng sanh đời sau, buộc lòng chúng 
tôi phải nói thẳng và mạnh tay chấn chỉnh lại 
toàn bộ giáo lý của Phật giáo, những gì đúng 
của Phật giáo thì dựng lại, những gì sai của 
Phật giáo thì ném bỏ. Đó là việc làm của một 
người tu sĩ chân chánh của Phật giáo, chứ 
không phải chỉ trích, nói xấu các hệ phái Phật 
giáo, như hệ phái Phật giáo này nói xấu chỉ 
trích hệ phái Phật giáo khác. Chúng tôi không 
phải là hệ phái này chỉ trích nói xấu hệ phái 
khác. Xin các bạn hiểu cho. 

Thưa các bạn! Hiện giờ chúng tôi không 
đứng trong các hàng ngũ của hệ phái Phật giáo 
nào cả. Chúng tôi là những người tu sĩ lấy 
những lời dạy Nguyên Thủy của Phật mà tu 
tập, nên khi thành tựu trong giáo pháp của 
Người, chúng tôi biết sự kiến giải và phát 
triển của các Tổ trong Phật giáo là không 
đúng, không đem đến lợi ích thiết thực cho loài 
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người, mà còn làm hao tài, tốn của và công sức 
của mọi người một cách nhảm nhí vô ích. Nhìn 
thực trạng của Phật giáo rất đau lòng và 
thương xót cho tín đồ Phật giáo. Theo Phật 
giáo sẽ được những gì? Đi về đâu? Thưa các 
bạn, các bạn chỉ cho? 

Một lần nữa, chúng tôi xin các bạn đừng 
hiểu lầm là chúng tôi chỉ trích Đại Thừa, 
Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Nam 
Tông, v.v.. mà chúng tôi chỉ muốn chấn chỉnh 
lại Phật giáo làm cho nó trở thành hiện thực 
một giáo trình học và tu tập đạo đức làm 
người, không làm khổ mình, khổ người; học và 
tu tập để làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi. 


+ Thứ ba: Đức Phật dạy: “Tránh sự bhởi 
lên do phạm giới”. Người tu sĩ Đạo Phật cần 
nên tránh sự phạm giới, thấy có ai phạm giới 
thì nên tránh xa. Phạm giới là sự làm mất 
phẩm hạnh người tu. Người phạm giới là một 
ác tri thức, người ác tri thức không xứng đáng 
làm thầy, làm bạn của chúng ta. Nhất là người 
tu sĩ phạm giới thì Phật tử nên xem họ là Ma 
Ba Tuần trong Phật giáo, họ không phải là 
người tu sĩ Phật giáo, họ là người đội lốt tu sĩ 
Phật giáo, để lừa đảo tín đồ. Nhất là giới hạnh 
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độc cư. Giới hạnh độc cư trong giới bổn và nằm 
trong giới kinh. Trong Tạng kinh Pali, đức 
Phật thường nhắc đi nhắc lại giới này rất 
nhiều lần. Thế mà tu sĩ thời này xem thường 
phẩm hạnh này, họ là ma Ba Tuần trong Phật 
giáo, họ là những tu sĩ ngoại đạo phá hoại 
Phật giáo khiến cho mọi người theo Phật giáo 
không tu hành được. 

Tất cả tu sĩ và cư sĩ đến tu viện Chơn Như 
là để tìm cầu chánh pháp của Phật, là để tu 
tập cho đạt mục đích giải thoát bốn chỗ: sanh, 
già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, nhưng 
họ đều phạm giới, phần đông không giữ gìn 
giới luật trọn vẹn, cho nên chỉ có một thời gian 
rồi đành lui bước. Lui bước với một tâm hồn 
không thoải mái. Thay vì thực hiện lời Phật 
dạy, lời Thầy dạy là: “y dục iy ác pháp”, thì 
họ lại ôm ác pháp ra đi!? 

Giới luật tuy nghe thấy hiểu biết thì dễ, 
nhưng sống và tu tập đúng thì quá khó khăn. 
Phải không các bạn? Tu sĩ và cư sĩ về đây tu 
tập khép mình trong giới luật, thì giống như 
sung rụng. 

Kính thưa các bạn! Giới luật rất là quan 
trọng trong cuộc đời tu hành của mình. Do đó, 
đức Phật đã xác định đường lối tu tập của Ngài 
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rất rõ ràng, có từng lớp, có từng cấp bậc. Vậy 
đường lối của Đạo Phật có mấy lớp tu học? Có 
bao nhiêu cấp bậc? 

Đường lối tu học của Đạo Phật có tám lớp 
tu học như sau: 

1- Chánh kiến 

2- Chánh tư duy 

3- Chánh ngữ 

4- Chánh nghiệp 

5- Chánh mạng 

6- Chánh tinh tấn 

7- Chánh niệm 

8- Chánh định 

Đường lối Đạo Phật có ba cấp “Cấp Giới, 
cấp Định, cấp Tuệ” như sau: 

- Cấp I giới luật gồm có 7 lớp, phải tu học 
7 năm. 

- Cấp II thiền định gồm có 4 thiền phải tu 
học 7 tháng. 

- Cấp III trí tuệ gồm có Tam Minh, phải 
tu học 7 ngày. 


Và tốt nghiệp chỉ có một đêm (Nhất dạ 
hiển). 
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Xem thế, đường lối tu học của Phật giáo 
có khác nào là một chương trình giáo dục của 
Quốc gia. Do chương trình tu học như vậy, nên 
đường lối tu tập của Phật giáo được xem là 
chân lý của loài người. Phải không các bạn? 
Các bạn có thấy đúng không??? 

Cho nên, giới luật là cấp I mà cấp I phải 
tu học 7 năm thì các bạn biết nó là quan trọng 
đến bậc nào? Ngược lại, cấp II Thiền Định chỉ 
có 7 tháng. Như vậy, Thiền Định đâu có khó 
khăn. Phải không các bạn? Và nó cũng không 
quan trọng các bạn ạ! 

Vậy mà tu sĩ thời nay xem thường giới 
luật, phá giới luật, phạm giới luật, bẻ vụn giới 
luật. Như vậy có đáng chỉnh đốn lại không 
thưa các bạn? Một hình ảnh Phật giáo sa đọa 
như vậy, mà chỉnh đốn trở lại thì các bạn bảo 
rằng chúng tôi chỉ trích Đại Thừa, Thiền Tông, 
Mật Tông, Tịnh độ Tông, Nam Tông, v.v.. Các 
bạn nói như vậy có đúng không? 

Các bạn còn bảo rằng chúng tôi không ái 
ngữ với các hệ phái này. Thưa các bạn! Những 
lời nói của chúng tôi rất ái ngữ, vì lòng thương 
tưởng họ mà chúng tôi nói, nếu chúng tôi 
không nói, họ làm sao biết được cái sai, cái 
đúng. Phải không các bạn? 
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Các bạn tu theo Đạo Phật, là đạo diệt 
ngã. Vậy khi được người khác chỉ thẳng cái sai 
của mình (phạm giới, phá giới) thì thái độ tu 
tập của các bạn tiếp nhận sự việc ấy như thế 
nào? Lòng tốt của chúng tôi đã biến thành hạt 
cát trong mắt các bạn. Có phải vậy không? 

Thưa các bạn! Các bạn còn bảo rằng: 
chúng tôi bác sạch những cái sai của các hệ 
phái Phật giáo này, thì Phật giáo còn cái gì? 

Thưa các bạn, như trên chúng tôi đã nói: 
Phật giáo còn lại ba cấp tu học (Giới, Định, 
Tuệ) và tám lớp học (Bát Chánh Đạo). Đó là 
bốn chân lý của Đạo Phật (Tứ Diệu đế). Như 
vậy Đạo Phật có mất không, thưa các bạn? 
Còn những gì chúng tôi đập phá của các hệ 
phái này có phải là của Phật giáo không? Xin 
các bạn cứ xét lại xem: Cúng bái, tụng, niệm, 
cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày 
giờ tốt xấu cất nhà, xây mồ mả, dựng vợ gả 
chồng, cúng sao giải hạn, trị bệnh, trừ tà, yểm 
quỉ, Cực Lạc, Thiên Đàng, Phật tánh, ngồi 
thiền ức chế tâm, v.v.. Những cái này có phải 
của Phật giáo không? Xin các bạn trả lời đi! 

Thời gian gần đây, có rất nhiều tu sĩ và 
cư sĩ đã thể hiện tỉnh thần diệt ngã của mình. 
Khi đã nhận thấy được cái đúng sai trong Đạo 
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Phật và tìm về tu viện Chơn Như để tu học. 
Còn các bạn khác thì sao? 


Phật dạy: “Trứớnh sự khởi lên do phạm 
giới”. Khi chúng ta khởi lên ý niệm gì, thì nên 
quán xét ý niệm ấy có phạm vào những giới gì 
chăng? 

Ví dụ 1: Khi khởi ý muốn đi nói chuyện 
với một bạn đồng tu, thì nghĩ ngay đến lời 
Phật dạy phải phòng hộ sáu căn, không nên 
hội họp, không nên nói chuyện. Đó là những 
Thánh hạnh mà một tu sĩ Phật giáo cần phải 
nghiêm trì, không cho vi phạm. Sự suy tư như 
vậy là tránh sự khởi lên phạm giới. 

Ví dụ 2: Vào buổi sáng sớm cảm thấy đói 
bụng ý khởi lên muốn đi ăn cái gì đó, thì 
chúng ta nghĩ ngay: vào giờ này mà ăn uống 
thì phạm vào giới ăn uống phi thời. Ăn uống 
phi thời như vậy là phạm vào Thánh Đức hạnh 
ly dục. Tu sĩ phạm vào giới này thì không còn 
xứng đáng là đệ tử của Phật nữa. 

Cho nên, làm đệ tử của Phật thì phải nhớ 
lời dạy này: “Trớnh sự bhởi lên do phạm 
giới”. Các bạn có nhớ chăng? Phải luôn luôn 
nhớ và dùng câu này tác ý thì giới luật các bạn 
sẽ thanh tịnh. 
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+ Thứ tư: Đức Phật dạy: “Tránh sự bEhởi 
lên do trách rrhiệm:”. Là một tụ sĩ Phật giáo 
tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng phải được 
thanh thản, an vui và vô sự. Nên phải hiểu 
mọi sự việc đều gắn liền với trách nhiệm. Khi 
thấy tâm khởi ý muốn làm một việc gì thì phải 
thấy ngay trách nhiệm sự việc ấy, nhưng thấy 
có trách nhiệm trong sự việc đó thì phải đình 
chỉ việc đó liền. Nếu không đình chỉ thì cuộc 
đời tu hành theo Phật giáo chỉ uổng công mà 
thôi. 

Bởi vì có trách nhiệm là có sự lo lắng, mà 
có sự lo lắng là có tâm bất an, có tâm bất an 
thì rất khó tu tập để giữ gìn tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự. Cho nên, chúng ta phải hiểu 
Đạo Phật, Đạo Phật không phải là đạo tiêu 
cực, làm biếng, không làm, Đạo Phật chấp 
nhận làm việc, siêng năng, cần mẫn, nhưng 
tránh trách nhiệm, để giữ gìn tâm hồn thanh 
tịnh, không bị ràng buộc, v.v... 

Ví dụ 1: Trồng một cây xoài, hay cấy một 
đám lúa, trồng một đám dưa, v.v.. những việc 
làm này đều gắn liền với trách nhiệm, vì việc 
làm này nó mang đến cho ta những kết quả. 
Nếu chúng ta làm mà để cho nó thất bại, tức 
là không kết quả, không kết quả thì chúng ta 
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thiếu trách nhiệm. Các bạn có hiểu ý này 
chăng? 

Có những việc làm mà không có trách 
nhiệm. 

Ví dụ 2: Đi khất thực, làm phụ công việc 
gì cho ai và làm hết công việc được giao, chứ 
không lãnh trách nhiệm. 

Ví dụ 3: Người làm trụ trì có trách nhiệm, 
người làm chúng (điệu) không trách nhiệm trụ 
trì. 

Người tu sĩ đang tu hành mà có trách 
nhiệm điều này, việc kia thì khó tu hành giải 
thoát. Tại sao vậy? 

Tại vì trách nhiệm đi đôi với sự lo lắng. 
Vì có trách nhiệm là sẽ có lo lắng, bất an. 

Có người bảo rằng: một tu sĩ Phật giáo 
cũng cần phải thấy trách nhiệm của mình đối 
với giới luật, nghĩa là phải thấy trách nhiệm 
bổn phận giữ gìn giới luật nghiêm ngặt, không 
cho mình vi phạm. 

Nếu một vị tu sĩ Phật giáo hiểu rằng: 
trách nhiệm và bổn phận của người tu sĩ Phật 
giáo là phải giữ gìn giới luật. Hiểu như vậy 
chúng tôi e rằng là sai. Tại sao vậy? 
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Thưa các bạn! Giới luật là đời sống của 
người tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là một 
việc làm. Cho nên, đối với Phật giáo còn thấy 
bổn phận, trách nhiệm giữ gìn giới luật, thì 
như vậy giới luật và vị tu sĩ là hai. Còn ở đây 
giới luật và vị tu sĩ là một, vì tu sĩ là phải sống 
giới luật. Cho nên ở đây còn thấy có trách 
nhiệm, bổn phận thì cuộc sống còn bị gò bó, 
còn bị bắt buộc. Đạo Phật là đạo giải thoát, vì 
thế, cuộc sống phải được thanh thản, an lạc và 
vô sự. Nếu còn bị ràng buộc hay bị bắt buộc, gò 
bó trong một giáo điều hay một giới luật nào 
thì không thể nào gọi là thanh thản, an lạc và 
vô sự được. Phải không các bạn? 

Ví dụ: Giới luật dạy ăn ngày một bữa 
không ăn phi thời. Nếu chúng ta nghĩ rằng: 
mình là tu sĩ Phật giáo phải có trách nhiệm, 
bổn phận chấp hành không cho vi phạm giới 
này. Do sự bắt buộc như vậy nên phải ráng ăn 
một bữa. Khi muốn ăn mà không dám ăn hoặc 
bị đói bụng mà không dám ăn, cho nên tự bản 
thân đã thấy khổ sở vô cùng. Giới luật và vị tu 
sĩ đó là hai. Và cho đó là trách nhiệm, bổn 
phận của người tu sĩ phải ráng chịu đựng để 
không bị người khác chê cười. Từ chỗ trách 
nhiệm, bổn phận đã làm mất con đường giải 


-125- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


thoát của Đạo Phật. Vì thế đức Phật dạy: 
“Tránh sự bEhởi lên do trách nhiệm”. 

Giới luật của Phật giáo là một khuôn 
phép sống cho tất cả tu sĩ Phật giáo, chứ 
không phải là trách nhiệm, bổn phận. Giới 
luật xác định được đời sống của người tu sĩ. Tu 
sĩ nào là tu sĩ Phật giáo và tu sĩ nào không 
phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó đức Phật dạy: 
Một người lấy giới luật làm cuộc sống, còn một 
người khác lấy giới luật làm pháp luật để cố 
gắng giữ gìn, thì cũng giống như con bò và con 
đê. Bò là con bò, còn đê là con dê, không thể 
dê giống bò, bò giống dê được. Phải không các 
bạn? 

Trước khi bước chân vào Phật giáo, chúng 
ta không bị một sự cám dỗ nào, một áp lực 
nào, một thế lực nào, hay vì một hoàn cảnh 
bắt buộc nào. Mà chính vì bốn sự đau khổ của 
kiếp làm người. Chúng ta bỏ hết cuộc đời, để 
theo Đạo Phật, để sống trong pháp luật này. 
Cho nên, chẳng ai bắt buộc mình, thì làm gì có 
trách nhiệm, bổn phận. Phải không các bạn? 

Mình đã tự nguyện thì giới luật là Phạm 
hạnh, là cuộc sống của mình. 

Ngày xưa, đức Phật chẳng quyến rũ ai 
theo đạo của Ngài, chỉ vì sự khổ đau của kiếp 
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người, nên mọi người chấp nhận sống trong 
giới luật và giáo pháp của Ngài. Cho nên ở đây 
nói trách nhiệm bổn phận sống trong giới luật 
và giáo pháp của Ngài thì không đúng. Chính 
Ngài đâu có bắt buộc ai theo Ngài tu hành 
đâu? Tự mình thì mình phải thấy đó là sự sống 
của mình. 

Cũng vậy, mọi người về tu viện Chơn 
Như, tự nguyện vào đây, lấy đời sống ở đây 
làm đời sống của mình, chứ không ai bắt buộc, 
nếu thấy sống không kham nổi, thì rời khỏi 
nơi đây. Bởi vì, sự tu hành không ai bắt buộc 
ai. Tu được thì mình nhờ, chứ không ai tu giúp 
cho ai được. Trước khi tu tập chúng ta phải ý 
thức đời sống giới luật là đời sống thoát khổ, 
chứ không phải bổn phận, trách nhiệm giữ gìn 
giới luật, mà giới luật là sự sống của đệ tử 
Phật, là sự giải thoát khổ đau của kiếp làm 
người. 

Từ khi tu xong, Thầy cũng không kêu gọi 
và cũng không bắt buộc ai cả, các bạn tự đến 
đây xin tu học. Cớ sao các bạn không sống 
đúng giới luật và tu tập đúng giáo pháp ở đây? 
Cớ sao các bạn vi phạm giới, phá giới ở đây? 
Cớ sao tu tập ức chế tâm không đúng cách tu 
tập ở đây là ly dục ly ác pháp? Thế rồi các bạn 
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hỏi sao không thấy ai tu chứng? Các bạn hỏi 
như vậy là hỏi một cách vô lý. Sao các bạn 
không tự hỏi các bạn: ăn, ngủ, độc cư, nhẫn 
nhục, tùy thuận, bằng lòng các bạn có sống 
được chưa? Nếu sống được thì mới hỏi như vậy 
là hỏi đúng. 

Các bạn sống không đúng giới luật và tu 
tập không đúng giáo pháp ở đây, thì làm sao 
các bạn tu chứng được? Vậy mà các bạn hỏi: 
Sao không thấy ai tu chứng là một câu hỏi 
không đúng chỗ các bạn ạ! Các bạn ra, vô tu 
viện này như đi chợ. Chúng tôi biết các bạn 
hỏi câu ấy là các bạn quá vô minh, không xét 
được lỗi mình. Như Phật đã dạy: “Ngưu mà 
không biết mình ngu là người chí ngu”. 


Tóm lại “Tránh sự khởi lên do trách 
nhiệm” Người tu hành theo Phật giáo, thì 
phải lấy giới luật và giáo pháp của Phật làm 
sự sống của mình, chứ không có nghĩa là bổn 
phận, là trách nhiệm gì cả. Các bạn phải hiểu 
nghĩa giới luật là một cuộc sống bình an và 
hạnh phúc chân thật của kiếp làm người. Đừng 
đem trách nhiệm vào Phật giáo là không đúng 
chỗ. Xin các bạn lưu ý cho. 


v.v ..-o 
v° sạt 
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LỮI PHẬT DẠY 


“Này các Tỳ Kheo!l Tỳ Kheo nòo 
“như lý tác ý” sắc như thật quán sắc uô 
thường, uị ấy yếm ly đối uới sắc. Do hỷ 
đoạn tận, than được đoạn tận. Do tham 
được đoạn tộn, hỷ đoạn tận, tâm được 
giải thoát, uị ấy được gọi là uị đã Ehéo 
giới thoát”. 

(Tương Ủng binh tập TII trang 100) 


0HÚ 0IẢI: 


\ & in các bạn lưu ý tu tập thiền định 


theo Phật giáo là phải ly dục ly ác pháp mới 
nhập được Sơ Thiền, nhưng muốn ly dục ly ác 
pháp thì pháp như lý tác ý là đệ nhất pháp tu 
tập thiền định, còn tất cả các pháp môn khác 
trụ tâm, nhiếp tâm, ức chế tâm cho hết vọng 
tưởng là pháp môn của ngoại đạo, chứ không 
phải chánh định, chánh thiên của Phật giáo. Ở 
đây các bạn nên lưu ý chỗ sai khác để nhận ra 
thiền của Phật giáo và của ngoại đạo. Khi 
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nhận ra chỗ này thì các bạn sẽ không còn bị 
lầm lạc với pháp môn thiền Đại Thừa, Thiền 
Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Minh Sát 
Tuệ nữa. Các pháp môn thiển này lừa đảo các 
bạn ghê gớm. 

Trên đây là một bài pháp trong kinh 
Tương Ưng mà đức Phật đã dạy cho các vị Tỳ 
Kheo tu tập thiền định để đạt được sự giải 
thoát một cách rất dễ dàng không có khó 
khăn, không có mệt nhọc. Bài kinh này là một 
bằng chứng xác định cho chúng ta thấy rằng: 
Từ xưa cho đến ngày nay mọi người tu tập 
thiền định theo Phật giáo từ Nam Tông đến 
Bắc Tông và 33 vị Tổ Sư Thiền Đông Độ đều 
dạy tu sai lạc không đúng giáo pháp của Phật 
giáo. 

Bài kinh này dạy cách thức tu tập như 
thế nào? 

Cách thức tu tập theo bài kinh này thì 
nương theo thân hành niệm mà như lý tác ý. 

Ví dụ: Nương thân hành nội là hơi thở 
mà tác ý như trong kinh Xuất Tức Nhập Tức 
dạy: “Quán ly tham tôi biết tôi hít uô, quán 
Iy tham tôi biết tôi thở ra” hoặc “Quáứớn uô 
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ngã tôi biết tôi hít uô, quán uô ngõ tôi biết 
tôi thở rd”. 

Nếu đi kinh hành thì nương vào bước đi 
mà tác ý: “Quứn ly sân tôi biết tôi dang đi 
hinh hành, chôn trới bước! Quán ly sân 
tôi biết tôi di bình hành, chân phải 
bước!”... 

Cách thức tu thiền định của Phật như lời 
dạy trên đây trong kinh Tương Ưng thì Thiền 
Minh Sát Tuệ, thiền Đông Độ và thiền Đại 
Thừa đều hoàn toàn cách xa một trời một vực. 
Các bạn nên xét lại những loại thiển mà các 
bạn đang tu tập có giống như thiền định của 
Phật giáo chăng? Nếu không giống thì đừng tự 
xưng là mình tu theo thiền của Phật giáo. Vì 
Phật giáo chỉ có một loại thiền định chân 
chánh được gọi là Tứ Thánh Định. Tức là thiển 
định xả tâm ly dục ly bất thiện pháp mà thôi. 


+ vẰ®% „$, 
$ạ° S49 %® 
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PHẬT VÀ A LA HÁN 


LỮI PHẬT DẠY 


“Như Lai, này các Tỳ bEheo, là bậc A 
La Hán, Chúnh Đẳng Giác, làm cho 
khởi lên con đường trước bỉ chưa di 
làm cho khởi, là bộc đem lại con đường 
trước kia chưa ơi đermn lạt, là bộc tuyên 
thuyết con đường trước bia chưa được di 
tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, 
bậc thuần thục uê đạo. 

Còn nay này các Tỳ Kheo, các u‡ đệ 
tử lù những uị sống theo đạo, tiếp tục 
thành tựu đạo. 

Này các Tỳ Kheo! Đây là sự sơi biệt, 
sự đặc thù, sự sai hhác giữa Như Lai, 
bậc A La Hán, bậc Chúnh Đẳng Giác uà 
bậc Tỳ Kheo được giải thoát nhờ trí 
tuệ”. 

(Kinh Tương Ủng tập 3 trang 120, 
Đại Tạng hímh Việt Nam). 


DHÚ BIẢI: 
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ì.- lời dạy trong kinh Tương Ưng 


trên đây đức Phật đã xác định rất rõ ràng: 
“Phật uà A La Hán sự tu chứng đạo thì 
không bhúc rrrhưu, nhưng đức Phật Ehúc 
UỚt những bậc A La Hún là uì đức Phật là 
người đâu tiên khởi lên, đem lại uà tuyên 
thuyết bốn chân lý của loài người”. 

Cũng qua bài kinh trên đây chúng ta có 
thể xác định rằng: Sáu Vị Phật quá khứ không 
có, chỉ có là sáu vị thần của Bà La Môn thì 
đúng hơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người 
đầu tiên khởi xướng con đường giải thoát này. 
Đây chính do lời đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
nói. Như vậy, kinh sách Đại Thừa đã dựng lên 
6 vị Phật quá khứ là sai, không đúng xin các 
bạn cứ suy ngẫm lời dạy này thì sẽ thấu rõ 
như thấy chỉ trong lòng bàn tay của quý bạn. 
(Kinh Thùnh Ấp Tương Ưng tập 9, trang 186, 
190 cũng nói như Uuậy). 

Đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy rõ kinh 
sách Đại Thừa không phải là kinh sách của 
Phật, kinh sách Đại Thừa là những kinh sách 
bịa đặt, để đưa sáu vị thân của Bà La Môn vào 
làm vị Phật quá khứ của Phật giáo. Nhờ bài 
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kinh này chúng ta thấy được âm mưu của Bà 
La Môn thật là gian xảo. 

Một bài kinh này cũng đủ vạch mặt Đại 
Thừa là thứ giả hiệu và như vậy Phật giáo mà 
chúng ta đang có, là không phải Phật giáo. 
Phải không các bạn? 

Trong kinh sách Nguyên Thủy còn nhiều 
bài kinh để xác định, chỉ thẳng kinh sách Đại 
Thừa là thứ kinh giả hiệu. 


v.v. ..-o 
_$ s* s* 
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(Ú BA VIỆC (ẤN PHAI LƯU Ý 


LỮI PHẬT DẠY 


1. “Phòng hộ sáu căn. 
2. Sanh y là căn bản của đau khổ. 


3. Giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y”. 


0HÚ 0IẢI: 


+ Cau thứ nhất, đức Phật dạy: “Phòng 


hộ sáu căn” Muốn tu tập định Vô Lậu để 
chứng quả A La Hán thì phòng hộ sáu căn là 
đệ nhất pháp. Phòng hộ sáu căn đệ nhất là 
pháp môn độc cư xin các bạn nhớ cho. 

Nếu có về tu viện Chơn Như mà các bạn 
không sống đúng hạnh độc cư thì xin các bạn 
đừng về Chơn Như, vì có về cũng chẳng ích lợi 
gì cho các bạn. 

Hộ trì các căn, đó là lời dạy thứ nhất của 
đức Phật trong pháp môn thiền định Vô Lậu. 
Các bạn phá hạnh độc cư tức là các bạn đã 
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không chấp nhận pháp của Phật, như vậy các 
bạn không có duyên tu hành với Phật Pháp. 
Không có duyên tu hành với Phật pháp thì dù 
các bạn có tu tập một ngàn đời cũng chẳng ích 
lợi gì, chỉ hoài công vô ích mà thôi. 

+ Câu thứ hai, đức Phật dạy: “Sanh y là 
căn bản của đau hổ”. Muốn tu tập định Vô 
Lậu để chứng quả A la Hán thì sanh y thường 
mang đến cho chúng ta lậu hoặc (khổ đau) 
nhiều. Vậy sanh y là gì? 

Sanh y là mọi sự vật chung quanh ta làm 
thành cuộc sống của ta như: cha mẹ, vợ chồng, 
con cái, anh em, chị em, cô bác, dì dượng, bạn 
bè, thân bằng, quyến thuộc, nhà cửa, của cải, 
tài sản, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, tủ, bàn, ghế 
V.V.. 

Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu sanh y 
là căn bản của gốc khổ. Nếu không buông bỏ 
cái gốc khổ này dù có tu theo Đạo Phật trăm 
muôn ngàn kiếp thì cũng chẳng bao giờ tâm vô 
lậu chứng quả A La Hán được. 

+ Câu thứ ba, đức Phật dạy: “Gidi thoớt 
nhờ đoạn dứt sanh y”. Muốn tu tập định vô 
Lậu để chứng quả A La Hán thì phải đoạn dứt 
sanh y. Sanh y thường mang đến cho chúng ta 
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lậu hoặc (khổ đau). Nên một người tu hành 
theo Phật giáo thì tâm phải hoàn toàn vô lậu. 
Muốn cho tâm được hoàn toàn vô lậu để chứng 
quả A La Hán mà sanh y không chịu buông bỏ, 
dứt hẳn thì khó cho tâm ta vô lậu được. Vì thế, 
một người xuất gia tu theo Phật giáo thì phải 
chấp nhận buông bỏ sanh y như: “Cgøo bỏ râu 
tóc, đắp áo cò sa, sống không gia đình, 
không nhà cửa, thiểu dục trì túc, ba y một 
bát, tâm hôn trắng bạch như uỏ ốc, phóng 
khoáng như hư không” Có sống được như 
vậy, tu hành mới thấy kết quả giải thoát và 
chứng quả A La Hán không có khó khăn, 
không có mệt nhọc. 

Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói 
chuyện hôm nay và nhắc các bạn lưu ý: “Sœnh 
y là căn bản của đau bkhổ”. Muốn tu tập 
theo Phật giáo để làm chủ bốn sự đau khổ thì 
phải khắc cốt ghi tâm câu này “Giởđi thoát là 
nhờ đoạn dứt sanh y”. 


+ vẰ®% „®, 
$v° S49 %® 
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NÊN NHÚ 


LỮI PHẬT DẠY 


“Nên nhớ khi thức diệt mọi thứ đều 
điệt tận”. 


DHÚ BIẢI: 


} rong thân chúng ta có năm uẩn; sắc, 


thọ, tưởng, hành, thức. Đây là một khối có 
năm duyên hợp lại mà thành con người. Khi 
một uẩn diệt, thì năm uẩn kia đều diệt theo, 
không còn có một vật gì là linh hồn hay Phật 
tánh trong thân ngũ uẩn này còn lại, chỉ còn 
lại những từ trường thiện ác để tiếp tục tái 
sinh luân hồi. 

Ở đây đức Phật dạy: “Khi thức diệt 
mọi thứ đều diệt tận”. Có nghĩa là các bạn 
đừng tin theo tà thuyết ngoại đạo, có thế giới 
siêu hình, có linh hồn người chết, có Thần, 
Thánh, quỉ, ma, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có 
Đấng Tạo Hóa, v.v.. 
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Thưa các bạn, tin như vậy là mê tín, lạc 
hậu. Các bạn tin như vậy mà không dùng trí 
tuệ quan sát để xem có đúng như thật không. 
Nếu đúng như thật thì các bạn tin, bằng không 
như thật thì xin các bạn đừng tin. Vì tín như 
vậy nó sẽ đem đến những tai hại cho các bạn 
và các bạn sẽ tiêu phí tiền bạc công sức của 
mình một cách nhảm nhí mà không ích lợi gì 
cả. Không quan sát kỹ mà tin như vậy các bạn 
sẽ bị những người khác lừa đảo dễ dàng. 

Đức Phật dạy: “Khi thức diệt roi thứ 
đều diệt tận”. Có nghĩa là khi người chết thì 
không còn một vật gì cả, chỉ còn một đống đất 
hôi thối mà thôi. Do lời dạy này các bạn đừng 
tin có linh hồn hay Phật tánh gì cả. Linh hồn 
hay Phật tánh chỉ là một thứ ảo tưởng của 
những người lạc hậu trong những thế kỷ xa 
xưa. 
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THỦ (0M tú BẾN 


LỮI PHẬT DẠY 


“Dục thủ 
Kiến thủ 
Giới cấm thủ 


Ngã chấp thủ”. 


0HÚ BIẢI: 


€YẨjcõn biếu quọc lời dạy của đức Phật 


thì chúng ta phải hiểu từng chữ nghĩa cho rõ 
ràng. Vậy thủ nghĩa là gì? 

Thủ là chữ Hán, có nghĩa là giữ gìn, cố 
chấp, ngoan cố, bảo thủ. Theo Phật giáo con 
người có bốn điều kiện cố chấp, bảo thủ đi đến 
ngoan cố, không chịu cởi mở, xả bỏ, buông 
xuống, v.V.. 

Sự cố chấp, bảo thủ thứ nhất là “Đực 
thủ”. Vậy dục thủ nghĩa như thế nào? Dục thủ 
là chữ Hán. Dục nghĩa là lòng ham muốn; thủ 
là giữ gìn, bảo thủ. Hai chữ dục thủ có nghĩa là 
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bảo thủ, cố chấp vào lòng ham muốn của mình, 
hay còn có nghĩa là không buông bỏ lòng ham 
muốn. Biết lòng ham muốn là nơi tập hợp sinh 
ra muôn ngàn thứ khổ đau cho kiếp sống con 
người. Thế mà không ai bỏ được lòng ham 
muốn của mình. Đó là dục thủ. 

Sự cố chấp, bảo thủ thứ hai là “Kiến 
thủ” Vậy kiến thủ nghĩa là gì? Kiến thủ là 
chữ Hán. Kiến nghĩa là ý kiến của mình, sự 
hiểu biết của mình, sự vay mượn tích lũy 
những tư tưởng tà kiến của người khác, của 
kinh sách ngoại đạo, của triết học, của khoa 
học, y học, v.v.. Thủ là giữ gìn, bảo thủ. Hai 
chữ “kiến thủ” có nghĩa là bảo thủ cố chấp vào 
ý kiến hiểu biết của mình hoặc vay mượn của 
người khác. Nhưng dù những ý kiến đó sai, 
mọi người ai nói gì, khuyên gì cũng không chịu 
buông bỏ những kiến chấp tà tư tưởng, tà pháp 
ấy, v.V.. 

Ví dụ: Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông 
Độ không phải Phật thuyết, tu tập chẳng ra gì, 
nhưng họ vẫn vô minh chấp cứng giáo pháp đó. 
Ai nói kinh này sai là họ lộn gan lên đầu. 

Biết rằng kiến thủ là những điều sinh ra 
ngu muội, khiến cho ta phải chịu muôn ngàn 
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thứ khổ đau. Thế mà ít người bỏ được những 
kiến thủ đó. 

Sự cố chấp, bảo thủ thứ ba là “Giới cấm 
thủ”. Vậy Giới cấm thủ nghĩa là gì? Giới cấm 
thủ là chữ Hán, nghĩa là những giới luật bắt 
buộc một cách vô lý như: tu hạnh con bò, tu 
hạnh con chó, đứng một chân, ngâm mình 
trong nước, ăn phân bò con, ăn rất ít, ngủ 
ngồi, ngủ đứng, ngủ trên rác bẩn, giết 1.000 
người thì chứng đạo, v.v.. thì mới được cộng trú 
với Phạm Thiên. 

Ba chữ “Giới Cấm Thủ” có nghĩa là bảo 
thủ, cố chấp vào tà giới luật làm khổ mình, 
khổ người, phí công sức tu tập mà chẳng tìm 
thấy sự giải thoát chân thật. 

Những giới luật của Phật giáo là những 
hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người. Nên giới luật đã giúp cho những người 
biết giữ gìn thì có một đời sống an lạc với tâm 
hồn thanh thản và vô sự, tràn đầy hạnh phúc 
trong cuộc sống. Cho nên, giới luật của Phật 
giáo là pháp môn thiện giúp cho con người 
sống trong thiện pháp. Nó là nền tảng đạo đức 
nhân bản - nhân quả của loài người. 

Còn giới cấm thủ là các ác pháp. Ví dụ: 
Khi ngồi kiết già hai chân bị đau mà cố ngồi 
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chịu đau cho hết giờ. Đó là giới cấm thủ, là 
giới luật làm khổ mình mà cứ cố giữ gìn. Người 
tu khổ hạnh là người bị giới cấm thủ ràng 
buộc. Cho nên, Đạo Phật không chấp nhận khổ 
hạnh, vì khổ hạnh đi ngược lại đường lối giải 
thoát của Đạo Phật. Vì thế đức Phật nói: “Đựo 
Ta bhông có thời gian đến để mà thấy...”. 
Chính lời dạy này mà chúng ta mới biết Phật 
giáo là đạo giải thoát thật sự, không dối người. 

Sự cố chấp, bảo thủ thứ tư là “Ngã chấp 
thủ”. Vậy Ngã chấp thủ nghĩa là gì? Ngã chấp 
thủ chữ Hán, nghĩa là bảo thủ, cố chấp sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là ngã của mình, cho là 
ta, là của ta, bản ngã của ta. Nếu ai động đến 
thì sân hận, giận dữ, sinh ra phiền não khổ 
đau, v.v.. 

Con người sinh ra ở đời vì lầm chấp ngã 
là thật có, nên phải chịu nhiều thứ khổ đau. 
Bởi vì chấp ngã nên xem ngã bằng trời, nếu ai 
đụng đến ngã của họ là họ sẽ ăn thua đủ... 
Cướp của, giết người, gian tham trộm cắp cũng 
vì ngã, cờ gian bạc lận cũng vì ngã, làm việc 
mê tín, bói khoa, cúng sao giải hạn, xin xăm 
bói quẻ, cầu siêu cầu an lường gạt người cũng 
vì ngã... 
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Ngã chấp thủ là những từ chỉ cho sự lầm 
lạc, ngu si lầm chấp cái không thật có mà cho 
là có thật. Ai cũng biết năm duyên ngũ uẩn 
hợp lại thành một con người, khi năm duyên 
này rã ra thì chẳng có cái chi là con người, là 
ngã cả. Bởi chúng ta không chịu tư duy suy xét 
cho kỹ lại xem cái gì là ngã ở đâu. Nếu thật có 
ngã thì sau khi chết cái ngã ở đâu hay chỉ còn 
là một đống đất hôi thối? 

Tóm lại: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ, 
Ngã chấp thủ là bốn điều bảo thủ cố chấp một 
cách lâm lạc, sai lệch để mang lấy những hậu 
quả khổ đau bất tận từ kiếp này sang kiếp 
khác. 

Người tu theo Phật giáo thấy bốn điều 
chấp thủ này thì rất sợ hãi, luôn luôn tìm mọi 
cách từ bỏ, tránh xa. Xem nó như loài rắn độc, 
khi bị nó cắn thì nọc độc lan khắp người, mà 
không có thuốc gì cứu chữa được. Vì thế, mà 
loài người đành phải chịu chết trong bốn loại 
nọc độc này. Xin các bạn lưu ý ngay từ phút 
này cẩn thận dè dặt từng tâm niệm của mình 
nếu thấy có bóng dáng của: Dục thủ, Kiến thủ, 
Giới cấm thủ, Ngã chấp thủ thì phải mau mau 
diệt trừ tận gốc. 
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LÀM THẾ NÀU ĐUAN 
TẬN LẬU HUẶ( NHANH CHÚNG 
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“Lúc bấy giờ có một Tỳ Kheo sanh 
khởi suy nghĩ như sau: “Biết như thế 
nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc 
được đoạn tận lập tức?” 

Biết rõ tâm niệm này đức Phật liền 
trd lời uới các Tỳ Kheo: “Này các Tỳ 
Kheo! Pháp đã được giải thích, thuyết 
giảng; Bốn Niệm Xứ đã được giải thích, 
thuyết giảng; Bốn Chúnh cân đã được 
giải thích, thuyết giảng; Bốn Như Ý Túc 
đã được giải thích, thuyết giảng; Năm 
Căn đã được giải thích thuyết giảng; 
Năm lực đã được giải thích thuyết 
giảng; Bảy Bồ Đề Phần đã được giải 
thích thuyết giảng; Thúnh Đạo Tứm 
ngành đã được giải thích thuyết giảng. 

Như uậy, này các Tỳ kbheo, phúớp 
được Ta giải thích thuyết giảng. Vậy mà 
ở đây còn có Tỳ Kheo khởi lên suy nghĩ 
như sau: “Biết thế nào, thấy thế nào, các 
lậu hoặc được đoạn tận lập tức?”. 
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0HÚ BIẢI: 


7 ất cả các pháp đã được đức Phật giải 


thích và thuyết giảng ở trên, nếu là một người 
biết đời khổ như thật, không có một vật gì là 
của mình, thì ngay đó buông bỏ tức khắc, 
không còn tiếc rẻ một thứ gì nữa, ngay cả đến 
thân mạng cũng bỏ sạch. Chính buông bỏ như 
vậy, lậu hoặc đã được đoạn dứt tức thời. Nhưng 
tại sao các vị Tỳ Kheo này đã nghe Phật 
thuyết giảng và giải thích mà lậu hoặc vẫn 
còn, không đoạn tận được nên mới có những 
câu hỏi như vậy. 

Thưa các bạn! Chính vì các bạn nghe 
thuyết giảng hiểu biết, nhưng sự hiểu biết của 
các bạn chưa như thật. Do sự hiểu biết chưa 
như thật nên các bạn buông bỏ chưa sạch, hoặc 
vì nghiệp của các bạn quá sâu dày, tuy có tâm 
huyết buông bỏ, nhưng nhân quả còn đeo mang 
chưa chịu ly hay nói cách khác là chưa chuyển 
hóa. 

Những pháp trên đây đã được Phật thuyết 
giảng để cho chúng ta tu tập chuyển hóa nhân 
quả. Nhờ tu tập theo các pháp này đúng cách 
thì mới chuyển hóa nhân quả sạch được. 
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Chuyển hóa nhân quả sạch được tức là tâm vô 
lậu. 

Bài pháp trên đây để xác định cho chúng 
ta thấy rằng Phật giáo chỉ có những pháp này 
mà thôi, không còn pháp nào khác nữa. Như 
thế chúng ta không bị kẻ khác lừa đảo, vì nó 
được xác định quả quyết của Phật, khi các vị 
Tỳ Kheo hỏi Phật còn có pháp nào vô lậu nữa 
không? 

Xin các bạn đọc lại đoạn kinh trên để 
thấy Phật giáo chỉ có những bài kinh vô lậu 
thiết thực, cụ thể, thực tế và rất đơn giản: 
“Lúc bấy giờ có một Tỳ Kheo sanh khởi 
suy nghĩ như sau: “Biết như thế nào, thấy 
như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận 
lập tức?”. 

Biết rõ tâm niệm này đức Phật liền trả 
lời với các Tỳ Kheo: “Này cóc Tỳ Kheo! Phép 
đã được giải thích, thuyết giảng; Bốn 
Niệm Xứ đã được giải thích, thuyết giảng; 
Bốn Chúnh Cân đã được giỏi thích, thuyết 
giảng; Bốn Như Ý Túc đã được giải thích, 
thuyết giảng; Năm Căn đã được giải thích 
thuyết giảng; Năm Lực đã được giải thích 
thuyết giảng; Bảy Bồ Đề Phần đã được 
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giải thích thuyết giảng; Thánh Đạo Tứm 
Ngành đã được giải thích thuyết giảng. 
Như uậy, nàờy các Tỳ Kheo, phớp được Tœ 
giải thích thuyết giảng. Vậy mà ở đây còn 
có Tỳ Kheo khởi lên suy nghĩ như sau: 
Biết thế nào, thấy thế nào, các lậu hoặc 
được đoạn tận lộệp tức?”. 

Đọc qua đoạn kinh này, các bạn đã biết 
rõ, Đạo Phật chỉ có 37 phẩm trợ đạo, không 
còn pháp nào khác hơn nữa. Vì đó là lời của 
đức Phật đã xác định. Còn có pháp nào khác 
nữa là của ngoại đạo. 
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HỮU 6M tú BA 


LỮI PHẬT DẠY 


1- “Dục hữu 
9- Sắc hữu 
3- Vô sắc hữu” 


0HÚ BIẢI: 
Cöi NGƯỜI 


Dục hữu là gì? Dục là lòng ham muốn; hữu 
là có. Dục hữu danh từ Hán có nghĩa là loài 
người và muôn loài động vật trong cõi thế gian 
này. Vì loài người và các loài động vật đều có 
sự ham muốn (thích dục) giống như nhau, nên 
thường sống trong dục (ham muốn). Nói dục 
hữu là nói tâm trạng của tất cả chúng sanh 
trong vũ trụ nhất là trên hành tỉnh này. 

Tóm lại, dục hữu tức là dục giới có nghĩa 
là thế giới của loài người và loài thú vật. 
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ĐỊNH HỮU SẮC 

Sắc hữu nghĩa là gì? Sắc hữu là chỉ cho 
cảnh giới bốn thiền. Cảnh giới bốn thiền tức là 
trạng thái Tứ Thánh Định. Bốn trạng thái này 
trong kinh sách Đại Thừa thường gọi là bốn 
cảnh Trời hữu sắc: 

1/ Sơ Thiền Thiên 

9/ Nhị Thiên Thiên 

3/ Tam Thiền Thiên 

4/ Tứ Thiền Thiên 

Bốn trạng thái thiền này do ý thức tu tập 
tạo ra, nên gọi là bốn sắc cứu cánh thiên. Cho 
nên nói sắc hữu là chúng ta biết ngay là bốn 
trạng thái Tứ Thánh Định. 

ĐỊNH VÔ SẮC 


Vô sắc hữu nghĩa là gì? Vô sắc hữu nghĩa 
là chỉ cho cảnh giới bốn thiển vô sắc. Cảnh 
giới bốn thiển vô sắc tức là trạng thái Tứ 
Không Tưởng Định. Bốn trạng thái này mà 
trong kinh sách Đại Thừa thường gọi là bốn 
cảnh Trời vô sắc: 

1/ Không Vô Biên Xứ Tưởng Thiên. 

2/ Thức Vô Biên Xứ Tưởng Thiên. 
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3/ Vô Sở Hữu Xứ Tưởng Thiên. 

4/ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Tưởng 
Thiên. 

Bốn trạng thái thiền này do tưởng thức tu 
tập tạo ra, nên gọi là bốn vô sắc cứu cánh 
thiên. Cho nên, nói đến Vô sắc hữu là nói đến 
bốn định tưởng này. 
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THỂ 0IúI SIÊU HÌNH KHÔNG tú 


LỮI PHẬT DẠY 


“Này Hiền giủ Chưnng, tôi tận mắt 
nghe Thế Tôn, tận mắt nhận lãnh từ 
Thế Tôn giáo giới này cho tôn giả 
Kaccàngaghotta: “Thế giới này dựa trên 
hơi quan điểm, này Kaccàùng, hiện hữu 
uà bhông hiện hữu. Ai thấy như thật uới 
chánh trí tuệ sự tập bhởi của thế giới, 
thì bhông chấp nhận là thế giới bhông 
hiện hữu! Nhưng này Kaccàng, di thấy 
như thật uới chútnh trí tuệ sự đoạn diệt 
của thế giới, thì không chấp nhận là 
thế giới có hiện hữu. Thế giới này phần 
lớn, mày Kaccànug là chấp thủ các 
phương tiện uà bị trói buộc bởi những 
thành biến. Với ai không đi đến không 
chấp thủ, bhông an trú uào chấp thủ 
các phương tiện, tâm không an trú uà 
thiên kiến tùy miên, uị ấy bhông nói: 
“Đây là tự ngã của tôi” Với di nghĩ 
rằng: “Cới gì khởi lên là đau khổ, cới gì 
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khổ”? uị ấy hông có phân uân nghỉ 
hoặc. Trí ở đây không mượn nhờ người 
khác. Cho đến như uậy, này Kaccàng là 
Chánh trí”. 


0HÚ 0IẢI: 


r2 đoạn kinh này chúng ta thấy rất rõ 
ràng đức Phật đã xác định thế giới hữu hình 
và thế giới siêu hình không có thật. 

Con người trên hành tỉnh này đều dựa 
trên hai quan điểm cực đoan “có” và “không” 
mà cho rằng: “Có hơi thế giới hữu hình uà 
uô hình”. Cho nên có người chấp nhận “có 
hiện hữu” thì không chấp nhận “không hiện 
hứu”. Nhưng sự hiện hữu do duyên hợp mà có 
nên thành không có. Con người không có 
chánh trí tuệ, nên điên đảo lầm chấp là thật 
có hai thế giới hữu hình và siêu hình. 

Con người đau khổ vì thế giới không có 
thật mà cứ nghĩ tưởng là có thật, do đó chấp 
chặt không dám buông xuống. 

Cho nên có hiểu biết sắc là vô thường, là 
khổ, là vô ngã, nhưng biết là để biết, từ bỏ thì 
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không từ bỏ, vẫn thấy sắc là mình, là của 
mình, là bản ngã của mình. 

Đức Phật đã xác định thế giới siêu hình 
không có thật là tuyệt vời: “A¿ thấy như thật 
uới chứnh trí tuệ sự tập bEhởi của thế giới, 
thì không chấp nhận là thế giới không 
hiện hữu! Nhưng này Kaccàna, di thấy 
như thật uới chúnh trí tuệ sự đoạn diệt 
của thế giới, thì bhông chấp nhận thế giới 
có hiện hữu”. 

Khi đọc đoạn kinh này chúng ta cần phải 
hiểu rõ nghĩa những từ. Vậy thế giới không 
hiện hữu là gì? Và thế giới có hiện hữu là gì? 

Thế giới không hiện hữu là thế giới 
không có hình sắc, thế giới không hình sắc tức 
là thế giới vô hình. 

Thế giới có hiện hữu là thế giới có hình 
sắc, tức là thế giới mà chúng ta đang sống 
đang có mặt. Hai thế giới này đều do tưởng tri 
dựng lên, nó đều không như thật. Nếu người 
nào chấp nó thì phải thọ chịu lấy những sự 
khổ đau. 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.s. . 


* 
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“Thưa Hiền giả Sàriputta (Xá Lợi 
Phất) những pháp gì Tỳ bheo giữ giới 
cân phải như lý tác ý? 

Này Hiền giả Kotthika, Tỳ Kheo giữ 
giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn 
là uô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, 
mũi tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, 
người lạ hủy hoại, rỗng không, uô ngã. 

Thế nào là năm? Tức là sắc thủ 
uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành 
thủ uẩn, thức thủ uẩn. 

Này Hiền giả Kotthika, uị Tỳ Kheo 
giữ giới cân phải như lý tác ý năm thủ 
uấn là uô thường, bhổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người 
lạ, hủy hoại, rỗng không, uô ngã. 

Này Hiền giả, sự biện này xảy ra: 
Tỳ Kheco giữ giới do như lý tác ý năm 
thủ uẩn này là uô thường... uô ngã, có 
thể chứng được quả “Dự lưu”. 
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Với Tỳ Kheo đã chứng quả Dự lưu, 
này Hiền giả Sàriputta, những pháp gì 
cần phải như lý tác ý nữa? 

Với Tỳ Kheo đã chứng quả Dự lưu, 
này Hiền giả Kotthika cần phới tác ýŠ 
năm thủ uẩn này là uô thường... uô ngã. 
Sự biện này có thể xảy ra, này Hiền giả, 
Tỳ Khceo Dự lưu, do như lý tác ý rrăm 
thủ uẩn này là uô thường... uô ngã, có 
thể chứng được quả “Nhất lai”. 

Nhưng Tỳ Kheo Nhất Lai, này Hiền 
gi Sàriputtau, phái như lý tác ý các 
pháp gì? 

Tỳ Kheo Nhất Lai này Hiền giả 
KotthiEa, phải như lý tác § năm thủ uẩn 
này là uô thường... uô ngũ. Sự biện rrờy 
có thể xảy ra. 

Này Hiền giủ, Tỳ Kheo Nhất Lai do 
như lý tác § năm thủ uẩn này là 0ô 
thường... uô ngã, có thể chứng được quả 
“Bất Lai”. 

Nhưng Tỳ Kheo Bất Lai, này Hiền 
giả Sàùriputta, cân phải như lý tác § 
những phớp gì? 
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Ilỳ Kheo Bất Lai này Hiền giả 
Kotthika, cần phủi như lý tác ý năm thủ 
uấn này là uô thường... uô ngã. Sự biện 
này có thể xởy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo 
Bất Lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn 
này là uô thường... uô ngã, có thể chứng 
được quả “A La Hán”. 

Nhưng Tỳ Kheo A La Hứn, này Hiền 
giả Sàùriputta, cân phải như lý tác ý 
những phớp gì? 

Với uị A La Hán, này Hiền giả 
Kotthiku, không có gì phỏúi làm rrữa hay 
không có phi thêm gì nữa trong công 
Uutệc làm. 

Những sự tu tập. làm cho sung rnãn 
những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc 
trú uà chánh niệm tỉnh giác. 


(Tương Ưng binh tập 3 trang 298) 


0HÚ 0IẢI: 
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uả TU ĐÀ HOÀN 


Theo như trong bài kinh này dạy thì pháp 
tu hành phải có kết quả từ thấp đến cao đều 
duy nhất có một pháp tu tập, đó là pháp NHƯ 
LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẨN. Khởi sự bắt đầu tu 
tập là phải tu tập giới luật. Vậy tu tập giới luật 
phải tu tập như thế nào? 

Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại giữa 
ông Sàriputta và ông Kotthika: “- Thưa Hiền 
giả Sàriputta, (Xá Lợi Phất) những pháp 
øì Tỳ kheo giữ giới cân phải như lý tác ý? 

- Này Hiền giả Kotthika, Tỳ Kheo giữ 
giới cân phảúi như lý tác ý năm thủ uẩn là 
uô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi 
tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, người lạ 
hủy hoại, rỗng không, uô ngã. 

Thế nào là nărmn? Tức là sắc thủ uẩn, 
thọ thủ uốn, tưởng thủ uẩn, hành thủ 
uấn, thức thủ uẩmn”. 

Như các bạn đã biết năm thủ uẩn là thân 
ngũ uẩn của các bạn. Mục đích của bài pháp 
này dạy là các bạn tu tập năm thủ uẩn bằng 
pháp như lý tác ý với câu này: “Năm thủ uẩn 
là uô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, 
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mũi tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, 
người lạ hủy hoại, rỗng không, uô ngã”. 
Muốn giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề 
vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì luôn luôn 
phải tác ý câu trên đây. Tác ý câu trên đây cho 
đến khi nào giới luật nghiêm chỉnh, tức là giới 
luật thanh tịnh. Giới luật thanh tịnh là các 
bạn đã được dự vào dòng Thánh. Được dự vào 
dòng Thánh. Dòng Thánh có tên gọi là TU ĐÀ 
HOÀN. Cho nên, bài kinh này đã xác định rõ 
ràng: “Này Hiền giả, sự biện này xảy rd: 
Tỳ Kheo giữ giới do như lý tác ý năm thủ 
uấn này là uô thường... uô ngã, có thể 


° 


chứng được quủ “Dự Lưu” (Tu Đà Hoàn)”. 

QUÁ TƯ ĐÀ HÀM 

Khi Giới luật nghiêm chỉnh các bạn sẽ là 
một bậc Thánh giới của Phật giáo, tức là các 
bạn đã ly dục ly ác pháp tương ưng với Sơ 
Thiền. Khi tu tập đạt được kết quả này các bạn 
lại tiến bước thêm trên đường thiền định bằng 
phương pháp như lý tác ý năm thủ uẩn như 
trong kinh dạy: “ Với Tỳ Kheo đã chứng quỏủ 
Dự lưu, này Hiền giả Sàùriputta những 
phúp gì cân phải như lý tác ý nữa? 
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- Với Tỳ Kheo đã chứng quá Dự lưu, 
này Hiền giả Kotthika cần phải tác ý năm 
thủ uẩn này là uô thường... uô ngã. Sự 
kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ 
Kheo Dự lưu, do như lý tác § năm thủ uẩn 
này là uô thường... uô ngã, có thể chứng 
được quả “Nhất lai”. 

Chỉ có một pháp duy nhất NHƯ LÝ TÁC Ý 
NĂM THỦ UẨN mà các bạn đã chứng quả Nhất 
Lai. Quả Nhất Lai là quả TƯ ĐÀ HÀM, quả này 
tương ưng với quả Nhị Nhiền. Như vậy, các 
bạn muốn nhập Nhị Thiền thì các bạn chỉ cần 
dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẨN là 
diệt tâm tứ nhập Nhị Thiền. 

Bây giờ các bạn biết rõ pháp tu tập để 
nhập Nhị Thiền chưa? Từ lâu các bạn chỉ ở 
trên lý thuyết của các học giả. Bây giờ không 
còn lý thuyết nữa là pháp hành cụ thể rõ ràng, 
không còn mơ hồ trừu tượng nữa. 


QUÁ A NA HÀM 


Hiện giờ các bạn nhập được Nhị Thiên, 
chứng được quả Nhất Lai thì các bạn lại tiếp 
tục tu tập pháp NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẨN 
như trong kinh đã dạy: “Nhưng Tỳ Kheo 
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Nhất Lai, này Hiền giả Sàripufta, phải 
như lý tác ý các phúớp gì? 

Ilỳ Kheo Nhất Lai này Hiền giả 
Kotthika, phải như lý tác § năm thủ uẩn 
này là uô thường... uô ngũ. Sự hiệrt rrờy cô 
thể xảy ra. 

Này Hiền giả, Tỳ Kheo Nhất Lai, do 
như lý tác § năm thủ uẩn này là uô 
thường... uô ngã, có thể chứng được quả 
“Bất Lai”. Do tu tập pháp NHƯ LÝ TÁC Ý 
NĂM THỦ UẨN mà chứng được quả bất lai. Quả 
bất lai tức là Quả A Na Hàm. Quả A Na Hàm 
tương ưng quả của Tam Thiền là ly hỷ trú xả. 
Như vậy các bạn muốn nhập Tam Thiền thì chỉ 
cần thực hành pháp NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ 
UAN. 

QUÁ A LA HÁN 

Sau khi tu tập chứng quả A Na Hàm xong 
thì các bạn tiếp tục tập để chứng quả A La 
Hán, muốn tu chứng quả A La Hán thì các bạn 
nên tu tập Thiền Thứ Tư. Thiền Thứ Tư là 
phải tịnh chỉ hơi thở, là phải xả lạc, xả khổ, 
xả niệm thanh tịnh. Như vậy, muốn tịnh chỉ 
hơi thở xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì 
phải làm sao? Tu tập như thế nào để đạt được 
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quả A La Hán? Vậy các bạn hãy lắng nghe ông 
Xá Lợi Phất dạy: “Nhưng Tỳ Kheo Bất Lai, 
này Hiền giủ Sàriputta, cần phỏủi như lý 
tác ý những phúớp gì? 

Ilỳ Kheo Bất Lai này Hiền giủ 
Kotthika, cần phửi như lý tác § năm thủ 
uấn này là uô thường... uô ngã. Sự biện 
này có thể xửy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo 
Bất Lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này 
là uô thường... uô ngã, có thể chứng được 
qgud SA La Háún””. 

Như lời dạy trên đây chúng ta thấy rất 
đơn giản pháp NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẨN. 
chỉ có bấy nhiêu thôi mà tu tập chứng quả A 
La Hán thật không có khó khăn, không có mệt 
nhọc. Phải không các bạn? Cho nên Phật dạy: 
“Với tâm định tỉnh nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, nhập bốn thiền, thực hiện Tam 
Minh bEbhông có hhó khăn, không có rệt 
nhọc”, nhưng làm sao đạt được tâm định tỉnh, 
nhu nhuyễn, dễ sử dụng? Thì ra là pháp môn 
NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẨN. 

Vậy, bây giờ các bạn đã biết pháp tu rồi 
chứ! Nếu không có bài kinh này chắc các bạn 
không bao giờ biết cách thức nào và làm sao 
nhập Tứ Thánh Định và thực hiện Tam Minh. 
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Pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẨN 
là pháp môn gì, các bạn có biết không? Đó là 
pháp môn Tứ Niệm Xứ các bạn ạ! Sau khi soạn 
thảo giáo trình tu học cho tám lớp và ba cấp 
của Phật giáo thì chúng tôi sẽ đưa những bài 
học và tu tập này giảng dạy đúng chương trình 
giáo dục đào tạo bậc A La Hán thì các bạn sẽ 
hiểu rõ bài kinh này nhiều hơn. 

CHỨNG QUÁ A LA HÁN CÒN TU 
PHÁP NÀO NỮA KHÔNG? 


Sau khi tu chứng quả A La Hán xong thì 
còn tu tập pháp môn nào nữa không? 

Thưa các bạn! Khi tu chứng quả A La Hán 
xong thì còn tu tập pháp môn nào nữa, vì tu 
tập đến đó là tu tập đã xong, chứng quả A La 
Hán là kết quả cuối cùng của con đường tu theo 
Phật giáo, đó là mục đích mà bốn chân lý của 
Phật giáo đã xác định “DIỆT ĐẾ”, cho nên nó 
không còn phải tu tập pháp gì nữa khác. Xin 
các bạn hãy lắng nghe ông Xá Lợi Phất dạy: 
“Nhưng Tỳ Kheo A La Hán, này Hiền giủ 
Sàriputta, cần phải như lý tác ý những 
pháp gì? 

Với 0uị A La Hán, này Hiền giả 
Kotthiku, không có pháp gì phải lùm nữa 
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hưy bhông có phỏúủi thêm gì nữa trong công 
Uutệc làm. 

Những sự tu tập, làm cho sung mãn 
những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc 
trú uà chúnh niệm tỉnh giác”. (Tương Ứng 
binh tập 3 trang 296). 

Đoạn kinh này đã xác định rõ ràng, người 
tu chứng quả A La Hán là không còn tu nữa, 
vậy mà Đại Thừa dám bịa đặt ra tu chứng quả 
A La Hán xong còn phải tiếp tục tu tập để 
chứng quả Phật. Đại Thừa xây dựng quả Phật 
cao hơn quả A La Hán. Khi tu chứng quả A La 
Hán là quả tâm vô lậu. Tâm vô lậu là tâm 
không còn khổ đau, tâm giải thoát, tâm làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh 
luân hồi. Thế mà Đại Thừa còn bảo tu nữa, đó 
là ý đồ của Đại Thừa là muốn quét sạch Phật 
giáo ra khỏi thế gian này, cho nên đặt ra quả 
Phật để diệt quả A La Hán. Diệt quả A La 
Hán tức là diệt chân lý thứ ba của Phật giáo 
(Diệt đế). Quả Phật không phải Diệt đế, vì 
Diệt đế là tâm vô lậu. 

Đọc đến bài kinh này các bạn mới thấy rõ 
âm mưu của Đại Thừa và Thiền Tông rất muốn 
diệt Phật giáo một cách sâu sắc khiến cho tín 
đồ Phật giáo không thể nào ngờ được. 
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Trên đây là một bài pháp mà Phật đã dạy 
cho chúng Tỳ Kheo về pháp môn NHƯ LÝ TÁC 
Ý NĂM THỦ UẨN vô thường.. vô ngã. Duy nhất 
chỉ có một pháp như lý tác ý năm thủ uẩn vô 
thường.. vô ngã. Bắt đầu tu tập như vậy, sẽ 
chứng từ quả Dự Lưu đến quả A La Hán. 

Xem bài kinh trên đây chúng ta mới thấy 
pháp như lý tác ý rất quan trọng trong sự tu 
tập theo Phật giáo. Nếu tu theo Phật giáo mà 
không có pháp như lý tác ý thì chúng tôi tin 
rằng không có ai tu giải thoát được. Và không 
có pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ tu thiển 
định tưởng của ngoại đạo, chứ không phải 
thiền định của Phật giáo (Chánh Định). 

Bài kinh này xác định rằng: người nào 
dùng ý thức tu tập pháp như lý tác ý để ly 
tham, đoạn diệt ác pháp, là không tu sai Phật 
Pháp, còn ngược lại là tu sai. Và như vậy 
chúng ta mới có đủ niềm tin vững chắc đối với 
pháp môn này. Có niềm tin vững chắc với Phật 
pháp, thì mới có đủ ý chí sắt, đá và kiên gan, 
bền chí chiến đấu với giặc sanh tử. Nhờ đó thì 
sự tu hành mới có tiến bộ và mới đạt đến mục 
đích cuối cùng. 

Trên đây là một pháp môn tu tập rất đơn 
giản của Phật giáo, không bị ức chế tâm một 
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chút nào cả, mà bất cứ người nào từ già đến 
trẻ đều tu tập có kết quả giải thoát như nhau, 
đó là “PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ 
UẨN” Xin các bạn hãy vững lòng tin mà áp 
dụng vào đời sống của mình thì các bạn sẽ 
thấy kết quả giải thoát ngay liên. 


JV.v..-o 
s%* s* s* 
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LỮI PHẬT DẠY 


1/ “Tịnh chỉ ngôn ngữ nhộp Sơ 
Thiên. 

2/ Tịnh chỉ khẩu hành nhập Nhị 
Thiền. 

ð/ Tịnh chỉ mộng tưởng nhập Tm 
Thiên (ly hỷ). 

4J Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiên”. 


PHÚ BIẢI: 
VINH CHỈ NGÔN NGỮ 


Những lời dạy cô đọng này của đức Phật, 
là để chỉ cho chúng ta biết lối vào nhập Tứ 
Thánh Định, nếu chúng ta không hiểu nghĩa rõ 
ràng thì chẳng biết đường nào nhập vào Bốn 
Thánh Định này được. 

Ở đây Phật dạy muốn nhập Sơ Thiên thì 
phải tịnh chỉ ngôn ngữ. Vậy tịnh chỉ ngôn ngữ 
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như thế nào? Tịnh chỉ là gì? Và ngôn ngữ là 
gì? 

Có trả lời được những câu hỏi này, mới 
làm sáng tỏ nghĩa của nó. Ngôn là lời nói; ngữ 
là chữ viết; tịnh là thanh tịnh; chỉ là ngưng, là 
dừng lại. Vậy nghĩa đen chung của bốn chữ này 
là “dùng tâm thanh tịnh dừng lời mnót uà 
đừng uiết chữ mới nhập được Sơ Thiên”. 

Tâm thanh tịnh là gì? Tâm thanh tịnh là 
tâm ly dục, ly ác pháp. Muốn tâm ly dục ly ác 
pháp thì pháp môn Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm 
Xứ và Thân Hành Niệm phải siêng năng tu 
tập. Vậy Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ và Thân 
Hành Niệm phải tu tập như thế nào? Muốn tu 
tập Tứ Chánh Cần thì phải tu tập bốn loại 
định: 

1/ Định Niệm Hơi Thở 

2/ Định Vô Lậu 

3/ Định Sáng Suốt 

4/ Định Chánh Niệm Tỉnh Giác 


Nên nhớ luôn luôn tu các định này phải 
kết hợp với pháp như lý tác ý. 
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Muốn tu tập Tứ Niệm Xứ, thì phải dùng 
pháp như lý tác ý quét chướng ngại pháp trên 
bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp bằng 18 để mục 
của Định Niệm Hơi Thở, phải thiện xảo áp 
dụng đúng cách. 

Muốn tu tập pháp môn Thân Hành Niệm, 
thì phải tu tập tác ý theo thân hành niệm nội 
hay ngoại. 


Nhờ tu tập những pháp môn trên đây mà 
tâm được thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì 
lúc bấy giờ mới có thể tịnh chỉ ngôn ngữ. Tâm 
chưa ly dục ly ác pháp thì không thể nào tịnh 
chỉ ngôn ngữ được. 


Nếu chúng ta hiểu nghĩa tịnh chỉ ngôn 
ngữ bằng cách không nói chuyện (tịnh khẩu), 
thì ngàn đời tu hành cũng chẳng nhập được Sơ 
Thiền chút nào. 


Nhưng chúng ta cũng nên nhớ, khi tu tập 
pháp môn Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ và 
Thân Hành Niệm, thì phải thực hiện phòng hộ 
sáu căn, do đó chúng ta tránh hội họp, tránh 
nói chuyện, sống trọn vẹn trầm lặng độc cư, 
mà còn phải giữ tâm độc trú nữa. Có như vậy 
sự tu hành mới có thể đi đến nơi, đến chốn. 
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Từ lâu tại tu viện Chơn Như này, có biết 
bao người về tu tập, nhưng đều tu sai pháp, 
sống không đúng hạnh phòng hộ sáu căn. Và 
vì thế đến nay họ đã mang nợ áo cơm của đàn 
na thí chủ quá nhiều, uống phí một đời tu hành 
của họ mà thôi, cũng chỉ vì không tin Thầy, 
hành không đúng lời dạy. Bây giờ họ tin ai 
trong đời này. AI là người đã tu tập nhập được 
Tứ Thánh Định và thực hiện được Tam Minh? 
Không tin Thầy thì chỗ nương tựa đã mất. Mất 
chỗ nương tựa, rồi đây các bạn sẽ về đâu? Tu 
tập như các bạn đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra 
đạo. Sống đở, chết dở. Phải không các bạn? 


Khi nghe hỏi vậy, chắc các bạn sẽ trả lời: 
“Thiếu gì chỗ tựa nương, đâu phải chỉ có 
Thầy sao”. Đúng vậy, nhưng để xem các bạn 
tu hành được những gì? Hay chỉ nói xấu Thầy 
mình mà thôi. 

Vì lòng yêu thương, nên Thầy nói thế để 
rồi trên đường tu tập của các bạn sẽ trôi về 
đâu... thì đó là đáp số của các bạn. Dù sao một 
giây, một phút, một giờ, một ngày cùng sống 
bên nhau, thì cũng còn mang trong lòng một 
chút tình nghĩa Thầy trò. Phải không các bạn? 
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Thầy chỉ có một kiếp này, một lần này ở thế 
gian mà thôi. 

“Những buổi chiêu tà mưa phủ trắng 

Thầy cười tha thứ bẻ uong ân”. 

TỊNH CHỈ KHẨU HÀNH 

Muốn nhập Nhị Thiền thì phải tịnh chỉ 
khẩu hành. Vậy tịnh chỉ khẩu hành như thế 
nào? Tịnh chỉ thì các bạn đã hiểu nghĩa rồi. 
Vậy khẩu hành là gì? 

Có trả lời được những câu hỏi này mới 
làm sáng tỏ nghĩa của nó. Khẩu hành là sự 
hoạt động của miệng. Miệng có hai phần hoạt 
động: 

1- Miệng dùng để ăn. 

2- Miệng dùng để nói chuyện. 

Khẩu hành là sự hoạt động của miệng. 
Vậy nghĩa đen chung của cả bốn chữ tịnh chỉ 
khẩu hành này là “dừng tâm thanh tịnh 
dừng sự hoạt động của miệng nhập Nhị 
Thiền, tức là dừng lại sự nói chuyện uà 
không ăn uống”. 

Làm cách nào để miệng ngưng hoạt động 
nhập Nhị Thiền? Câu ở trên đức Phật đã dạy: 
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“Tịnh chỉ khẩu hành nhập Nhị Thiên”. 
Vậy tịnh chỉ như thế nào? Như chúng tôi đã 
nói ở trên. Tịnh chỉ là ly dục ly ác pháp, nghĩa 
là khi tâm ly dục ly ác pháp thì tâm thanh 
tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm bất động, tâm 
không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Tâm 
không còn tham, sân, sỉ nữa là tâm có đủ bảy 
năng lực, nhờ bảy năng lực ấy mới làm cho 
khẩu hành ngưng hoạt động. Nếu tâm chưa có 
đủ bảy năng lực thì khó mà nhập định được. 

Tịnh chỉ khẩu hành, nói thì dễ mà tu tập 
thì không phải dễ. Tịnh chỉ là cả một quá 
trình tu tập của Phật giáo, đòi hỏi người tu sĩ 
phải sống đúng giới luật không được vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào cả. 

Cho nên, khi nghe Phật nói: Ly dục ly bất 
thiện pháp nhập Sơ Thiền do ly dục sinh hỷ 
lạc, thì chúng ta tưởng ngồi thiển nhiếp tâm 
cho hết vọng tưởng là sẽ nhập Sơ Thiên. Điều 
này không thể được các bạn ạ! Như chúng ta ai 
cũng nói ly dục được, nhưng không phải nói ly 
dục là tâm ta ly dục được liền. Muốn ly dục, ly 
ác pháp thì chúng ta cũng phải bỏ hết cả cuộc 
đời để tu tập, vừa sống đúng phạm hạnh, vừa 
tu tập cho đúng pháp môn. Nếu sống đúng 


-172- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


Phạm hạnh, mà tu tập không đúng pháp môn 
thì được lợi ích phân nửa, còn Phạm hạnh sống 
không đúng mà chỉ tu đúng pháp thì chẳng ích 
lợi gì, trái lại còn có tai hại, nghĩa là sống 
phạm giới, phá giới mà tu tập thiển định, thì 
sẽ rơi vào tà thiền, một loại thiển rất nguy 
hiểm, làm mất đường giải thoát. 
TỊNH CHỈ MỘNG TƯỞNG 


Như lời Phật đã dạy: “Muốn nhập Tưm 
Thiền thì phải tịnh chỉ mộng tưởng” Vậy 
tịnh chỉ mộng tưởng như thế nào? Tịnh chỉ thì 
các bạn đã hiểu nghĩa rồi. Vậy mộng tưởng là 
gì? Có trả lời được câu hỏi này mới làm sáng 
tỏ nghĩa của nó. Mộng tưởng là tưởng tri 
những điều không có thật, là những trạng thái 
do tưởng uẩn tạo ra giống như những người lên 
đồng, nhập cốt, giống như các nhà ngoại cảm, 
giống như giấc chiêm bao. Đó là những sự hoạt 
động của tưởng uẩn. 

Mộng tưởng là sự hoạt động của tưởng. 
Vậy nghĩa đen chung cho cả bốn chữ tịnh chỉ 
mộng tưởng này là “dùng năng lực tâm 
thanh tịnh tức là Thất Giác Chỉ dừng sự 
hoạt động của tưởng uẩn nhập Tam 
Thiên”. 
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Làm cách nào để tưởng uẩn ngưng hoạt 
động nhập Tam Thiền? Câu nói ở trên đức 
Phật đã dạy: “Tịnh chỉ mộng tưởng nhập 
Tam Thiên”. Vậy tịnh chỉ như thế nào? Như 
chúng tôi đã giải thích nghĩa tịnh chỉ ở trên. 
Tịnh chỉ là ly dục ly ác pháp, nghĩa là khi tâm 
ly dục ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm 
thanh tịnh là tâm bất động. Tâm không còn 
tham, sân, si, mạn nghi. Tâm không còn tham, 
sân, si... nữa, là tâm có đủ bảy năng lực, nhờ 
bảy năng lực ấy mới làm cho tưởng uẩn ngưng 
hoạt động. Nếu tâm chưa có đủ bảy năng lực 
Giác Chi thì không Tịnh chỉ mộng tưởng nhập 
Tam Thiền (ly hỷ) được. 

TỊNH CHỈ HƠI THỞ 

Muốn nhập Tứ Thiên thì phải tịnh chỉ hơi 
thở. Vậy tịnh chỉ hơi thở như thế nào? 

Tịnh chỉ thì các bạn đã hiểu nghĩa rồi. 
Vậy hơi thở là gì? Hơi thở là sự hoạt động tự 
nhiên của thân bạn, để tiếp thu thể khí bên 
ngoài mà nuôi dưỡng thể khí bên trong. 

Hơi thở là sự hoạt động nội của thân, 
thân còn sống thì còn thở, thân không còn 
sống là thân hết thở. Vậy hơi thở là mạng 
sống của con người. Nghĩa đen chung của bốn 
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chữ tịnh chỉ hơi thở này là: “dùng năng lực 
tâm thanh tịnh tức là Thất Giác Chỉ dừng 
sự hoạt động nội thân để hoàn toàn thân 
bất động nhập Tứ Thiên”. 

Muốn nhập Tứ Thánh Định thì các bạn 
nên lưu ý: “Khi rnờo rmuình có đủ 7 năng lực 
Giác Chỉ thì mới nhập được, còn chưa đủ 
7 Giác Chỉ thì đừng mong sờ mó đến Bốn 
Thánh Định này”. 


c5 
c5 
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“Này Ràdha, có năm thủ uốn này, 
Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ 
uốẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức 
thủ uấnm. 

Này Ràdhq! Khi nào Tỳ Kheo sau 
khi như thật biết rõ, sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, uị ngọt, sự nguy hiểm uà sự 
xuất ly của năm thủ uấn này, uị ấy được 
giải thoát, bhông có chấp thủ; như uậy, 
8Øot Uuị Tỳ Kheo là bậc A La Hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm 
hạnh, đã làm những uiệc phải làm, đã 
đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục 
đích, đã đoạn tận hữu kiết sử, đã giải 
thoát nhờ chúnh trí”. 

(Tương Ưng Kinh tập 3 trang 337) 


0HÚ BIẢI: 
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r2 qua đoạn kinh này, chúng ta thấy 
chứng quả A La Hán không phải khó khăn, chỉ 
có thật quán thân ngũ uẩn như thật, để thấu 
suốt năm uẩn này không phải là ta, là của ta, 
là bản ngã của ta, nó vô thường, khổ, vô ngã, 
nó là người xa lạ, nó là nguy hại, là ổ bệnh tật 
khổ đau, v.v... 

Chỉ cần chính quán như lý tác ý năm thủ 
uẩn này như vậy, thì chứng quả A La Hán 
không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đọc 
hai bài kinh trong tập 3 Những Lời Phật Dạy 
này, thì quý vị Thấy Phật giáo không phải là 
pháp môn tu tập không được. Nhưng chúng ta 
phải thấy rằng: Người tu theo Phật giáo phải 
có nghị lực, phải gan dạ và bền chí thì mới 
thực sự thấy thân ngũ uẩn không phải là ta, là 
của ta. Còn nếu không có nghị lực, không gan 
dạ và bền chí thì xin các bạn đừng tu theo 
Phật giáo. Dù bạn có tu cũng chẳng có lợi ích 
gì cho bạn. 

Đoạn kinh trên đã xác định rõ ràng 
đường lối và cách thức tu tập của Đạo Phật 
như thật quán thân ngũ uẩn thì sẽ chứng quả 
A La Hán rõ ràng và cụ thể. 
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LỮI PHẬT DẠY 


“Này Ràdha, phàm có dục nào, 
tham nào, hỷ nào, khát đi nào đối uới 
sắc, hãy từ bỏ chúng. Như uậy sắc sẽ 
được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây ta la, làm cho không thể 
tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. 

Đối uới thọ, tưởng, hành thức cũng 


uộậy”. 


DHÚ BIẢI: 


ra: đoạn kinh này chúng ta mới nhận 
ra pháp hành thiền định cụ thể của Phật giáo 
là có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào 
đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì hãy từ 
bó chúng, có nghĩa là không làm theo chúng, 
thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức sẽ được đoạn 
tận, cắt tận gốc rễ không còn sanh khởi nữa. 
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Phương pháp tu này rất đơn giản chỉ cần 
không làm theo dục tham, dục sân, dục si... thì 
cuối cùng thân ngũ uẩn này mới như thật 
không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. 

Có đoạn dứt được như vậy thì trước các 
cảm thọ ta mới có thể bất động tâm được. Nếu 
không từ bỏ được, không ngăn chặn được lòng 
tham dục thì chúng ta khó mà thành tựu pháp 
quán thân, thọ, tâm, pháp vô thường, khổ, vô 
ngã. 

Và không thành tựu được pháp môn này 
thì khó cho ta thấy được quả giải thoát vô lậu 
A La Hán. 

Từ bỏ lòng tham dục thì chúng ta phải 
nhận thấy rõ ràng từng tâm niệm dục, dù dục 
rất vi tế rất nhỏ nhặt. Ví dụ: tham dục ăn, 
tham dục ngủ, tham dục làm việc, tham dục 
nói chuyện, tham dục đọc kinh sách, tham dục 
nghe băng giảng, tham dục tu nhiều, tham dục 
hỷ lạc, tham dục khinh an v.v.. 

Chúng ta chỉ có ly được dục là đoạn dứt 
được thân ngũ uẩn, đó là ý chính của bài kinh 
này và cũng là pháp hành độc đáo thiền định 
của Phật giáo mà mọi người không thể ngờ 
được. 
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TRANH LUẬN 


LỮI PHẬT DẠY 


“Này các Tỳ Kheo, Ta không tranh 
luận uới đời, chỉ có đời tranh luộn uới 
Ta. Này các Tỳ Kheo, người nói Phớp 
không tranh luận bất cứ một ai ở đời”. 

(Tương Ưng Kinh tập 3 trang 249) 


0HÚ BIẢI: 


‹% gày xưa, lúc đức Phật còn tại thế, 


Ngài thuyết pháp là dựng lại những pháp nào 
đúng với chân lý giải thoát của loài người. 
Ngài còn mạnh dạn chỉ thẳng và dẹp bỏ những 
pháp nào sai, để cho người đời sau biết rõ 
tránh không lầm lạc. Vì thế, ngoại đạo tức 
giận thường tìm Phật tranh luận hơn thua cao 
thấp. Cho nên đoạn kinh trên đây là đức Phật 
đã xác định Ngài không tranh luận hơn thua 
bất cứ một ai. Nhưng những pháp nào lừa đảo 
làm cho con người hao tài tốn của một cách 
nhảm nhí và tốn hao công sức tu hành không 
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được những gì ích lợi thiết thực, thì Ngài nói 
thẳng, chỉ thẳng để dẹp bỏ. Cho nên, trong 
cuộc đời thuyết pháp độ sanh Ngài bị ngoại 
đạo lăn đá, cho voi say đến giết Ngài, và cho 
phụ nữ giả mang thai, vu khống Ngài, làm cho 
mất uy tín... Nhưng tà pháp sao thắng được 
chánh pháp. Cuối cùng, đức Phật đã giảng dạy 
cho loài người đầy đủ các pháp hành về đạo 
đức làm người không làm khổ mình, khổ người. 
Đến 80 tuổi Ngài ra đi với tâm nguyện viên 
mãn, để lại cho chúng sanh một nền đạo đức 
nhân bản tuyệt vời tức là bốn chân lý. 

Chúng tôi là đệ tử của Phật, noi gương 
Ngài, những gì của Phật đã bị ngoại đạo ném 
bỏ xuống, thì chúng tôi dựng lại, còn những gì 
không phải của Phật, gây ảnh hưởng xấu tai 
tiếng cho Phật giáo, gây ảo tưởng, trừu tượng, 
mê tín, lạc hậu v.v.. khiến cho Phật giáo suy 
đồi, thì chúng tôi ném bỏ xuống hết. Bởi vì khi 
tu xong chúng tôi như những người đứng trên 
núi cao nhìn xuống, thấy kinh sách Đại Thừa 
và các Tổ tu hành không đúng với chánh pháp 
của Phật, chúng tôi đều biết rõ. Do đó, Tổ nào 
có ý đồ ném bỏ và kiến giải sai về Phật giáo 
thì chúng tôi có bổn phận phải chỉnh đốn lại 
và làm cho con đường Phật giáo sáng chói huy 
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hoàng, chứ không thể để cho Phật giáo biến 
thành một đống rác giáo lý tổng hợp (84 ngàn 
pháp môn). Nhờ đống rác giáo lý ấy, mới có 
một số người lợi dụng làm nghề sinh sống mê 
tín, lừa đảo và làm cây chùm gửi, ăn bám vào 
người khác, biến họ trở thành gánh nặng cho 
xã hội. 

Lời nói này, tin hay không tin là quyển ở 
các bạn. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng: các 
bạn đều là những người có trí, thấy rộng hiểu 
xa, thì lời nói của chúng tôi không phải là vô 
ích. Còn riêng chúng tôi là tu sĩ Phật giáo, có 
bổn phận phải dựng lại những gì của đức Phật 
đã bị ném bỏ, và dẹp bỏ những gì không phải 
của Phật giáo. 

Theo lời Phật dạy trên đây, chúng tôi xin 
gửi đến các bạn một bức tâm thư để các bạn 
tránh những lỗi lầm dẫm lại lối mòn của Bà 
La Môn ngày xưa, luôn luôn tìm cách tranh 
luận hơn thua với Phật, nói xấu Phật, diệt Đạo 
Phật, nhưng Đạo Phật chân chánh ngày nay 
vẫn còn. Phải không các bạn? 


JV.v..-3 
4° $ạ2® %® 
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THƯ NGỎ 


Chơn Như ngày 24 tháng 8 năm 2003 

Kính gửi: Các bậc Tôn Túc, Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Nr uò quý 0 Phật 
tử nam nữ cư sĩ bốn phương. 

Kính thưa quý uị! Bộ sách Văn Hóa Phật 
giáo Đường Về Xứ Phật uò bộ sách Văn Hóa 
Phật giáo Giới Đúc Làm Người đến nay đã 
được Nhà Nước cho phép in ấn uàò phút hành. 
Hai bộ sách trên đây là trong những bộ sách 
Văn Hóa Phật giáo Mười Giới Đức Thánh Sơ 
Dị, Giới Đúc Thánh Tăng 0uà Thánh NI, Đẹo 
Đức Nhân Bản - Nhân Quỏủ. Đó là những bộ 
sách chấn chỉnh lại Phật giáo, uì giáo lý chân 
chánh của Phật giáo gần như bị chôn uùi dưới 
lớp giáo lý tập hợp của các tôn giáo bhúc 0à 
những biến giải của các hệ phái bhúc nhau 
trong Phật giáo phút triển Đại Thừa uà Phật 
giáo Nguyên Thủy Nam Tông. 

Những bộ sách Văn Hóa Phật giáo 
nguyên gốc mò tác giả ghi lại bằng những binh 
nghiệm công sức tu tập của mình theo đường 
lối giáo lý Nguyên Thủy “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của 
đúc Phật. Nó mang lại một bết quả rất thực tế 
Uuò cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi 
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Uuà hạnh phúc của biếp làm người. “Sống bhông 
làm bhổ mình, bhổ người” uà “làm chủ sơnh, 
giù, bệnh, chết”. 

Nếu ơi muốn đem những bộ sách này rd 
bình luận đúng sơi thì hãy tu tập như tác giỏ, 
có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, giò, 
bệnh, chết. Nếu chưa làm chủ được bốn sự đau 
bhổ này, mà bình luận bộ sách này thì quý uị 
tự biết bhả năng của mình chưa đủ súc bình 
luận nó. 

Nếu uì một lý do gì uề sự sống của quý uị 
mò bình luận nó thì quý Uị quá nông cạn, đã 
tự dối mình dối người để che đậy những điều 
bhông phỏi của Phật giáo. Đó là quý uị quên 
đi bổn phận uùà trách nhiệm của người đệ tử 
Phật là phải dẹp bỏ những tà biến ngoại đạo 
đang ẩn núp trong ngôi nhà chúnh pháp. 

Trong sách này dạy rồng “không có thế 
giới siêu hình”, nếu quý uị bảo rằng: “có thế 
gướt siêu hình thì quý uị hãy tu tập có trí tuệ 
Tam Minh, rồi quan sát uũ trụ tìm xem linh 
hôn người chết, Thân, Thánh, quỷ ma ở đâu, 
có hưy hông có? Chừng đó mới bình luận sách 
này đúng sai. 

Còn bảo rằng sách này dạy bhông đúng 
lời của Phật, thì quý uị hãy lấy tạng binh 
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Nibaya ra so sánh 0uà phổi sống cho đúng đời 
sống Phạm hạnh của bậc Thánh Tăng, Thánh 
Ni, thiền định phải nhập cho được bốn Thánh 
Định, làm chủ đời sống , tâm bhông còn tham 
sân si, mạn, nghĩ; làm chủ bệnh tật, hông còn 
đi bệnh uiện bác sĩ mà phải tự bhắc phục các 
bệnh bhổ, nó bhông còn tác động đến thân tâm 
Uuờò phải làm chủ sự sống chết. Khi làm chủ 
được như uậy thì quý Uuị mới bình luận bộ sách 
này đúng sai Uuớit giáo lý Phật giáo. Còn quý UỊ 
chưa thực hiện được thì xin quý 0 đừng bàn 
đến mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý uị 
chưa làm chủ được sự sống chết mò dựa uòo 
những biến giải của những nhà học giả xưa 0à 
nay thì cũng giống như những người mù sờ oi 
thì quý uị sẽ làm trò cười cho những người 
hiểu biết. Tại sao uậy? 

Vì lời nói của quý Uuị bhông minh chứng 
được uớt Uuiệc tu hành. Lời nói bhông đi đôi Uới 
hành động sống uò làm chủ thân tâm, thành 
ra quý UỊ chỉ lý luận suông mù thôi. 

Kính thưa quý uị! Phật giáo là một tôn 
giáo có nền đạo đức nhân bản - nhân quả của 
loài người, nền đạo đúc ấy sẽ giúp cho con 
người xây dựng cho mình một cuộc sống Thiên 
Đàng, Cực Lạc tại thế gian này. Vì thế chúng 
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ta không có quyền dàm mất nó đi một lần nữa, 
nó mất đi loài người trên hành tỉnh này chịu 
một sự thiệt thòi rất lớn uà nhất là Phật giáo 
chỉ còn là một tôn giáo mê tín mù thôi. Ärn 
quý U¡ lưu ý. 

Sau cùng, chúng tôi xin thành tâm hính 
chúc quý uị thân tâm dôi dào sức bhỏe. 


Kính ghi, 
Thích Thông Lạc 


JV.v..-o 
s* s* s* 
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TR0NG KHI TU TẬP THIÊN ĐỊNH 
NÊN LƯU Ý NHỮNG LỮI DẠY NÀY 


LỮI PHẬT DẠY 


*1/ Tịnh chỉ âm thưnh ly “động”. 

2/ Tịnh chỉ mộng tưởng ly “hỷ”. 

ð/ Tịnh chỉ thọ ly “xúc”. 

Trạng thái uắng lặng trong tỉnh 
thức là xả lạc, xủ khổ, xả niệm thanh 
tịnh”. 


0HÚ 0IẢI: 


+ Tịnh chỉ âm thanh ly “động”, tức là 
diệt tầm tứ nhập Nhị Thiền. Bởi vì khi nhập 
Nhị Thiển thì sáu căn ngưng hoạt động. Sáu 
căn là gì? 

Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 
Ở đây chúng ta hiểu tầm tứ thuộc về ý căn, 
diệt tâm tứ tức là diệt ý căn. Ý căn là một căn 
trong nhóm sáu căn. Nên ý căn diệt thì bắt 
buộc các căn kia cũng bị diệt. Cho nên câu trên 
đây dạy: “Tịnh chủ âm thanh ly “động”, tức 
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là âm thanh ngưng thì không còn nghe tiếng 
động. Giống như người đang ngủ say, ý căn 
không hoạt động nên tâm tứ không có, thì tất 
cả sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng không 
có. Cả một không gian vắng lặng. Toàn bộ ý 
thức bị ngưng bặt, chỉ còn cái biết của tưởng 
thức mà thôi. Giống như người trong giấc 
chiêm bao. 

+ Tịnh chỉ mộng tưởng ly “hỷý” Tức là 
ly hỷ trú xả nhập Tam Thiền. Bởi vì khi nhập 
Tam Thiền thì không còn chiêm bao. Cho nên, 
nói tịnh chỉ mộng tưởng tức là chiêm bao 
không còn. Chiêm bao không còn thì mới nhập 
được Tam Thiền. Nói cho dễ hiểu hơn: muốn 
nhập Tam Thiền thì phải tịnh chỉ sự hoạt 
động của tưởng uẩn. 

Tóm lại, muốn nhập Tam Thiền thì phải 
vượt qua thế giới tưởng, tức là la xa 18 loại hỷ 
tưởng. Mười tám loại hỷ tưởng như thế nào? 

- Sáu loại tưởng trần gồm có: 

1/ Sắc tưởng 

2/ Thinh tưởng 

3/ Hương tưởng 

4/ Vị tưởng 

5ð/ Xúc tưởng 
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6/ Pháp tưởng 

- Sáu loại tưởng thức gồm có: 
1/ Nhãn tưởng thức 

2/ Nhĩ tưởng thức 

3/ Tỷ tưởng thức 

4/ Thiệt tưởng thức 

B5/ Thân tưởng thức 

6/ Ý tưởng thức 

- Sáu tưởng thông gồm có: 
1/ Thiên nhãn tưởng thông 
2/ Thiên nhĩ tưởng thông 

3/ Tỷ tưởng thông 

4/ Thiệt tưởng thông 

B/ Thần túc tưởng thông 

6/ Tha tâm tưởng thông 


Làa hết 18 loại hỷ tưởng này thì nhập 
Tam Thiền. Cho nên, lời dạy tịnh chỉ mộng 
tưởng ly hỷ thì biết ngay đó là trạng thái Tam 
Thiền hay nói cách khác mà trong kinh thường 
dùng ly hỉ trú xả nhập Tam Thiền. 


+ Tịnh chỉ thọ ly “xúc”. Tức là lìa các 
cảm thọ nhập Tứ Thiền. Bởi vì khi nhập Tứ 
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Thiền thì các cảm thọ ngưng hoạt động. Thọ là 
gì? 

Thọ là các cảm thọ nơi thân và tâm, vì 
thế khi nhập Tứ Thiền đức Phật dạy: “Xẻ lạc, 
xủ khổ, xủ niệm thanh tịnh”. Xả lạc, xả 
khổ, xả niệm thanh tịnh tức là xả thọ. Vì các 
cảm thọ có ba: 

1- Thọ lạc. 

2- Thọ khổ. 

3- Thọ bất lạc bất khổ. 

Muốn xả được như vậy thì phải có đủ 
năng lực của bảy Giác Chi. Nhờ bảy năng lực 
của Giác Chi, các bạn mới đủ điều kiện tu tập 
Tứ Như Ý Túc, trong Tứ Như Ý Túc có Định 
Như Ý Túc. 

Khi các bạn muốn tu tập Định Như Ý Túc 
thì các bạn dùng Trạch Pháp Giác Chi hướng 
tâm nhập Sơ Thiền. Hướng tâm nhập Sơ Thiền 
như thế nào? 

Hướng tâm nhập Sơ Thiền như trong kinh 
Phật đã dạy: “Tâm Iy dục ly bất thiện pháp 
nhập Sơ Thiên”. Đó là câu trạch pháp hướng 
tâm của Thất Giác Chi. Và Nhị Thiên, Tam 
Thiền, Tứ Thiền cũng đều dùng Trạch Pháp 
hướng tâm tùy theo câu hướng tâm của loại 
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định đó. Hướng tâm đúng pháp và đầy đủ lực 
Giác Chi thì nhập định được ngay liền, như 
đức Phật đã dạy: “Nhập bốn thiên không có 
khó khăn, không có rệt nhọc”. Cho nên, 
“Tỉnh chỉ thọ ly “xúc” là nghĩa này. Ở đây 
đức Phật sợ chúng ta không hiểu và không 
nhận ra trạng thái của Tứ Thiền, nên đức Phật 
xác định để chúng ta dễ nhận hơn nên Ngài 
bảo: “Trạng thúới uắng lặng trong tỉnh thức 
(của Thức uẩn) là xỏ lạc, xả bhổ, xả niệm 
thanh tịnh”. 


Ác 
c 
c5 


S⁄‹XS&©©Q 


* 
* 
* 


-191- 


TỪ bÚ 


LỮI PHẬT DẠY 


“Cát gì không phỏi của các ông các 
ông hãy từ bỏ, từ bỏ sẽ được hạnh phúc, 
ơn lạc lâu dời cho các ông”. 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bhông 
phải của các ông, hãy từ bỏ thân ngũ 
uốn này, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc 
cho các ông”. 


DHÚ BIẢI: 


7 hân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, 


thức. Theo như lời đức Phật dạy: “Hãy từ bỏ 
thân ngũ uẩn này, sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc”. Đúng vậy, do thân ngũ uẩn này mà 
chúng ta thường chịu nhiều sự khổ đau. 

Vậy muốn từ bỏ thân ngũ uẩn này phải từ 
bỏ bằng cách nào? Rất nhiều pháp môn tu tập 
để từ bỏ thân ngũ uẩn này, nhưng có một pháp 
môn hay nhất. Đó là pháp Như lý tác ý. Tác ý 
cái gì? 
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Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy tác 
ý: “Sắc, này các Tỳ Kheo, là uô thường, cái 
đØì uô thường là khổ. Cái gì bhổ là uô ngã. 
Cái gì uô ngã cân phải như thật thấy uới 
chúnh trí tuệ lù: “Cái này bhông phỏúi của 
tôi, cới này bhông phỏúi là tôi, cới này 
không phỏới tự ngã của tôi”. 

Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là uô 
thường... 


Này các Tỳ Kheo, do thấy uậy, bậc Đa 
uăn Thúnh đệ tử nhàm chúứn đối tới sắc... 
đối uới thọ... đối uới tưởng... đối uới các 
hành... đối uới thức. 

Do nhàm chúứn nên ly thơm. Do ly 
tham nên được giải thoát. Trong sự giỏi 
thoút, trí khởi lên: “Ta đã được giải 
thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh dã thành, những uiệc làm nền làrmn 
đã làm, bhông còn trở lui trạng thúi này 
nữa”. 

Này các Tỳ Kheo, cho đến hữu tình, 
cho đến tột đảnh của hữu, những bậc ấy 
là tối thượng, những bậc ấy là tối thắng ở 
trong đời, tức là các bậc A La Hán”. 
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Theo như những lời dạy trên, chứng quả A 
La Hán rất đơn giản. Phải không các bạn? 

Qua lời dạy này, chúng ta chỉ cần biết 
như thật sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường, là khổ, không phải là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta, thì ngay đó là chứng quả A La 
Hán. Nói thì dễ, nhưng tác ý để biết như thật 
thì phải có thời gian tu tập không phải là ít. 


NT ư.v..-3 
2° $ạ2® %® 
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GIÚI HẠNH I 


LỮI PHẬT DẠY 


“Giới hạnh là trí tuệ. trí tuệ là giới 
hạnh. Có giới hạnh, có trí tuệ, thì lời 
nói mới thành thật không hư dõi, hành 
động uà ý nghĩa không ác độc”. 


0HÚ 0IẢI: 


€YWđcõn niều lời dạy này thì chúng tà 
phải hiểu cho rõ ràng những từ ngữ. Vậy giới 
hạnh là gì? 

Giới là giới luật, là những điều ngăn cấm, 
là những pháp thiện. Hạnh là hành động, là 
đức hạnh. 

Giới hạnh là những hành động thiện, 
những hành động mang lại sự an vui cho mình, 
cho người, cho tất cả chúng sanh. 

Trí tuệ là sự hiểu biết của ý thức, chứ 
không phải trí tuệ Tam Minh. Xin quý bạn hãy 
phân biệt cho rõ ràng. Có thể câu này dịch sửa 
lại “Giới bạnh là trì kiến giỏi thoát”. Tù 
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ngữ trí tuệ dễ khiến cho mọi người hiểu lầm 
mình có trí tuệ. Con người chỉ có tri kiến chứ 
chưa có trí tuệ, ngoại trừ những bậc tu chứng 
Tam Minh. Nhưng tại sao ở đây nói giới hạnh 
là tri kiến giải thoát? 

Đúng vậy, ở đâu có tri kiến giải thoát là ở 
đó có đức hạnh. Lời dạy trên đây xác định đạo 
đức làm người rất rõ ràng. Người có đức hạnh 
không làm khổ mình, khổ người là người phải 
có tri kiến giải thoát. 

Phần đông, trong cuộc đời của chúng ta 
người nào cũng có tri kiến, nhưng tri kiến 
không có giới hạnh. Tri kiến không có giới 
hạnh là tri kiến khổ đau, tri kiến ác, tri kiến 
dục làm khổ mình, khổ người. 

Lời dạy bảo trên đây của đức Phật rất 
thực tế trên đường tu hành theo đạo giải thoát 
Ai có giới hạnh là có trì biến giải thoát, 
di cô trì biến giải thoát là có giới hạnh”. 


NV .v..-3 
s* “+ 
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GIÚI HẠNH II 


LỮI PHẬT DẠY 


Giới hạnh” có thể làm thanh tịnh 
“trí tuệ”, “trí tuệ” có thể làm thanh tịnh 
“giới hạnh”. 


0HỨ BIẢI: 
«1: một hành giả sống một đời sống 


đạo đức thì đạo đức là giới hạnh. Giới hạnh 
làm cho tri kiến không có khởi ác niệm, không 
có những hành động ác, không có những lời 
nói ác. Nhờ thế được xem là tri kiến thanh 
tịnh tức là tri kiến giải thoát hay nói cách 
khác là tri kiến không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh, tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. 

Cho nên, lời dạy này có một giá trị rất 
lớn về đời sống đạo đức nhân bản - nhân quả, 
sống không làm khổ mình, khổ người. Vì thế 
kinh dạy: “Giới hạnh có thể làm thanh tịnh 
trì biến, trì biến có thể làm thanh tịnh 
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giới hạnh”. Đó là cách thức sử dụng tri kiến 
giải thoát của chúng ta để vượt ra khỏi qui luật 
của nhân quả, để làm chủ sự sống chết và 
chấm dứt luân hồi của kiếp làm người. 

Chúng ta ai cũng biết đời sống con người 
là khổ đau là nhiều tai ương hoạn nạn. Thế mà 
chỉ biết cách sử dụng tri kiến và giới luật thì 
mang lại cho chúng ta một đời sống Thiên 
Đàng Cực Lạc tại thế gian này chứ không phải 
tìm nơi vô hy vọng. 


NV .v..- 
s%* s* s* 
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THÂN THÔNG 


LỮI PHẬT DẠY 


“Tq quyết không bao giờ chỉ dạy Tỳ 
bkheo tu tập niệm ra thần túc thông. 

Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở chỗ 
thanh uắng, yên lặng tư duy uê đạo lý. 
Nếu có công đức nào thì tự che giấu, 
nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình 
bày tỏ sắm hối”. 


0HỨ BIẢI: 
+ 
ki dạy trên đây của đức Phật đã xác 


định Đạo Phật là một tôn giáo dạy đạo đức, 
chứ không phải là một tôn giáo dạy thân 
thông, mang đầy tính chất huyễển bí, ảo giác, 
trừu tượng, mê tín, thần thông, pháp thuật, 
như Đại Thừa, Mật Tông, v.v.. mà từ lâu người 
ta đã nghĩ. Do nghĩ sai về Phật giáo quá nhiều 
nên người ta các nhà Đại Thừa xây dựng Phật 
giáo thành một tôn giáo kỳ quái. Theo kinh 
sách phát triển Đại Thừa, mỗi khi đức Phật 
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đăng đàn thuyết pháp thì nhập vào tam muội 
phóng hào quang rực rỡ đủ màu sắc, rồi hiện 
Phật hoá thân từ trên trời bay xuống. 

Những lời dạy giàu tưởng tượng như vậy 
không đúng là lời Phật dạy. Vì bài kinh trên 
đây đã xác định điều đó. Phải không các bạn? 
Thế mà các Tổ dám bịa đặt chẳng có cơ sở. 

Chúng tôi xin lập lại lời dạy trên đây của 
Phật, để xác định cho các bạn thấy rằng: Phật 
giáo thiết thực, cụ thể, không có dạy những 
điều mê tín, mơ hồ, trừu tượng v.v.. mà lời nói 
của Ngài rất quả quyết và nhất định không có 
dạy thần thông. Cho nên, các bạn đến với Đạo 
Phật là đến với nền đạo đức nhân bản — nhân 
quả: “ĩfœ quyết không bao giờ chỉ dạy Tỳ 
kheo tu tập niệm ra thân túc thông. Ta 
chỉ dạy cho các đệ tử nên ở chỗ thanh 
uống, yên lặng tư duy uê đạo lý. Nếu có 
công đức nào thì tự che giấu, nhưng có lỗi 
lâm nào thì phải tự mình bày tỏ sắm hốt”. 

Thưa các bạn! Các bạn có nghe chăng lời 
khuyên dạy này: “Nên ở chỗ thanh uắng tư 
duy uê đạo lý” Nên ở chỗ thanh vắng tư duy 
về đạo lý là ý đức Phật muốn dạy chúng ta tu 
tập pháp môn nào? 
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Câu trên đây đức Phật dạy chúng ta tu 
tập Định Vô Lậu. Định Vô Lậu tức là sự tư duy 
về đạo lý. Do người nào biết tu tập Định Vô 
Lậu thì cuộc sống ở thế gian chính là đang ở 
Thiên đàng, Cực Lạc, v.v.. 


Câu kế đức Phật dạy: “Nếu có công đức 
nào thì tự che giấu, nhưng có lỗi lầm nào 
thì phải tự mình bày tỏ sám hối”. Lời dạy 
này quá tuyệt vời. Khi tu tập có kết quả thì 
không được nói ra, vì nói ra là do tâm ngã 
mạn. Tâm ngã mạn khiến cho sự tu hành càng 
thêm dục. Thay vì ly dục ly ác pháp, diệt ngã 
xả tâm thì lại nuôi lớn bản ngã và dục. Tu 
hành khi có công đức nào thì chỉ có trình cho 
vị Thầy hướng dẫn mình để Người xác định 
những công đức đó đúng hay sai, ngõ hầu 
tránh sự tu sai cho mình. 

Còn thấy mình tu tập có lỗi lầm nào, thì 
phải tự mình bày tổ sám hối với vị Thầy để 
Người khuyến cáo và sách tấn giúp mình có 
nghị lực khắc phục những ác pháp ấy cho bằng 
được. Nhờ đó, con đường tu tập mỗi ngày mỗi 
tiến về phía trước hơn. 


+ vẰ®% ¿®, 
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NGUŸI XUẤT 6IA tÚ 
HAI VIỆt (ÂN PHẢI LÀM 


LỮI PHẬT DẠY 


1- “lin lặng như Thánh 
3- Thưa hỏi pháp ngữ” 


0HÚ BIẢI: 


} rong cuộc đời tu hành, muốn đạt kết 


quả giải thoát, thì có hai điều kiện các bạn cần 
nên nhớ và còn phải chấp hành nghiêm túc. 

+ Điều thứ nhất: “Phđi im lặng như 
Thánh”. Có nghĩa là các bạn khi khép mình 
vào khuôn khổ tu hành thì các bạn không nên 
hội họp nói chuyện. Không nên hội họp nói 
chuyện để làm gì các bạn biết không? Để tâm 
không phóng dật các bạn ạ! Đó chính là việc 
quan trọng nhất cho đời tu của các bạn. Nếu 
các bạn xem thường sự Im lặng như Thánh là 
các bạn đã phản bội lại đường tu tập của mình 
(phản lại Phật giáo). 
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+ Điều thứ hai: “Phởđi thưa hỏi pháp 
ngữ” Có nghĩa khi tu tập phải thưa hỏi cho 
kỹ lưỡng rồi mới tu tập. Trong khi tu tập có 
điều chi bất ổn thì phải thưa hỏi để chỉnh sửa 
cho đúng cách, cho đúng pháp. Nếu không hỏi 
pháp ngữ thì sự tu tập sẽ tu tập sai pháp, có 
thể đi đến bệnh tật, điên khùng, rối loạn thần 
kinh. 

Trên đây là hai điều kiện mà hành giả 
cần phải ghi nhớ, nếu không làm đúng hai 
điều kiện trên đây, thì cuộc đời tu hành của 
các bạn chỉ hoài công, vô ích mà thôi. 

Các bạn nên nhớ hột cơm của đàn na thí 
chủ rất nặng, công ơn người nấu cho các bạn 
ăn cũng khó báo đáp, vì các bạn ngồi không 
mà ăn, thì các bạn liệu sức tu tập của mình 
đừng để mang nợ vào thân không biết đời nào 
các bạn trả xong. Nhưng các bạn đừng sợ, khi 
các bạn giữ gìn giới luật nghiêm túc thì công 
đức của các bạn rất lớn, nó như là thành trì 
bảo vệ, nó như phước điển để chúng sanh gieo 
trồng hạt giống giải thoát trên đó. 

Trên đường tu tập có hai điều kiện quan 
trọng mà Phật đã dạy: 

1- Im lặng như Thánh. 
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2- Thưa hỏi pháp ngữ. 


Nếu các bạn giữ gìn chẳng hề vi phạm hai 
điều kiện trên đây thì cuộc sống của bạn là sự 
giải thoát thì còn đâu là nợ đàn na thí chủ 
nữa. Phải không các bạn? 


NV v..- 
s%* s* “+ 
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NGHĨA 0ỦA CÁC PHÁP 


LỮI PHẬT DẠY 


“Nói trì giới là chỉ cho tâm ly 
dục, ly ác phúp. 

Nói dục là chỉ cho bất tịnh. 

Nói lậu hoặc là chỉ cho đau bhổ. 
Nói tịnh chỉ các hành trong thân 
là chỉ cho làm chủ sự sống chết. 
Nói Tưm Minh là chỉ cho tâm 0ô 
lậu, chấm dứt luân hồi túi sinh. 
Nói Niết Bàn là chỉ cho tâm uô 
dục, bất động giải thoát”. 


bHÚ §IẢI: 

7 rên đây là sáu điều mà người tu sĩ 
Phật giáo cần phải ghi nhớ canh cánh bên 
lòng: 

+ Điều thứ nhất: “Nói £rì giới” thì chúng 
ta phải hiểu nghĩa là giữ gìn giới luật cho 
nghiêm chỉnh, không được vi phạm một lỗi 
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lầm nhỏ nhặt nào. Thấy sợ hãi trong các lỗi 
nhỏ nhặt. Đó là vì mục đích ly dục ly ác pháp 
để tâm bất động hoàn toàn không bị các ác 
pháp tác động. Có như vậy mới gọi là tâm 
thanh tịnh giải thoát. Và chúng ta còn phải 
hiểu khi tâm ly dục ly ác pháp, thì chúng ta 
mới nhập được Sơ Thiền. Một loại thiển trong 
Tứ Thánh Định của Phật giáo mà trên hành 
tỉnh này không có một tôn giáo nào có pháp 
môn thiền định như vậy được. 

+ Điều thứ hai: “Nói dục” thì chúng ta 
phải hiểu nghĩa là lòng ham muốn. Nếu không 
xa lìa, từ bỏ lòng ham muốn thì cuộc đời tu 
hành của chúng ta chỉ hoài công vô ích mà 
thôi. Nếu không ly dục thì không bao giờ tâm 
thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì khó cho 
chúng ta có đủ bảy năng lực Giác Chi để nhập 
các định chứng Tam Minh. Cho nên, tâm còn 
ham muốn dù sự ham muốn ấy nhỏ như hạt cát 
thì chúng ta cũng khó mà tìm thấy sự giải 
thoát thân tâm mình. 

Lời Phật dạy ngắn gọn, cô đọng: “Nói 
dục là chỉ cho tâm bất tịnh” Còn dục là 
tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh 
dù có ngồi thiền năm, bảy ngày, một tháng, 
hai tháng, một năm... thì thiền định ấy vẫn là 
tà thiển, tà định. Còn tâm ly dục ly ác pháp dù 
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không ngồi thiển nhập định năm, bảy ngày thì 
tâm ấy cũng vẫn là tâm nhập định. Xin các 
bạn lưu ý ở điểm sai khác thiền định của Phật 
và thiển định của ngoại đạo là ở điểm này. 
Cho nên, Phật giáo lấy giới luật tu tập mà 
thành thiền định. Còn những ai tu pháp môn 
nào mà Đại Thừa và Thiền Tông phá giới, 
phạm giới, bẻ vụn giới nên dù ngồi thiền năm 
bảy ngày, một tháng hai tháng... vẫn là thiển 
tưởng mà thôi. 

+ Điều thứ ba: “Nói lậu hoặc” thì chúng 
ta phải hiểu nghĩa là sự đau khổ, chứ đừng 
hiểu theo nghĩa của Đại Thừa là rò rỉ. Theo tự 
điển Phật Học Việt Nam thì lậu hoặc có nghĩa 
là phiền não. Nghĩa phiền não là chỉ cho tâm 
đau khổ thì chưa đủ nghĩa, còn thiếu phần 
thân. Cho nên, ý của đoạn kinh này, lậu hoặc 
là chỉ cho sự đau khổ của thân và tâm. Mục 
đích tu hành theo Phật giáo là làm cho hết sự 
đau khổ của thân tâm. Hết sự đau khổ của 
thân tâm mới được gọi là vô lậu. 

Ví dụ: Thân bị bệnh tật, đau nhức khổ sở 
cũng gọi là lậu hoặc, chứ không phải chỉ riêng 
có tâm phiển não. Cho nên, nói lậu hoặc là chỉ 
chung cho sự đau khổ của thân và tâm. Vì thế, 
khi một vị chứng quả A La Hán gọi là bậc vô 
lậu, là bậc không còn đau khổ thân tâm, bậc 
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bất động trước các pháp ác (phiền não) và các 
cảm thọ (sự đau nhức). 

Người còn phiển não giận hờn thương 
ghét..., người còn bệnh tật khổ đau, rên rỉ thì 
không thể gọi là vô lậu. Cho nên, đức Phật xác 
định một câu ngắn gọn: “Nói lậu hoặc là chỉ 
đau khổ”. Hết lậu hoặc là hết đau khổ. Con 
đường tu theo Phật giáo là phải hết lậu hoặc. 
Bậc vô lậu là bậc giải thoát của Phật giáo. Xin 
các bạn lưu ý lời dạy này để thấy rõ mục đích 
của Phật giáo. 

+ Điều thứ tư: “Nói tịnh chỉ các hành” 
thì chúng ta phải hiểu nghĩa là các sự hoạt 
động trong thân đều ngơi nghỉ, ngưng hoạt 
động. Tịnh chỉ các hành tức là đình chỉ hơi thở 
ra, VÔ. 

Người có đủ năng lực làm ngừng hơi thở 
là người làm chủ sự sống chết. Người làm chủ 
được sự sống chết là người nhập Tứ Thiền. 

Lời dạy này rất rõ ràng, đây là nhập Tứ 
thiền làm chủ sự sống chết. Tại sao chúng tôi 
biết đây là lời dạy nhập Tứ Thiển? Vì trong 
kinh đức Phật có dạy: “Tịnh chỉ hơi thở 
nhập Tứ Thiên”. Và ở đây câu này Phật dạy: 
Nói tịnh chỉ các hành trong thân” Các 
hành trong thân, tức là hơi thở vô và hơi thở 
ra. Do kinh dạy tịnh chỉ các hành trong thân, 
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nên chúng tôi biết là tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ 
hơi thở là nhập Tứ Thiền. Qua lời dạy này 
chúng tôi biết chắc chắn đây là nhập Tứ Thiền 
làm chủ sự sống chết. Các bạn cứ suy nghĩ xem 
lập luận như vậy có đúng không? 

Theo nghĩa lời dạy trên của đức Phật, khi 
muốn làm chủ sự sống chết thì phải nhập Tứ 
thiền. Tứ Thiền là một loại thiền định với mục 
đích của nó là giúp chúng ta tịnh chỉ hơi thở. 
Ngoài thiền định này ra thì không còn có một 
thứ thiền định nào làm chủ sống chết được. Đó 
là một sự xác quyết chắc chắn không thay đổi 
của Phật giáo. Thiền mà làm chủ được sự sống 
chết như vậy, nên được gọi là Tứ Thánh Định. 
Tứ Thánh Định không hổ danh là loại thiền 
định của các bậc Thánh. 

Một người tu hành muốn làm chủ sanh tử 
luân hồi thì phải tu tập Tứ Thánh Định. Tứ 
Thánh Định gồm có bốn Thiền: 

1- Sơ Thiền. 

92- Nhị Thiên. 

3- Tam Thiền. 

4- Tứ Thiền. 

Muốn tu tập bốn thiển này thì phải tu tập 
ly dục ly ác pháp. Và chúng ta ai cũng biết ly 
dục ly ác pháp là giới luật, là thiện pháp. 
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Tóm lại, muốn tu tập làm chủ sự sống 
chết thì phải sống nghiêm chỉnh Giới luật và 
tu tập Tứ Niệm Xứ để tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ 
Thánh Định. 

+ Điều thứ năm: “Nói Tơm Minh là chỉ 
cho tâm uô lậu”. 

Tam Minh nghĩa là gì? Tam Minh nghĩa 
là trí tuệ hiểu biết vượt ra khỏi không gian và 
thời gian, tức là sự hiểu biết vũ trụ như thật, 
chứ không phải sự hiểu biết hạn hẹp của ý 
thức. Sự hiểu biết như vậy còn được gọi một cái 
tên khác là liễu tri. Trí thức bị hạn chế trong 
không gian và thời gian nên thấy và hiểu biết 
mọi sự vật bằng tưởng, không như thật. Ví dụ: 
Thấy thế giới hữu hình này là thật. Thấy thế 
giới siêu hình là thật, linh hồn người chết, 
Thần Thánh, quỷ, ma... là có thật. Đó là cái 
hiểu biết của tưởng tri. 

Người tu hành mà có được trí tuệ Tam 
Minh thì thấy thế giới hữu hình và vô hình là 
không có thật, chỉ là những thế giới ảo tưởng. 
Do thấy 2 thế giới không thật có nên không 
thấy có ta, của ta, bản ngã của ta. Do thật thấy 
không phải của ta như vậy, nên không thể 
tương ưng trong hai thế giới này. Không tương 
ưng tức là vô lậu, vô lậu nên chấm dứt tái sanh 
luân hồi. Cho nên Phật dạy: “Nói Tưm Minh 
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là chỉ tâm uô lậu”. Tâm vô lậu tức là tâm 
chấm dứt luân hồi tái sinh. 

Như vậy, chúng ta đã hiểu rõ: nhập được 
Tứ Thiền là làm chủ sự sống chết. Còn đạt 
được trí tuệ Tam Minh thì chấm dứt luân hồi 
tái sanh. Những lời dạy này các bạn cứ suy 
ngẫm rồi mới tin. Và khi tin thì các bạn hãy 
nên sống và tập luyện đúng pháp. Khi sống và 
tu tập đúng pháp thì chừng đó các bạn mới 
chứng minh lời Phật dạy là như thật. 

+ Điều thứ sáu: “Nói Niết bàn là chỉ 
cho tâm uô dục, bất động giải thoát”. Lời 
dạy này chúng ta phải hiểu nghĩa những từ vô 
dục, bất động. Vậy vô dục và bất động nghĩa là 
gì? 

Vô dục nghĩa là không còn ham muốn, 
còn bất động nghĩa là không bị lay động. Niết 
Bàn của Phật là ở chỗ trạng thái tâm không 
còn ham muốn và không bị lay động. 

Với mục đích muốn được tâm vô dục và 
bất động thì phải tu tập tâm ly dục ly ác pháp. 
Vậy tu tập như thế nào để tâm ly dục ly ác 
pháp? 

Ly dục tức là không làm theo lòng ham 
muốn của mình; ly ác pháp là lìaa xa, không 
làm theo các pháp ác, ngăn chặn các pháp ác 
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không cho xâm chiếm vào tâm. Khi tâm không 
còn ham muốn (vô dục) và tâm bất động trước 
các ác pháp, đó là mục đích Niết Bàn của Đạo 
Phật. 

Niết Bàn của Đạo Phật là một sự thật, 
chứ không phải là một cảnh giới siêu hình. Bởi 
vậy Đạo Phật là đạo như thật, nên trong Đạo 
Phật không có một điều gì trừu tượng, ảo giác 
khiến cho mọi người khó hiểu. Khi Phật giáo 
bị dìm mất thì Bà La Môn phát triển biến giáo 
pháp của mình thành giáo pháp của Đạo Phật. 
Vì thế, Đạo Phật trở thành một tôn giáo mê 
tín, lạc hậu, đạo đức thì mất hết chỉ còn những 
việc làm mê tín như cúng bái cầu siêu, cầu an, 
cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, xin 
xăm bói quẻ, v.v.. Những việc làm này, hôm 
nay đã trở thành một nghề nghiệp cúng bái 
tụng niệm trong các chùa. Một nghề nghiệp 
lừa đảo mọi người, làm mọi người mất trí tuệ, 
mất sức tự lực, chỉ còn lại với tỉnh thần yếu 
đuối cầu cúng van xin thật là đau lòng. Phải 
không các bạn? 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.s. 


* 
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“Người tu sĩ còn tự nuôi bằng 
những tà mạng, các loại nghề nghiệp, 
thì bhông thành giới cụ túc, còn 'gược 
lạt chỉ đi xửn ăn ngùy một bữa thì mới 
thành cụ túc giớt”. 


0HÚ 0IẢI: 


‹% ghề nghiệp duy nhất của người tu sĩ 
theo Phật giáo, là chỉ có nghề đi ăn xin và ăn 
ngày một bữa, còn tất cả các nghề khác không 
phải là nghề của người tu sĩ Phật giáo. Như lời 
Phật dạy trên đây, ngoài nghề đi khất thực xin 
ăn, người tu sĩ Phật giáo hành các nghề khác 
thì giới luật cụ túc không thành. 

Chúng tôi xin kể một số các nghề khác 
trong Phật giáo hiện giờ để các bạn tư duy 
thấy rằng tu sĩ Phật giáo hiện giờ có phải là tu 
sĩ Phật giáo thật hay là tu sĩ của Bà La Môn? 


1/ Nghề cúng bái cầu siêu, cầu an. 
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2/ Nghề coi ngày giờ tốt xấu. 
3/ Nghề cúng sao giải hạn. 
4/ Nghề tụng kinh trị bệnh tà, ma. 


5/ Nghề thây thuốc trị bệnh (thuốc đông 
y, thuốc nam). 


6/ Nghề xem xăm bói quẻ. 

7/ Nghề trồng tỉa cây trái. 

8/ Nghề đan thêu may. 

9/ Nghề bán cơm chay. 

10/ Nghề làm và bán nhang. 

11/ Nghề bán kinh sách. 

12/ Nghề bán tứ khí của Bà La Môn. 
13/ Nghề thuyết giảng (giảng sư). 
14/ Nghề làm ruộng rẫy. 

15/ Nghề làm ma chay, v.v.. 


Còn rất nhiều nghề khác nữa, nhưng 
chúng tôi không thể kể ra đây hết được, vì tu 
sĩ Phật giáo hiện giờ đã làm đủ thứ mọi nghề. 
Nhất là nghề mê tín (Cúng bái, cầu siêu, cầu 
an) và thứ hai là nghề nói dối (thuyết giảng), 
còn nghề khất thực thì đã bỏ mất. 

Qua lời Phật dạy trên đây chúng tôi thấy 
tu sĩ Phật giáo hiện giờ là tu sĩ của Bà La 
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Môn. Như vậy các bậc tôn túc Hoà Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni chưa thành 
giới cụ túc. Ngay cả với Mười Giới Đức Thánh 
Sa DI, các Ngài còn vi phạm, thì chưa xứng 
đáng là tu sĩ đệ tử xuất gia của Phật, có đâu 
thành giới cụ túc được. Nếu Phật giáo hiện giờ 
mà được lấy giới chấn chỉnh thì giới tu sĩ còn 
lại chắc không đầy trong 10 đầu ngón tay. Nếu 
chấn chỉnh Phật giáo được như vậy, thì xã hội 
này bớt đi một gánh quá nặng cho mọi người. 
Đó là một điều vô cùng quan trọng và nhức 
nhối trong tâm tư của mỗi người. 


+ vẰ®% ¿®, 
.% s%* s%* 
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“Này các Tỳ Kheo, thế nào là tâm 
Tỳ Kheo được khéo tích tập? 

1/ “Ly tham là tâm của ta”, như 
uậy tâm uị ấy được khéo tích tập uới trí 
tuệ. 

2/ “Ly sân là tâm của ta”, như uậy 
tâm uị ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 

3/ “Uy sử là tâm của ta”, như uÊậy 
tâm uị ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 

--o00-- 

1/ “lánh không có tham là tâm 
của ta” như uậy tâm uị ấy được bhêo 
tích tập uới trí tuệ. 

2! “Tánh không có sân là tâm của 
ta”, như uậy tâm uị ấy được khéo tích 
tập uới trí tuệ. 

3/ “Túnh không có sỉ là tâm của 
ta”, như uậy tâm uị ấy được bhéo tích 
tập uới trí tuệ. 


--o00-- 
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1/ “ánh không chuyển hướng uêề 
dục hữu là tâm của tq”, như uậy tâm uị 
ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 

2! “Tánh không chuyển hướng uê 
sắc hữu là tâm của ta” như uậy tâm uị 
ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 

3/ “Tánh hông chuyển hướng uê uô 
sắc hữu là tâm của ta” như uậy tâm uị 
ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 


Này các Tỳ Kheo, Khi nào tâm Tỳ 
Kheo được khéo tích tập uới trí tuệ, thời 
thật hợp lý cho Tỳ Kheo ấy nói như sau: 
“Ta rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những uiệc nên làm đã làm, 
không còn trở Ïlui trạng thúới này nữa”. 


0HÚ 0IẢI: 


} rong đoạn kinh này đức Phật dạy các 


bạn phải huân tập tâm ly tham, ly sân, ly si. 
Vậy muốn tích tập sự ly tham, ly sân, ly si thì 
các bạn phải làm sao? Các bạn hãy nghe đức 
Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, thế nào là tâm 
Tỳ Kheo được khéo tích tập? 
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1/ “Ly tham là tâm của tq”, như uậy 
tâm uị ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 

2/ “Uy sân là tâm của ft” như uậy 
tâm uị ấy được khéo tích tập uới trí tuệ. 

3/ “Ly sử là tâm của ta”, như uậy tâm 
uị ấy được khéo tích tập uới trí tuệ”. 
Những lời đơn giản này, nhưng cả một vấn đề 
bên chí tu tập, nếu không bền chí huân tập thì 
không tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly si. 
Không tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly sĩ 
thì làm sao hết tham sân si được. Phải không 
các bạn? Pháp đơn giản nhưng phải thực hành 
bền chí gắng sức thì kết quả mới thấy Phật 
pháp không dối người. 

Theo như lời Phật dạy trên đây thì hằng 
ngày các bạn phải thường tỉnh tấn, siêng năng 
như lý tác ý: “Ủy tham là tâm của ta”, “Ly 
sân là tâm của tq”, “Ly sỉ là tâm của ta”. 
Ngày ngày tác ý như vậy, tâm các bạn sẽ huân 
tập vào không tham, không sân, không si. 
Tâm không tham, không sân, không sĩ là tâm 
giải thoát các bạn ạI 

Thiền của Phật giáo tu tập như vậy các 
bạn có thấy chăng? Tu không phải ngồi kiết 
già, không phải niệm Phật, tụng kinh niệm 
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chú, bắt ấn, lạy sám hối, v.v.. Tu trong tất cả 
mọi hành động đi, đứng, nằm, ngồi chỉ có như 
lý tác ý câu ly tham, ly sân, ly sĩ là tâm của ta 
là tâm sẽ hết tham, sân, si. Tu như vậy thật là 
nhẹ nhàng và dễ dàng quá. Phải không các 
bạn? 

Những để mục tu tập trên đây nếu các 
bạn tu tập không thấy có hiệu quả thì các bạn 
hãy lắng nghe đức Phật dạy: 

1/ “Tứnh không có tham là tâm của 
ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với 
trí tuệ. 

2/ “ánh không có sân là tâm của tq”, 
như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí 
tuệ. 

3/ “Túnh không có sỉ là tâm của fq”, 
như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí 
tuệ. 

4! “Tánh không chuyển hướng uê dục 
hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

5/ “Tánh không chuyển hướng uê sắc 
hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 


-219- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


6/ “lánh không chuyển hướng uê uô 
sắc hữu là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

Cứ theo lời dạy trên đây mà như lý này 
tác ý: “Tứnh không có tham là tâm của 
ta” Tứnh không có sân là tâm của tfd”; 
Tứnh Ehông có sỉ là tâm của ta”. 

Nếu 3 câu này các bạn tu tập không hiệu 
quả thì các bạn có thể thay thế bằng những 
câu khác như: “Tứnh hông chuyển hướng 
uê dục hữu là tâm của ta” “Tánh không 
chuyển hướng uê sắc hữu là tâm của ta” 
“Tánh không chuyển hướng uê uô sắc hữu 
là tâm của ta”. Hoặc các bạn tu tập cả ba 
nhóm những pháp hành này, nhưng tốt nhất 
là tu theo đặc tướng của mình hợp với nhóm 
nào thì nên tu theo nhóm ấy. 

Đức Phật kết luận đoạn kinh này một kết 
quả tuyệt vời. Một sự giải thoát thật sự mà 
trong sáu tháng chúng tôi tu tập đã thành tựu 
viên mãn rõ ràng, cụ thể. Đây các bạn hãy 
lắng nghe đoạn kết: “WNừờy các Tỳ Kheo, bhi 
nào tâm Tỳ Kheo được bhéo tích tập uới 
trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỳ Kheo ấy 
nói như sau: “Tq rõ biết: “Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thùith, những uiệc nên lùàrmn 
đã làm, bhông còn trở lui trạng thúi này 
nữa”. 

Tóm lại, trong lời Phật dạy này chúng ta 
chú ý những điểm chính để biết pháp hành cụ 
thể như trên đã nói. Trước tiên chúng ta chú ý 
về những từ ngữ. 

Khéo tích tập nghĩa là gì? Khéo tích tập 
có nghĩa là khéo tích tụ, gom lại, tập họp lại, 
làm cho nhiều. 

“Uy tham là tâm của ta”, câu này là 
pháp như lý tác ý. Trong câu: “Ủy (ham là 
tâm của ta”, như uậy tâm uị ấy được khéo 
tích tập uới trí tuệ” Toàn bộ lời dạy này như 
thế nào? 

Chúng ta hãy lắng nghe cho kỹ lời dạy 
này: “được bhéêo tích tập uớit trí tuệ” Câu 
này có nghĩa là luôn luôn phải nhớ tác ý: “Ủy 
tham là tâm của ta” Càng tác ý nhiều là 
tích tập nhiều. Các bạn có hiểu câu này chưa? 

Muốn tích tập tâm ly tham thì cứ nhắc 
tâm nhiều lần câu này. Đó là cách thức kết tụ 
tâm ly tham, ly sân, ly si... thành một khối 
không tham, sân, sI... 


Và khi tu tập như vậy kết quả sẽ ra sao? 
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Hằng ngày tu tập như vậy, đến khi tâm ly 
tham, sân, si thật sự thì chúng ta biết rất rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thùnh, 
những uiệc nên làm đã làm, không còn trở 
kui trạng thái này nữa”. 

Rõ ràng, Phật dạy chỉ có hằng ngày tu 
tập tác ý như vậy, lần lượt tâm tham, sân, sĩ 
bị đoạn diệt, cho nên chúng ta biết rất rõ tâm 
có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Nên đức 
Phật đã xác định một cách quả quyết: “Sưnh 
đã tận, Phạm hạinth đã thành, những uiệc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa”. Đó là lời nói không dối mình 
dối người. Vậy chúng ta hãy nỗ lực hằng ngày 
khéo nhắc tâm ly, xả, đoạn diệt, từ bỏ tâm 
tham, sân, si... thì kết quả tâm sẽ vô lậu. 

Nhưng chúng ta phải biết cách vừa nương 
vào thân hành niệm nội hay ngoại vừa tác ý ly 
tham, sân, si. Với sự chuyên cần tỉnh tấn hằng 
ngày tu tập rèn luyện như vậy cho đến khi tâm 
tham sân si bị diệt sạch thì chúng ta đã thành 
công trên đường tu tập giải phóng được giặc 
sanh tử luân hồi, không còn bị qui luật nhân 
quả chi phối vượt thoát ra ngoài không gian và 
thời gian. 


“ 
° 


Ẩ$%%<S 


* 
.° 
* 
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“Thế nào này các Thầy Tỳ Kheo! 
Có phải các Thầy uì muốn làm uua, làm 
giàu, làm quan hay 0ì đời sống thiếu 
hụt đói khút rà đi tu chăng? 

Các Thây há chẳng phải muốn xa 
la sanh tử luân hồi mà cầu đạo giải 
thoát sao? 

Tại sao quý Thầy không chịu học 
đạo tu hành, mà lại tranh đấu, đấm đá 
uới nhau, đối mặt gây phải trái nói ác 
với nhau. Các Thầy đồng một Thây, 
đồng tu một pháp, các Thầy phải sống 
lục hòa thân hành, khẩu hành, § hành 
phải hòa hợp như rrước uới sữa”. 


0HÚ 0IẢI: 


Vˆ mục đích cao đẹp làm chủ sanh, tử, 


luân hồi, chúng ta bỏ hết cuộc đời để đi tu, chứ 
đâu phải còn ham muốn làm quan, làm vua, 
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làm giàu; chứ đâu phải vì nghèo đói mà ởi tu. 
Phải không các bạn. 

Đời sống ăn ngày một bữa, không tiễn, 
không của cải, không nhà cửa, không gia đình, 
đi xin ăn... Vậy còn thú vị gì mà các bạn tập 
họp nhau, nói chuyện tào lao, tranh cãi hơn 
thua, nói chuyện phù phiếm, nói xấu người 
này, nói xấu người kia... Tu như vậy chỉ uống 
phí một đời chẳng có ích lợi gì cho sự tu tập 
của quý bạn. 

Tiếc thay! Tiếc thay! Chỉ mang tiếng tu 
theo Phật, chứ nào Phật giáo có những hạng 
người đệ tử như vậy. Những hạng người ăn no, 
dụm ba, dụm bảy nói chuyện tào lao, tranh cãi 
hơn thua, là những loại Ma Ba Tuần trong 
Phật giáo. Những hạng người còn ham dục lạc 
thế gian mà đi tu theo Phật là làm một gánh 
nặng cho xã hội. Các bạn có biết không? 

Lời giáo giới trên đây, là một lời phiển 
trách rất nặng nề của đức Phật ngày xưa đối 
với chúng Tỳ Kheo. Đối với những hạng người 
tu hành dối trá, là những người tu hành chẳng 
chấp hành nghiêm trì giới luật, chẳng giữ gìn 
Thánh hạnh Độc Cư, họ là những loại Ma Ba 
Tuần trong Phật giáo đang phá hoại Đạo Phật. 


NV .v..- 
s* s* s* 
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“Nếu ai nương uào một người nào, 
mù biết được Phật, Pháp, Tăng. Ơn này 
rất khó báo đên, không thể đem cơm áo, 
giường nằm, nệm ngôi, thuốc ren mù 
báo đáp ơn kbta được”. 


0HÚ 0IẢI: 


“tong Phật giáo, có một ơn rất lớn 


nhất. Đó là người nào đã đem cho mình biết 
được Phật, Pháp, Tăng. Tức là đem cho mình 
một nền đạo đức nhân bản - nhân quả, không 
làm khổ mình khổ người. Đó là một sự giải 
thoát thật sự. Một điều làm chủ bốn sự khổ 
đau của kiếp người. Vì thế, ơn nghĩa ấy rất sâu 
nặng, không thể lấy gì trong thế gian này đem 
so sánh được. 

Trên đây là lời dạy của đức Phật để 
chúng ta biết rằng Phật Pháp là một pháp bảo 
vô giá, một ơn nghĩa sâu nặng như trời biển. 
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Người đời thường không hiểu nên đã xem 
thường Phật Pháp. Phật Pháp là một cứu cánh 
cho loài người, giúp con người ra khỏi mọi sự 
khổ đau của kiếp người. Cho nên, không thể 
lấy một vật gì trong thế gian này mà báo đáp 
được ơn đức này. 

Người nào nhận được pháp môn này, bèn 
từ bỏ hết những pháp thế gian, nỗ lực tu tập 
theo đúng chánh pháp của Phật, thì người ấy 
là người có đầy đủ đệ nhất phước báu. Ngược 
lại, người gặp được chánh pháp của Phật mà 
xem thường, tu tập lấy có là người thiếu phước, 
tuy gặp Phật, Pháp nhưng chẳng ích lợi gì cho 
họ. 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.s.e. 


* 
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LÀ PHÁP KHÔNG PHÚNG DẬT 


LỮI PHẬT DẠY 


“Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, pháp 
không phóng dật là đệ nhất. “Muốn tu 
pháp không phóng dật thì phải tu Tứ Ý 
Đoạn”. 


0HÚ 0IẢI: 


} ứ Ý Đoạn tức là Tứ Chánh Cần. Tứ 


Chánh Cần là pháp ngăn ác diệt ác, sinh thiện 
tăng trưởng thiện. 

Trong cuộc đời tu hành theo Phật thì lúc 
nào, giờ nào phải thường cảnh giác ngăn và 
diệt các ác pháp, không cho chúng tác động 
vào thân, tâm. Khiến cho thân tâm lúc nào 
cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ thế mà 
tâm không bị phóng dật, nên đức Phật dạy: 
“Đệ nhất pháp tâm không phóng dật là 
Tứ Ý Đoạn”. Nhưng tâm không phóng dật là 
thành tựu đạo giải thoát, tức là viên mãn con 


-227- 


NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY -~ TẬP III 


đường tu tập. Trước khi vào Niết Bàn Ngài di 
chúc lại: “Tư thành Chánh Giác là nhờ tâmn 
không phóng dột”. 

Trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo mà pháp 
môn Tứ Chánh Cần là pháp môn đệ nhất ngăn 
ác diệt ác pháp khiến cho thân tâm bất động. 
Nhờ đó mà tiến tới các pháp cao hơn sâu hơn. 

Tứ Chánh Cần là nền tảng đạo đức vững 
chắc nhất của Phật giáo. Cho nên, muốn tu tập 
Tứ Chánh Cần thì đức Phật đã trang bị cho 
chúng ta bốn loại định: 

1- Định Sáng Suốt. 

2- Định Vô Lậu. 

3- Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. 

4- Định Niệm Hơi Thở. 

Trong Định Niệm Hơi Thở có 18 để mục 
tu tập (xin đọc lại Định Niệm Hơi Thở). Định 
Niệm Hơi Thở là một pháp môn rất quan 
trọng. Nó được xem như là một chiếc “chổi 
thần” dùng để quét tất cả các chướng ngại 
pháp trên thân, thọ, tâm, pháp của Tứ Niệm 
Xứ. Tứ Niệm Xứ mà được viên mãn đều phải 
nhờ đến cây chổi thần này. 

Định Niệm Hơi Thở được ví như những 
loại vũ khí tối tân và hiện đại nhất để chiến 
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đấu trong chiến trận sanh tử. Người tu sĩ Phật 
giáo tu tập Định Niệm Hơi Thở cũng giống như 
một binh sĩ được huấn luyện trong trường võ 
bị. 

Sự quan trọng của Định Niệm Hơi Thở 
như vậy, nên khi tu tập theo Phật giáo phải tu 
tập rất kỹ lưỡng về Định Niệm Hơi Thở để cho 
nó có đủ năng lực đẩy lùi các chướng ngại 
pháp trên thân và tâm. 

Ông Châu Lợi Bàn Đặc suốt ngày đêm 
trong thất chuyên quét tâm, cuối cùng chứng 
quả A La Hán. 

Ông A Nan đi kinh hành quét tâm suốt 
đêm chứng quả A La Hán. 

Tóm lại, quét tâm có phương pháp để tâm 
bất động. Tâm bất động là tâm không phóng 
dật. Tâm không phóng dật là đạt được giải 
thoát. 


Ác 
c5 
c5 
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LẠC LÀ NIẾT BÀN 


LỮI PHẬT DẠY 


“Này các Hiền giả, lạc là Niết 
Bàn; này các Hiền giả, lạc là Niết Bàn. 

Khi nghe nói uậy, Tôn giủ Udàyt 
nói uới Tôn gi Sùàriputia, sơo đây là 
lạc, khi ở đây không có cái gì được cửm 
thọ? 

Này Hiền giả, cứi này ở đây là lạc, 
dù rằng lạc ấy ở đây không được cảm 
thọ. 

Này Hiền giả, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nào là nărn? 

Các sắc do mắt nhận thức, Ehỏủ 
lạc, khủ hỷ, bhỏd ý, bhd ứi liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. 

Các tiếng do tai nhận thức... Các 
hương do mũt nhận thức... Các uỹ.. Các 
xúc... hấp dẫn. 

Này Hiền giả có năm dục trưởng 
dưỡng này khởi lên lạc hỷ, này Hiền 
giả, đây gọi là dục lạc. 
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Ở đây, này Hiền giả, Tỳ Kheo ly dục 
ly ác, bất thiện pháp... chứng đạt an trú 
Sơ Thiên. Này Hiền giủ, nếu trong khi 
Tỳ Kheo ấy trú uới an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu uới dục uẫn hiện hành; 
như uậy đối uới uị Tỳ Kheo ấy là một 
chứng bệnh... Ví như này chư Hiền, tới 
một người sung sướng, khổ đau có thể 
khởi lên như một chứng bệnh. 

Cũng uậy uới Tỳ Kheo ấy, các tưởng 
tác ý, câu hữu với dục uẫn hiện hùnh; 
như uậy, đối uới Tỳ Kheo ấy là một 
chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh 
được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn 
này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết 
Bàn là lạc. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh Tập IV trang 163) 


0HÚ 0IẢI: 


r2 đoạn kinh trên đây chúng ta cần 
phải hiểu cho rõ ràng, trong khi tu tập gặp 
những trạng thái hỷ lạc thì chúng ta cứ ôm 
chặt pháp mà tu, chứ đang tu tập mà lại khởi 
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niệm: “fœ fw tập có hỷ lạc” thì đó là một 
chứng bệnh mà Ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta) 
đã xác định cho chúng ta thấy: “Ở đây, này 
Hiền giả, Tỳ Kheo ly dục ly ác, bất thiện 
phúp.. chứng đạt an trú Sơ Thiền. Này 
Hiền giả, nếu trong khi Tỳ Kheo ấy trú uới 
ơn trú rrùy, các tưởng túc ý câu hữu uới 
dục uẫn hiện hành; như uậy đối uới uị Tỳ 
Kheo ấy là một chứng bệnh...”. 

Ở đây chúng tôi khuyên các bạn, cứ ôm 
pháp mà tu tập cho chính xác, đừng tu tập sai 
theo kiến giải, đừng để tâm chạy theo lạc thọ, 
khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ. Vì chạy theo các 
trạng thái cảm thọ ấy là các bạn đã rơi vào 
các chứng bệnh thiền tưởng. 

Niết Bàn là một trạng thái lạc nhưng Tôn 
giả Udàyi không hiểu nên hỏi: “Sơo đây là 
lạc, bhi ở đây không có cái gì được cửm 
thọ?”. Nếu còn có cảm thọ thì sự cảm thọ đó 
là dục lạc chứ không phải lạc của Niết Bàn. 

Ngài Sàriputta xác định rất rõ ràng: 
“Dục lạc có năm: Sắc, thỉnh, hương, 0ị, 
xúc”. Còn lạc của Niết Bàn Ngài nói: “- Này 
Hiền giả, cới này ở đây là lạc, dù rằng lạc 
ấy ở đây bhông được cảm thọ”. 
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Bởi thế khi tu hành có các cảm thọ, thọ 
lạc hay thọ khổ, chúng ta đừng nên lưu ý đến 
nó. Biết thì biết, nhưng phải ôm cho chặt pháp 
đừng vì thọ khổ mà bỏ pháp mà cũng đừng vì 
thọ lạc mà cho là mình chứng đạo. Tất cả 
những trạng thái này là bệnh. 

Các bạn nên lưu ý: trạng thái Niết Bàn có 
“lạc” nhưng không có “cđm thọ”. Còn có cảm 
thọ bất cứ một trạng thái nào đều là bệnh 
thiền. 


° 


QC 


VS 
* 
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* 
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“Bí quyết thành tựu của Đạo Phật 
chỉ có hai điều biện quan trọng nhất: 

1- Giữ tâm bhông phóng dệt. 

2- Thích sống nhàn tịch, độc cư, 
trâm lặng một mình”. 


0HÚ BIẢI: 


( on đường tu tập giải thoát của Phật 


giáo, không phải cần nhiều pháp môn, chỉ có 
hai pháp quan trọng nhất cho con đường tu tập 
này. Đó là “G¿ tâm không phóng dệt uàò 
thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng 
một mình”. Vậy giữ tâm không phóng dật và 
thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một 
mình như thế nào? 

1/ “Giữ tâm không phóng dật”. Các 
bạn đều biết những pháp môn tu tập này chứ? 
Đó là Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, Thân Hành 
Niệm. Nhờ các pháp này tu tập tâm lần lượt sẽ 


-234- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


không phóng dật. Vậy các bạn hãy cố gắng tu 
tập đừng biếng trễ. 

2/ “Thích sống nhàn tịch, độc cư, 
trầm lặng một mình”. Chắc các bạn đều biết 
những pháp môn tu tập này chứ? Đó là pháp 
môn phòng hộ sáu căn, pháp môn như lý tác ý. 

Khi tu tập, các bạn phải thiện xảo khéo 
léo áp dụng đúng thời, đúng lúc thì rất hữu 
hiệu, đạt kết quả rất cao. 

Người nào tu tập thích sống nhàn tịch, 
độc cư, trầm lặng một mình là con đường tu 
tập sắp đến đích, còn ngược lại không thích 
sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình, 
thích nói chuyện, thích tập họp thì con đường 
tu tập sẽ còn xa lắm, biệt mù. Biết rõ những 
điều này các bạn cần lưu ý hai pháp trên đây. 
Vì thương xót chúng ta mà đức Phật mới nhắc 
nhở. Vậy chúng tôi mong các bạn cố gắng tu 
tập nhiều hơn nữa, để chứng minh cho các nhà 
Đại Thừa biết rằng chúng ta tu theo pháp 
thiền định của Nguyên Thủy mà kết quả rõ 
ràng và cụ thể. 


° 
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LỮI PHẬT DẠY 


“Này các Thầy Tỳ Kheo, do không 
như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi uà các lậu hoặc đã sanh 
được tăng trưởng”. 

“Này các Thầy Tỳ Kheo, do như lý 
tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không 
sanh bhởi, các lậu hoặc đã sanh được 
đoạn trừ”. 


0HÚ BIẢI: 


r2 nhất pháp diệt lậu hoặc là pháp môn 
như lý tác ý. Người ở đời do không biết pháp 
môn như lý tác ý này, nên khổ đau, phiền não 
dẫy đầy. Người tu hành theo Phật giáo nhờ 
pháp như lý tác ý mà tâm được an vui, thanh 
thản và vô sự, sống một đời sống tràn đẩy 
hạnh phúc, không một pháp ác nào tác động 
được vào tâm. 
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Lời dạy thứ nhất đức Phật nói: “Nờy cức 
Tỳ Kheo, do không như lý tác ý, các sự 
đau khổ chưa sanh được sanh khởi uà các 
đau khổ đã sanh được tăng trưởng” Đúng 
vậy, nếu các bạn hằng ngày không theo pháp 
như lý tác ý ly tham, đoạn ác pháp, thì chắc 
chắn các bạn sẽ không tránh khỏi sự khổ đau. 

Ngược lại, nếu các bạn hằng ngày theo 
pháp như lý tác ý ly tham, đoạn ác pháp, thì 
chắc chắn các bạn sẽ vượt ra khỏi mọi sự khổ 
đau. Đó là sự giải thoát của Phật giáo. Từ nơi 
đó các bạn chứng quả A La Hán. Các bạn có 
tin điều này không? Các bạn cứ thực hiện ngay 
liền sẽ thấy kết quả một cách cụ thể thực tế. 
Phật pháp không dối người. 

Pháp môn như lý tác ý lợi ích như vậy, 
xin các bạn hãy siêng năng tập luyện. Sự an 
vui, hạnh phúc trong tâm tay các bạn, quả A 
La Hán không xa đâu các bạn ạ! Nếu các bạn 
xem thường nó thì cuộc sống của các bạn chắc 
chắn khổ nhiều, vui ít. 

Những lời dạy ngắn gọn nhưng kết quả 
giải thoát không lường được, một giá trị pháp 
môn tu hành cao nhất trong Phật giáo là diệt 
lậu hoặc hoàn toàn. 
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Cách đây 25 năm chúng tôi tu theo pháp 
môn tri vọng của Thiền Đông Độ, lạc vào định 
tưởng, tưởng chừng như mình muốn điên. Nhờ 
pháp môn như lý tác ý này mà chúng tôi xả 
được 18 loại hỷ tưởng, ổn định được thần kinh. 
Cuối cùng nhờ nó mà chúng tôi làm chủ được 
bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, 
bệnh, chết. 


° 
° 
‹ 
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LỮI PHẬT DẠY 


“Xd của cởi tức là xỏ cái duyên 
lìu tội ác. 
Xảá tham đọa tức là xỏủ cứi nhân 
lìu tội ác. 
Xẻ tội tức là dứt các nghiệp sanh 
tử”. 

--o00-- 
“Không xở bỏ của củi thì pháp 
sm hối không thành. 
Không xủ tâm tham thì nhân 
luân hôi không dút. 
Không xỏ tội thì hạnh ô nhiễm 
không quên”. 


0HÚ 0IẢI: 


Zúng như lời Phật dạy: “Xử củaœ cởi 
tức là xẻ cới duyên lìa tội ác” Người còn 
tích lũy của cải là người còn tạo duyên tội ác. 
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Thưa các bạn! Người xả của cải là ai? Và xả 
của cải như thế nào? 

Noi gương đức Phật đấy các bạn ạ! Phật 
là hàng vua chúa, Người đã xả bỏ ngai vàng, 
điện ngọc, vợ đẹp, con thơ. Người đã xả hết chỉ 
còn ba y một bát, đi xin ăn, sống rày đây, mai 
đó, không nhà, không gia đình, thiểu dục, tri 
túc, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng 
khoáng như hư không. Ngài là hiện thân 
gương hạnh buông xả và đã nhờ buông xả mà 
Ngài đã tìm thấy được chân lý. Con đường giải 
thoát cho chính mình và cho mọi người mai 
sau. Gương hạnh sống buông xả của Phật thật 
là tuyệt vời. Cuộc đời Ngài nói được làm được, 
đó là lời nói đi đôi với hành động: “Xở của 
cớửi tức là xúd cái duyên lìa tội ác” Ngài đã 
sống đúng nhất quán, lìa tội ác. 

Hỡi các bạn đồng tu! Đức Phật thì xả cái 
duyên lìa tội ác, còn các bạn thì sao? Sao các 
bạn lại tích lũy của cải nhiều thế? Chùa to 
Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ, đồ đạc, phòng 
ốc sang đẹp như ông Chúa, bà Hoàng, ... của cải 
không thấy bớt, ngày càng thêm nhiều... Như 
vậy các bạn có biết không? Các bạn có xả cái 
duyên tội ác không? Tích lũy của cải là tích lũy 
tội ác đấy các bạn ạ! Hãy tránh xa của cải thì 
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tội ác mới tiêu trừ. Như vậy con đường tu hành 
của các bạn mới tìm thấy sự giải thoát. 

Qua lời dạy trên đây chúng ta thấy rất rõ 
cái duyên tội ác là do của cải, tài sản. Cho nên 
ai tích lũy của cải tài sản nhiều là người tạo 
duyên tội ác nhiều, ai tích lũy của cải tài sản ít 
thì tạo duyên tội ác ít. 

Một người tu theo Đạo Phật khi đã hiểu 
biết duyên nào gây ra tội ác, thì chúng ta nên 
từ bỏ và tránh xa duyên đó. Phải không các 
bạn? Nếu không tránh xa duyên tội ác đó thì 
chúng ta đừng nên tu theo Đạo Phật, vì có tu 
chẳng có ích lợi gì cả. Duyên tội ác là gì các 
bạn. Là của cải, tài sản, ruộng vườn, đất đai, 
nhà cửa, chùa to, Phật lớn, v.v... 

Xả của cải tài sản, v.v... là xả cái quả của 
tội ác như trên, còn xả cái nhân tội ác. Thì 
đến câu hai đức Phật dạy: “Xử thœm đọa tức 
là xỏ cái nhân lìa tội ác”. Vậy tham đọa là 
nghĩa gì? 

Tham đọa tức là tham độc, một trong ba 
độc: Tham, sân, sI. 

Tham đọa có nghĩa là lòng tham muốn 
đưa chúng ta vào sự khổ đau; tham đọa còn có 
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nghĩa là do lòng tham muốn đưa chúng ta vào 
cảnh khổ hay địa ngục. 

Lòng còn tham muốn là cái nhân của tội 
ác. Người tu theo Đạo Phật phải thấy rõ cái 
nhân này: “Tâm tôi có tham tôi biết tâm 
tôi có tham”, tức là tôi biết tâm tham là nhân 
của tội lỗi. Do đó, tôi phải ngăn và diệt nó, 
ngăn và diệt cái nhân tội lỗi là diệt lòng tham 
muốn của mình. 

Qua lời dạy này tôi biết rất rõ nhân của 
tội ác là tâm tham muốn của tôi. Vậy từ đây 
tôi quyết tâm diệt trừ cái nhân gây ra tội ác. 
Nhờ có quyết tâm ấy, tâm tham của tôi chấm 
dứt. 

Lời dạy này tuy ngắn ngủi nhưng nó 
mang đầy đủ tính chất đạo giải thoát của Phật 
giáo. 

Theo như lời Phật dạy: “Xở tội ác tức là 
dứt các nghiệp sanh tử” Ở đây đức Phật 
dạy: “xả tội ác”. Vậy xả tội ác như thế nào? 

Như hai lời dạy ở trên: 

1- Duyên của tội ác là của cải. 


2- Nhân của tội ác là lòng tham muốn. 
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Theo như lời dạy trên đây chúng ta đã 
biết duyên và nhân của tội ác. Vậy xả tội ác 
thì chỉ có xả nhân và duyên của nó, thì tội ác 
sẽ không còn nữa. 

“Xởd tội ác tức xả của cải uùò tâm tham 
muốn của chúng ta”. Tu theo Phật giáo quá 
đơn giản phải không các bạn? Chỉ cần xả của 
cải và tâm tham muốn của mình thì không còn 
tội lỗi và dứt nghiệp sanh tử. Nói thì dễ nhưng 
làm được việc này không phải dễ. Phải không 
các bạn? 

Hiểu biết thì dễ và rất đúng nhưng làm 
sao xả của cải và tâm tham muốn của mình 
cho được. Không đơn giản đâu các bạn. Cả một 
công trình vĩ đại của một đời người tu tập. 

Xả của cải thì dễ, nhưng xả lòng ham 
muốn thì khó. Khó lắm các bạn ạ! Chỉ có 
những bậc thấy biết đời này khổ như thật thì 
mới làm được và làm rất dễ dàng. Còn chúng 
ta là những hạng cóc, nhái, đời cũng muốn mà 
đạo cũng muốn. Cả hai đều muốn hết nên cóc, 
nhái cũng chỉ là cóc, nhái mà thôi. Phải không 
các bạn? 

Đức Phật đã xác định: “Không xỏở bỏ 
của cửi thì pháp sắm hối bhông thành”. 
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Người đời thường hay đến chùa lạy hồng danh 
Phật để sám hối hoặc phát lỗ sám hối trước 
một vị thây để mong cho tiêu tội, nhưng sám 
hối phát lồ hay lạy hồng danh chư Phật mà 
không xả bỏ của cải của mình thì pháp sám 
hối không thành có nghĩa là tội lỗi không dứt, 
không bao giờ hết. 

Trên đây là lời kết thúc của đức Phật cho 
chúng ta thấy lạy lễ hồng danh chư Phật và 
phát lô sám hối không thể tiêu tội nghiệp 
chướng được. Người nào dạy chúng ta lạy Phật 
nhiều và phát lồ sám hối cho tiêu tai nghiệp 
chướng là dạy mê tín, là đi ngược lại lời dạy 
của đức Phật; người ấy là đạo sĩ Bà La Môn 
đang lừa đảo tín đồ. 

“Không xd bỏ của củi thì phúớp sớm 
hối bhông thành”. Các bạn có nghe lời dạy 
này không? 

“Tánh tội uốn bhông do tâm tạo 

Tâm đã diệt rôi tội sạch bhông 

Tội trong tâm ấy cả hai bhông 

Thế mới là chân sứm hối”. 

Đây là sự sám hối của Thiền Tông và Đại 
Thừa, nhưng sự sám hối này không giống như 
lời đức Phật dạy: “Không xỏ bỏ của cới thì 
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pháp sắm hối bhông thành”. Chúng ta hãy 
nhìn sự thật về Thiền Tông và Đại Thừa. 
Thiền Tông và Đại Thừa thì của cải tài sản 
càng lúc càng đồ sộ. Chùa to Phật lớn hằng tỷ 
bạc, vật chất xe cộ đầy đủ không thiếu vật gì, 
giống như người thế gian. Có đúng như vậy 
không các bạn? Vậy sám hối của Thiền Tông 
và Đại Thừa có tiêu tội không các bạn hay chỉ 
là lời nói suông mà thôi. 

Đức Phật đã xác định: “Không xở tâm 
tham thì nhân luân hôi bhông dứt”. Nhờ 
lời dạy này chúng ta biết rõ nguyên nhân luân 
hồi là tâm tham. Cho nên, người nào tâm còn 
tham là còn luân hồi; người nào dứt tâm tham 
là dứt luân hồi. Do lời dạy xác định này mà 
trên đường tu tập chúng ta biết rất rõ mình 
còn luân hồi hay đã hết luân hồi. Tâm tham 
còn là còn luân hồi, tâm tham hết là hết luân 
hồi. 

Như vậy, Đạo Phật không có dạy điều gì 
là mơ hồ trừu tượng mê tín, mà là một sự luân 
hồi rất cụ thể rõ ràng. Vì tâm tôi hết tham thì 
sẽ tương ưng nơi đâu tâm không có tham, còn 
tâm tôi có tham thì tôi phải tương ưng với tâm 
tham của mọi người trên thế gian này, vì mọi 
người trên thế gian này tâm đều có tham. 
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Luân hồi là như vậy, là một điều thực tế như 
vậy, không thể có ai chối bỏ được thuyết luân 
hồi này là không có. Anh còn tham thì anh 
tránh đâu khỏi chỗ luân hồi; anh hết tham thì 
luân hồi chẳng làm gì anh được. Ví như: tâm 
tham của anh là một tảng đá, dù anh không 
muốn nó chìm xuống đáy hồ, nhưng khi ném 
nó xuống hồ thì nó vẫn chìm xuống tận đáy. 
Còn tâm anh không tham ví như giọt dầu, dù 
anh muốn nó chìm xuống đáy hồ, nhưng khi 
ném nó xuống hồ nó vẫn nổi. 

Qua ý nghĩa này chúng ta mới hiểu rõ 
nghĩa lời Phật dạy: “Tư ch còn có một kiếp 
này rrữa rmrờ thôi”. Như vậy, một người đã tu 
chứng đạo thì không còn luân hồi trở lại thế 
gian này nữa, dù người ấy có muốn cũng không 
được, vì họ đã trở thành giọt dầu rồi, trong thế 
gian này còn chỗ nào đâu mà tương ưng họ tái 
sanh luân hồi. Cho nên, thuyết Bồ Tát tu 
thành chánh quả còn trở lại độ chúng sanh là 
học thuyết của Bà La Môn. Khi tu tập hết 
tham rồi, bây giờ vì độ chúng sanh nên phải tu 
tập tham trở lại để luân hồi. Cũng như học 
thuyết Phật tánh. Đã là Phật tánh là tánh 
giác, mà lại còn mê muội chui vào cái đãy da 
hôi thối (thân tứ đại), lại còn tham chùa to 
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Phật lớn, tham xe hơi nhà lầu, v.v.. Phật tánh 
là tánh giác thì làm sao có điều vô lý này được. 
Phải không các bạn? 

Đúng là cái lý thuyết Phật tánh lừa đảo 
mọi người. Tỏ ra lòng đại bi, Bồ Tát thương 
xót chúng sanh như con một. Thật ra mình tu 
chưa xong mà muốn làm cỗ xe lớn độ chúng 
sanh. Thật là một người mù dẫn đường cho 
một đám người mù. 

Luân hồi không phải là linh hồn đi luân 
hồi, như mọi người tưởng, mà là nghiệp tham 
đi luân hồi. Cho nên, người tu hành là cố tâm 
tu tập tạo thành nghiệp không tham nơi tâm 
mình. Tâm không còn nghiệp tham thì chấm 
dứt luân hồi. Do những lời dạy này, chúng ta 
biết mình tu tập đến đâu. Có làm chủ sanh tử 
và chấm dứt luân hồi được chưa? Tu tập có giải 
thoát hay chưa giải thoát đều biết rất rõ ràng. 
Vì tu tập đến đâu có kết quả đến đó. Cho nên 
đức Phật nói: “Pháp Ta hông có thời gtơn, 
đến để mà thấy...”. 

Tu theo Phật giáo chúng ta không sợ lầm 
đường lạc lối, vì giới luật là một nền tảng vững 
chắc. Ai không sống đúng giới luật thì biết 
người đó tu không đúng pháp. Dù họ có nói 
nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiển, Tứ 
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Thiền mà giới luật không nghiêm chỉnh thì 
biết họ chưa ly dục ly bất thiện pháp. Chưa ly 
dục, ly bất thiện pháp thì Sơ Thiền còn chưa 
nhập được, huống là Tam thiền, Tứ Thiển và 
làm chủ sanh, tử, chấm dứt luân hồi, chỉ là 
vọng ngữ mà thôi. Nhờ những lời dạy này, 
chúng ta xét về Thiền Tông và Đại Thừa mới 
biết rõ giáo pháp của họ là giáo pháp lừa đảo. 
Xin các bạn cảnh giác đừng để khỏi sa ngã vào 
đường tội lỗi (diệt Phật giáo). 

Đức Phật dạy: “Không xỏ tội thì hạnh ô 
nhiễm không quên” Như chúng ta đã biết 
không xả bỏ của cải và diệt tâm tham thì tội 
không bao giờ hết, mà tội lỗi không bao giờ 
hết thì hạnh ô nhiễm không bao giờ quên. 

Ví dụ: ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi 
thời... đó là những hạnh ô nhiễm khó quên. 
Hút thuốc lá, uống rượu... đó là những hạnh ô 
nhiễm khó quên. Tham, sân, si, mạn, nghi... đó 
là những hạnh ô nhiễm khó quên. Muốn để 
cho hạnh ô nhiễm không còn nữa thì phải 
ngay từ lúc này từ bỏ không chạy theo vật chất 
của cải tài sản, không tham lam, ngăn chặn 
lòng ham muốn thì hạnh ô nhiễm mới giữ gìn 
trọn vẹn. 


.°. 
.°. 
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“ˆ.s. 
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“ Thế nào tâm không tán loạn? 

- Quán thân trên thân tỉnh cần 
không giải đãi, ghỉ nhớ bhông quên để 
trừ bỏ tham tu ở đời. 

Thế nào gọi là nhất tâm? 

- Thân hành niệm trong tất cả 
thời bhông mất odi nghŸ”. 


0HÚ 0IẢI: 


7 âm tán loạn là gì? Tâm tán loạn là 


tâm còn nhiều tham ưu, nên niệm này kế tiếp 
niệm khác, suy tư lo nghĩ ưu phiền, lúc nào 
tâm cũng bất an. Muốn đối trị tâm tán loạn thì 
đức Phật đã dạy: “Quứớn thân trên thân tinh 
cần không giải đãi, ghỉ nhớ không quên 
để trừ bỏ tham ưu ở đời”. Vậy quán thân 
trên thân tỉnh cần không giải đãi, ghi nhớ 
không quên, để trừ bỏ tham ưu ở đời là như 
thế nào? 
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Câu dạy này trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy 
về tu tập bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, tức là 
phương pháp truy quét tâm hay còn gọi là 
pháp môn đẩy lui các chướng ngại pháp trên 
thân và tâm để thân tâm được thanh thản, an 
lạc và vô sự, tức là tâm không tán loạn. 

Nhất tâm là gì? Nhất tâm là tâm định 
trên thân. Tâm định trên thân như thế nào? 
Tâm định trên thân như Phật đã dạy: “Thân 
hành niệm trong tất cả thời bhông mất 
odi nghỉ”. Thân hành niệm trong tất cả thời 
không mất oai nghi là như thế nào? Là đi tôi 
biết tôi đi, đứng, nằm, ngồi hay hít thở đều 
biết không quên. Đó là thân hành niệm. 

Thân hành niệm là một pháp môn tuyệt 
vời trong Tứ Niệm Xứ, không những nó là một 
pháp môn tu tập nhất tâm mà còn là pháp 
môn tu tập có đủ mười công đức (thần lực siêu 
việt không thể nghĩ lường). 

Qua lời dạy trên đây đức Phật đã trang bị 
cho chúng ta những pháp tu tập xả tâm rất 
tuyệt vời, chứ không như kinh sách Đại Thừa 
thường dạy chúng ta tu ức chế tâm bằng những 
pháp môn kiến giải, khiến cho chúng ta không 
thể ly tham, sân, si được. Do chỗ ức chế tâm 
mà người tu theo các nhà Đại Thừa rơi vào 
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danh, lợi, sắc, thực, thùy. Một bằng chứng cho 
ta thấy tu sĩ Đại Thừa càng tu tập tâm danh 
lợi càng nhiều, cho nên chùa to, Phật lớn bắt 
đầu mọc khắp nơi. 


J 
~% 
.* 
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LỮI PHẬT DẠY 


“Này Bà La Môn, năm dục trưởng 
dưỡng này được gọi là thế giới trong 
luật của bậc Thúnh”. 


(HÚ BIẢI: 
7 hế giới quan của Phật giáo là năm dục 


trưởng dưỡng. Vậy năm dục trưởng dưỡng là 
gì? 

Năm dục trưởng dưỡng như trong kinh 
Tăng Chi Bộ tập 4 trang 184 dạy: “Các sắc do 
con mắt nhận thức Ehỏ lạc, bhd hỷ, khỏ ý, 
khỏủ đi liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các 
tiếng do tai nhận thức.. Các hương do 
mũi nhộn thức.. Cúc uị do lưới nhộn 
thức... Các xúc do thân nhận thức khỏ lạc, 
khủ hỷ, Ehd ý, bhảd ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn”. Thế giới quan của Phật giáo rất 
thực tế không có mơ hồ trừu tượng. Đó là một 
thế giới khổ đau, nếu muốn cho thế giới này 
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hết khổ đau thì tu tập từ pháp ly dục ly ác 
pháp đến pháp Tam Minh thì cả thế giới này 
mới chấm dứt khổ đau. 

Nói nghe đơn giản nhưng tu tập không 
đơn giản chút nào. Khi nhãn căn tiếp xúc nhãn 
trần sinh ra cảm thọ, từ cảm thọ sinh ra khả 
ái, khả lạc. Một thế giới quan hiện bày đầy đủ 
tính đau khổ. Muốn cho thế giới này không 
hiện bày thì người tu sĩ phải ngay nơi căn trần 
xúc chạm sinh ra thọ thì ngay nơi thọ lạc ta 
không bị lôi cuốn, nhưng khi thọ khổ thì ta 
đừng sợ hãi, dao động tâm. Chỉ nơi duyên thọ 
mà tâm ta bất động thì thế giới quan sẽ bị 
diệt. Thế giới quan sẽ bị diệt thì con đường đau 
khổ sẽ chấm dứt. 


Nói đến: “Năm dục trưởng dưỡng này 
được gọi là thế giới trong luật của bậc 
Thúnh”. Trong luật của bậc Thánh là 12 nhân 
duyên, nói đến 12 nhân duyên là nói đến thế 
giới quan của Phật giáo. Nói đến thế giới quan 
của Phật giáo là nói đến bậc Thánh Duyên 
GIác. Bậc Thánh Duyên Giác là người xông 
thẳng vào cửa THỌ giữ tâm bất động, THỌ 
LẠC không tham; THỌ KHỔ không sợ. Chỗ 
tâm bất động này phá vỡ các duyên khác như: 
ái, hữu, thủ, sanh, ưu, bi, sầu, khổ, bệnh, tử, 
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chấm dứt. Từ đó, thế giới quan đau khổ của 
Phật giáo bị sụp đổ tan tành. Người ấy chứng 
Thánh quả Duyên Giác A La Hán đầy đủ Tam 
Minh, Lục Thông. Cho nên đức Phật gọi: 
“Năm dục trưởng dưỡng này được gọi là 
thế giới trong luật của bậc Thánh”. 


v.v ..-3 
s%* s* “+ 
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LỮI PHẬT DẠY 


“Thấy cái dở mà không dám chê 
là hèn bém, là nhút rnrhút, là dua nrịnh. 

Thấy cái hay mà bhông dám khen 
tà gaith ft, hẹp hòi, cqo ngạo”. 


0HÚ 0IẢI: 


?đbát day: “Thấy cái dỡ mà không 


đứmn chê là hèn kém, là nhút rnrhút, là dua 
nịnh”. Đúng vậy, khi chúng ta biết kinh sách 
nào Đại Thừa và Thiền Đông Độ là không phải 
giáo pháp của Phật, mà chính do các Tổ biên 
soạn theo giáo lý của Bà La Môn, với mục đích 
là dìm và diệt Phật giáo, mà không dám nói 
ra, lại còn tán dương, a dua, nịnh bợ theo, thì 
thật là hèn nhát, những người như vậy không 
xứng đáng là tín đồ Phật giáo. Người tín đồ 
Phật giáo phải gan dạ, phải thẳng thắn dám 
ăn, dám nói, chỉ thẳng những cái sai, cái 
không phải của Phật giáo. Dựng lại những gì 
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của Phật giáo đang bị ném bỏ. Đừng có a dua 
theo kinh sách Đại Thừa mà trở thành kẻ hèn 
nhát các bạn ạ!? 

Người có trí mà không thấy cái sai trong 
kinh sách phát triển Đại Thừa và Thiền Đông 
Độ thì đâu được gọi là người có trí. Như Phật 
dạy: “Mình ngu mà biết mình ngu là mình 
có trí, mình ngu mà không biết mình ngu 
là mình chí ngư”. Cho nền, mình là những tu 
sĩ và cư sĩ của Phật giáo mà không thấy cái sai 
của kinh sách phát triển Đại Thừa thì không 
thể gọi mình là người có trí. Bởi vì kinh sách 
phát triển Đại Thừa có rất nhiều cái sai, chứ 
đâu phải có một hoặc hai. Chắc các bạn đều 
thấy biết rất rõ, nhưng các bạn quá sợ hãi 
trước cái khối lực lượng Đại Thừa quá đông 
đảo. Trước một thế lực đông đảo như Đại Thừa 
hiện nay, mà dám nói thẳng cái sai của giáo 
pháp Đại Thừa là một người tốt, nói để sửa sai 
chứ không phải nói xấu mà sợ. Phải không các 
bạn? 

Ví dụ: Một Quan Gián Nghị Đại Phu dám 
can ngăn nhà vua, là vì lợi ích hạnh phúc cho 
toàn dân, cho đất nước đó. Một tu sĩ Phật giáo 
hay một cư sĩ Phật giáo dám nói cái sai của 
kinh sách Đại Thừa là vì lợi ích cho Tăng, Ni 
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và tín đồ Phật giáo. Người như vậy mới là 
người có trí tuệ, người có lòng thương yêu rộng 
lớn đối với đạo cũng như đời. 

Phật dạy: “Thấy cái hưy mà không 
dám khen là ganh tt, hẹp hòi, cao ngạo”. 
Đúng vậy, là tu sĩ Đại Thừa thấy cái đúng của 
Phật giáo Nguyên Thủy mà không dám khen, 
là ganh tị, hẹp hòi, là cố chấp, kiến chấp, là 
không thấy xa, hiểu rộng. Làm con người thì 
phải có trí tuệ thông minh, phải nhận biết đâu 
đúng, đâu sai, chứ đâu phải là người đui, người 
điếc. 

Thấy người khác hay hơn mình, biết rất 
rõ mà không dám khen đó là do lòng ganh tỊ, 
hẹp hòi, cao ngạo; người như vậy là người xấu, 
người không đáng cho ta kính trọng. 

Tóm lại, hai câu trên đây, chúng ta phải 
hằng ghi nhớ trong lòng, để mình không trở 
thành người hèn kém, nhút nhát, lúc nào cũng 
là người dám ăn, dám nói thẳng một sự thật. 


+ vẰ®% v®, 
$ạ° S49 %® 
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KHÔNG THỂ tÚU ĐỘ 


LỮI PHẬT DẠY 


“Không thể rửa nghiệp đen, 

Của bẻ ác gây tội. 

Đối kẻ sống thanh tịnh, 

Ngày nào cũng ngày tốt. 

Với bẻ sống thưnh tịnh 

Ngờy nào cũng ngày làòrnrh”. 
(Kinh Trung bộ tập 1 trang 93). 


0HÚ BIẢI: 


v2i kệ trên đây xác định Đạo Phật 


không cứu khổ cho ai được, nên hai câu kệ đầu 
Phật dạy: “Không thể rửa nghiệp đen, của 
hẻ ác gây tột”. 

Vì thế đức Phật khuyên rằng: “hằng 
ngày nên ngăn ngừa các ác pháp, luôn 
sống trong thiện pháp thì ngày nào cũng 
là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày lành”, 
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không cần cầu ai cứu khổ mình cả. Có đúng 
vậy không các bạn? 


Người theo Phật giáo mà cầu an, cầu siêu 
là người đã đi sai lời dạy của đức Phật. Phật 
không cứu khổ cho ai được chỉ có mình tự cứu 
mình. “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Tq 
chỉ là người hướng dẫn đường mmà thôi”. 
Lời dạy này không khác bài kệ trên đây. 


Tóm lại, Đạo Phật là một tôn giáo dạy 
mỗi người phải tự cứu mình bằng cách sống 
trong thiện pháp, thì đó là tự mình xây dựng 
cho mình cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc. Phải 
mạnh dạn đứng trên đôi chân của mình, đừng 
cầu cạnh Thần, Thánh, Trời, Phật, quỉ ma vô 
ích. 


Chúng ta nên học thuộc lòng những câu 
kệ này để luôn luôn tác ý, luôn luôn nhớ 
những lời dạy này đừng quên các bạn ạ! Vì nó 
là hạnh phúc của các bạn. Vì nó là con đường 
thoát khổ của các bạn. Các bạn tiến lên đừng 
chùng bước trước những gian nan thử thách, 
trước những sự khó khăn vô cùng mà người tu 
sĩ phải gặp đừng sợ hãi, có Phật và có Thầy 
đang ở bên các bạn. Khi gặp những điều gì khó 
khăn các bạn không vượt qua được, thì các bạn 
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hãy gọi tên Thầy và giữ gìn tâm thanh thản, 
đừng sợ hãi đừng dao động tâm, các bạn sẽ 
vượt qua được những đoạn đường khó khăn 
gian hiểm đó. 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.. 


* 
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KẾT (JUÁ (ỦA LY DỤt LY Át PHÁP 


LỮI PHẬT DẠY 


1- “Khi quán tự thân đã xỏ Ïy năm 
triền cái, tâm được định tỉnh mới ly dục 
ly ác pháp. 

3- Với tâm định tỉnh thuần tịnh, 
bhông cấu nhiễm, không phiền nrão, như 
nhuyễn, dễ sử dụng, uững chắc, bình 
thủn”. 


0HÚ 0IẢI: 


2 
ki dạy trên đây, chúng ta nên chú ý 


câu một “Quứn tự thân đã xở iy”. Vậy quán 
tự thân xả ly là gì? Quán tự thân xả ly tức là 
tu tập Tứ Niệm Xứ. Khi nào tu tập Tứ Niệm 
Xứ mà xả ly các chướng ngại pháp trên thân, 
thọ, tâm, pháp, thì lúc bấy giờ tâm mới đạt 
được trạng thái định tỉnh thì đây mới chính là 
tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. 

Đoạn kinh này xác định cho chúng ta 
thấy pháp môn Tứ Niệm Xứ là pháp môn tu 
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tập để tâm ly dục ly ác pháp và đạt được trạng 
thái “Đựnh tỉnh”. Trạng thái định tỉnh là một 
bí pháp để khởi đầu nhập các định và thực 
hiện Tam Minh. 

Ở đây các bạn nên nhớ Tâm định tỉnh 
này do ly dục ly ác pháp, chứ không phải do 
ngồi ức chế tâm cho hết vọng tưởng như Đại 
Thừa, Thiền Đông Độ và Thiền Minh Sát Tuệ, 
V.V.. 

Câu hai Phật dạy: “Với tâm định tỉnh 
thuân tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, uững 
chắc, bình thản”. 

Khi tu tập Tứ Niệm Xứ được sung mãn 
thì tâm chúng ta đạt được định tỉnh. Khi đạt 
được định tỉnh thì tâm chúng ta có những kết 
quả mà câu hai đức Phật đã xác định rất rõ 
ràng: “Với tâm định tỉnh”, thì phải có thuần 
tịnh, tâm không còn cấu nhiễm, không còn 
phiền não, lúc nào cũng nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc và bình thản. 

Ở đây các bạn cần lưu ý: phải tu tập Tứ 
Niệm Xứ được viên mãn thì tâm chúng ta mới 
đạt được những kết quả như Phật đã dạy trên. 
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Thưa các bạn! Các bạn đã từng nghe 
chúng tôi dạy về Tứ Niệm Xứ chưa? 

Tứ Niệm Xứ có ba giai đoạn tu tập: 

1- Tu tập Tứ Chánh Cần trên Tứ Niệm 
Xứ. Đó là giai đoạn đầu. 

2- Tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm 
Xứ. Đó là giai đoạn thứ hai. 

3- Tu tập Thân Hành Niệm trên Tứ 
Niệm Xứ. Đó là giai đoạn thứ ba. 

Khi tu tập ba giai đoạn này thì mới sung 
mãn Tứ Niệm Xứ. Sung mãn Tứ Niệm Xứ thì 
có bảy năng lực Giác Chi xuất hiện. Bảy năng 
lực Giác Chi xuất hiện tức là “f£âm định tỉnh, 
thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, uững 
chúc, bình thản”. 

Trên đây là kết quả, của pháp môn Tứ 
Niệm Xứ, chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nhất là 
ghi nhớ tâm ĐỊNH TỈNH. 

Tâm ĐỊNH TỈNH là năng lực để nhập 
Bốn Thiền và thực hiện Tam Minh. Nhưng 
phải hiểu ĐỊNH TỈNH là một trạng thái như 
thế nào? Nếu không nhận sai không đúng mà 
chỉ nhận trạng thái không niệm của thiển 
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Đông Độ và Đại Thừa thì nguy hiểm cho đường 
tu tập. 

Trạng thái ĐỊNH TỈNH là trạng thái 
BẤT ĐỘNG TÂM trước các pháp và các cảm 
thọ, chớ không phải không niệm suông, các 
bạn nên lưu ý. Chính nó là TÂM KHÔNG 
PHÓNG DẬT. 


.°. 
.°. 
“ 


“ˆ.s. 


* 
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TỨ NIỆM XÚ 


LỮI PHẬT DẠY 


*“1/ Này các Tỳ Kheo, có rrăm phúớp 
làm suy yếu sự tu tập. Thế nào là năm? 

Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói 
láo, uống rượu. 

Này các Tỳ Kheo để đoạn tận năm 
pháp này. Bốn Niệm Xứ cần phải tu tập. 

2/ Này các Tỳ Kheo có năm triền 
cới. Thế nào là năm? 

Dục tham triền cớứi, sân triền cái, 
hôn trầm thùy miên triền cứi, trạo hối 
triên cái, nghì triên cái. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
triền cứi này. Bốn Niệm Xứ cần phới tu 
tập. 

3/ Này các Tỳ Kheo có năm dục 
trưởng dưỡng. Thế nào là năm? 

Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, 
bkhỏ ý, khủ ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Thinh do tại.. Hương do mắũt.. Vị do 
lưỡi... Xúc do thân... 
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Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng này. Bốn Niệm Xứ 
cần phới tu tập. 

4/ Này các Tỳ Kheo có năm thủ uẩn. 
Thế nào là năm? 

Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uổn. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
thủ uẩn này. Bốn Niệm Xứ cần phải tu 
tập. 

õ/ Này các Tỳ Kheo có năm hạ phần 
kiết sử. Thế nào là năm? 

Thân kiến, nghỉ, giới cấm thủ, dục 
tham, sân. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử này. Bốn Niệm Xứ cân 
phải tu tập. 

6/ Này các Tỳ Kheo có năm sanh 
thú. Thế nào là năm? 

Địu ngục, loài bàng sanh, ngạ quỷ, 
Người, Trời. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
sanh thú này. Bốn Niệm Xứ cần phải tu 
tập. 
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7/ Này các Tỳ Kheo có năm +xưn 
tham. Thế nào là năm? 

Xan tham trụ xứ, xan tham gỉœ 
đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham 
dung sắc, xan tham pháp. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
xan tham này. Bốn Niệm Xứ cần phi tu 
tập. 

8/ Này các Tỳ Kheo có năm thượng 
phần biết sử. Thế nào là năm? 

Sắc út, uô sắc đi, mạn, trạo cử, uô 
mình. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
thượng phần kiết sử này. Bốn Niệm Xứ 
cân phải tu tập. 

9/ Này các Tỳ Kheo có rrăm tâm 
hoang uu. Thế nào là năm? 

Này các Tỳ Kheo, ở đây uị Tỳ kheo 
nghỉ ngờ, do dự, bhông quyết đoán, 
không tịnh tín đối uới bậc Đạo Sư. 

Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo rrào rrghỉ 
ngờ, do dự, bhông quyết đoán, bhông 
tịnh tín đối uới bậc Đạo Sư, Tỳ Kheo ấy 
bhông hướng uê sự nỗ lực, hăng húi, 
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kiên trì uù tỉnh tấn. 

Khi tâm của uị ấy không hướng uê 
nỗ lực, hăng húi, biên trì uù tỉnh tấn, 
như uậy gọi là tâm hoang uu thứ nhất. 

Này các uị Tỳ Kheo, lạt nữa, uị Tỳ 
Kheo nghỉ ngờ đối uới pháp... (như trên...) 
đối uới Tăng... (như trên... ) đối uới Học 
Pháp... (như trên... ) tức giận đối uới các 
uị đông Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm 
dao động, trở thành hong Uu. 

Này Tỳ Kheco, khi một 0 Tỳ Kheo 
phẫn nộ đối tới các uị đồng Phạm hạnh, 
không hoan hỷ, tâm dao động trở thùnh 
hoang uu, Tỳ Kheo ấy không hướng uê nỗ 
lực, hăng hái, biên trì uù tỉnh tấn. Như 
uộậy øØot là tâm hoang Uuu thứ năm. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
tâm hoang uu này. Bốn Niệm Xứ cần 
phỏi tu tập”. 


(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 trang 225 —- 280) 


0HÚ BIẢI: 
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DIỆT NĂM ĐIỀU ÁC 


Trên đường tu tập có năm pháp làm cho 
chúng ta tu tập rất khó khăn, không thể tu tập 
được. Như các bạn đã biết muốn tu tập để được 
giải thoát thì phải ly dục và ác pháp, cho nên 
năm pháp này là pháp cản đường cản lối, 
khiến cho chúng ta không thực hiện được. Các 
bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Nừờy các Tỳ 
Kheo, có năm pháp làm suy yếu sự tu tập. 
Thế nào là năm? Sát sanh, trộm cắp, dâm 
dục, nói láo, uống rượu”. 

Năm pháp làm suy yếu sự tu tập là năm 
giới của người Sa Di. Như vậy các bạn thấy rất 
rõ, nếu giới luật không nghiêm chỉnh thì các 
bạn không bao giờ tu tập ly dục ly ác pháp 
được. Năm pháp này gồm có như sau: 

1- Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng 
sanh, đó là một pháp cực ác. 

2- Tham lam trộm cắp, cướp của, lấy của 
không cho, đó là một pháp cực ác. 

3- Dâm dục là một pháp dục đệ nhất. 

4- Nói vọng ngữ là một pháp cực ác 
không có pháp ác nào không làm. 

5ð- Uống rượu là một pháp cực ác, nó hại 
người uống rượu không còn trí thông minh, từ 
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đó không có một pháp ác nào mà người uống 
rượu không làm. 

Như trên đức Phật đã dạy. Năm giới này 
muốn được giữ gìn trọn vẹn nghiêm chỉnh 
không hề vi phạm thì chúng ta phải tu tập Tứ 
Niệm Xứ trong giai đoạn đầu tức là tu tập Tứ 
Chánh Cần, Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu, 
Định Sáng Suốt và Định Chánh Niệm Tỉnh 
Giác. Nên kinh dạy: “Này các Tỳ Kheo để 
đoạn tận năm phúp này. Bốn Niệm Xứ cần 
phỏi tu tập”. 

Theo như lời đức Phật dạy muốn giữ gìn 
năm giới nghiêm chỉnh từ thân, miệng, ý của 
mình thì phải tu tập Tứ Niệm Xứ như trên đã 
nói. Đọc đến bài kinh này chúng ta mới thấy 
kinh Tứ Niệm Xứ rất quan trọng cho việc giữ 
gìn giới luật. Từ lâu người ta nghĩ rằng, chỉ 
học giới rồi giữ giới, chứ đâu ngờ muốn giữ giới 
luật nghiêm chỉnh thì phải tu tập pháp môn 
Tứ Niệm Xứ. Đúng là pháp môn Tứ Niệm Xứ 
tuyệt vời. 

NGŨ TRIỀN CÁI 

Năm triển cái là năm cái màn ngăn che 
làm cho các bạn không thấy được tâm mình 
tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, khi đứng 
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trước ác pháp các bạn mới thấy tâm tham, sân, 
si.. hiện rõ. Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo có năm triền 
cái. Thế nào là năm? 

1- Dục tham triền cứi, 9- Sân triền 
cái, 3- Hôn trầm, thùy miên triền cái, 4- 
Trạo hối triền cái; ð- Nghỉ triền cái”. 

e Dục tham triển cái: là cái màn ngăn 
che lòng tham muốn, khiến cho ta không thấy, 
nhưng nó vẫn còn nguyên. 

e Sân triển cái: là cái màn ngăn che lòng 
sân giận, khiến cho ta không thấy, nhưng lòng 
sân giận vẫn còn y nguyên. 

e Hôn trầm, thùy miên triển cái: là cái 
màn ngăn che hôn trầm, thùy miên khiến cho 
ta không thấy, nhưng hôn trầm, thuỳ miên vẫn 
còn y nguyên. 

e Trạo hối triển cái: là cái màn ngăn che 
trạo hối khiến cho ta không thấy, nhưng trạo 
hối vẫn còn y nguyên. 

e Nghi triển cái: là cái màn ngăn che 
nghi khiến cho ta không thấy, nhưng nghi vẫn 
còn y nguyên. 

Năm triển cái này là năm pháp ngăn che 
làm cho tâm chúng ta không thanh tịnh, tức là 
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không ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Do đó, nội 
tâm ta không đủ nội lực Tứ Như Ý Túc để thực 
hiện Bốn Thiền và Tam Minh. 

Muốn đoạn tận năm triển cái này thì 
chúng ta hãy tu tập Tứ Niệm Xứ, chỉ có pháp 
môn Tứ Niệm Xứ mới đoạn tận năm triền cái. 
Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm triên 
cái này. Bốn Niệm Xứ cân phải tu tập”. 

NĂM DỤC TRƯỞNG DƯỠNG 


Muốn tu tập năm dục trưởng dưỡng thì 
phải hiểu rõ năm dục trưởng dưỡng. Vậy năm 
dục trưởng dưỡng là gì? 

Năm dục trưởng dưỡng là năm thứ nuôi 
lớn lòng dục. Năm thứ nuôi lớn lòng dục gồm 
CÓ : 

1- Mắt thấy sắc sinh ra dục (ưa thích), 
càng thấy sinh ra dục càng nhiều nên gọi là 
trưởng dưỡng. 

2- Tai nghe âm thanh sinh ra dục (ưa 
thích), càng nghe sinh ra dục càng nhiều nên 
gọi là trưởng dưỡng. 

3- Mũi ngửi mùi hương sinh ra dục (ưa 
thích), càng ngửi mùi hương sinh ra dục càng 
nhiều nên gọi là trưởng dưỡng. 
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4- Lưỡi nếm mùi vị sinh ra dục (ưa 
thích), càng nếm mùi vị sinh ra dục càng nhiều 
nên gọi là trưởng dưỡng. 

5- Thân xúc chạm êm ái sinh ra dục (ưa 
thích), càng xúc chạm êm ái sinh ra dục càng 
nhiều nên gọi là trưởng dưỡng. 

Người ở đời không biết nên lúc nào cũng 
trưởng dưỡng năm thứ dục này. Vì thế, sự khổ 
đau càng chồng chất cho đến khi chết tiếp tục 
tái sanh càng lớn mạnh hơn nhiều, do đó đời 
nào cũng khổ và khổ mãi không bao giờ dứt. 

Năm dục trưởng dưỡng này chỉ có pháp 
môn Tứ Niệm Xứ thì mới đoạn diệt, ngoài Tứ 
Niệm Xứ thì không có pháp diệt nó được. Vậy, 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ Kheo có năm dục trưởng dưỡng. 
Thế nào là năm? 

Các sắc do mắt nhộn thức, sinh ra 
khả lạc, bhủ hỷ, Ebhd ứi liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Thỉnh do tai.. Hương do mũi... Vị 
do lướt... Xúc do thân... 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng này. Bốn Niệm Xứ cần 
phỏủi tu tập” Đức Phật đã xác định cho các 
bạn biết pháp nào diệt năm dục trưởng dưỡng 
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rõ ràng. Khi biết rõ như vậy các bạn sẽ không 
lầm lạc pháp môn giả hiệu. Phải không các 
bạn? 

NĂM THỦ UẨN 

Mỗi thân người gồm có đây đủ năm thủ 
uẩn. Vậy năm thủ uẩn là gì? 

Năm thủ uẩn là năm duyên hợp lại tạo 
thành thân người: 

1- Sắc thủ uẩn: là phần hữu hình của 
thân ngũ uẩn, nó gồm có bốn đại: đất, nước, 
gió, lửa. Thân tứ đại sử dụng sáu căn: mắt, tai, 
mũi, miệng, thân, ý và sáu thức: nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức 
tiếp xúc với sáu trần: sắc, thính, hương, vị, 
xúc, pháp. 

2- Thọ uấn: là phần vô hình của thân 
ngũ uẩn. Thọ uẩn có ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, 
thọ bất lạc bất khổ. Có ba thức sử dụng thọ 
này: sắc thức, tưởng thức, thức thức. Thọ là 
cảm giác nhận ra: an lạc, mừng vui, đau khổ, 
phiền não, tức giận v.v.. 

3- Tưởng uẩn: là phần vô hình của thân 
ngũ uẩn. Tưởng uẩn hoạt động mà người đời và 
tất cả tôn giáo đều hiểu lầm lạc, cho sự hoạt 
động của tưởng là thế giới siêu hình. Chiêm 
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bao cũng là một dạng tưởng uẩn hoạt động, 
nhưng nó thuộc về ý thức tưởng. 

4- Hành uấn: là phần vô hình của thân 
ngũ uẩn. Hành uẩn là những hành động của 
sắc uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Nếu thân ngũ 
uẩn không có hành uẩn là không thành thân 
ngũ uẩn là thành một vật bất động vô tri, vô 
giác. 

5- Thức uẩn: là phần vô hình của thân 
ngũ uẩn. Thức uẩn là phân hoạt động siêu 
không gian và thời gian. Nó thuộc về trí tuệ 
Tam Minh, Lục Thông của những người đã tu 
chứng quả A La Hán, còn người tu chưa chứng 
quả A La Hán thì không bao giờ sử dụng được 
nó. Thức uẩn đối với mọi người bình thường thì 
nó đang bất động không hề hoạt động một 
chút nào cả. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Này các Tỳ Kheo có năm thủ uẩn. 
Thế nào là năm? 

Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uẩấn, hành thủ uẩn, thức thủ uốn”. Trên 
đường tu tập theo Phật giáo thì năm thủ uẩn 
này cần phải đoạn diệt. Muốn đoạn diệt được 
năm thủ uẩn này thì chỉ có pháp môn Tứ Niệm 
Xứ. Vì thế đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, 
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để đoạn tận năm thủ uẩn này. Bốn Niệm 
Xứ cần phải tu tập”. 
NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ 


Năm hạ phần kiết sử là năm sợi dây trói 
buộc của phần thấp. Vậy năm sợi dây trói buộc 
của phần thấp nghĩa là gì? 

Năm sợi dây trói buộc của phần thấp 
nghĩa là năm sợi dây trói buộc của dục giới. 
Năm sợi dây trói buộc của dục giới gồm có: 

1- Tham kiết sử: Phiền não của tham 
dục tức là do lòng tham muốn không đạt được 
sinh phiền não. 

2- Sân kiết sử: Phiền não của giận dữ 
tức là giận dữ do lòng tham muốn không đạt 
được sinh ra phiền não. 

3- Thân kiến kiết sử: Phiểền não của 
ngã kiến tức là do chấp ngã mà sinh ra phiển 
não. 

4- Giới cấm thủ kiết sử: Phiền não do 
giới cấm phi lý của ngoại đạo (ngồi thiển chân 
đau tê không xả ra), tu đứng, tu ngồi, tu hạnh 
con bò, tu hạnh con chó, v.v.. 
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ð- Nghỉ kiết sử: Phiền não do lòng nghi 
hoặc tức là thấy ai nói hay làm một hành động 
nào đó rồi cho họ nói xấu mình. 

Muốn diệt trừ năm hạ phần kiết sử này 
thì chỉ có tu hành theo pháp môn Tứ Niệm Xứ. 
Vậy chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ Kheo có năm hạ phân kiết sử. Thế 
nào là năm? 

Thân kiến, nghỉ giới cấm thủ, dục 
tham, sân. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử này. Bốn Niệm Xứ cần phải 
tu tập”. 

CÓ NĂM TRẠNG THÁI CỦA TÂM 


Năm trạng thái của tâm để xác định 
người ác người thiện gồm có: 

1- Địa ngục: Một trạng thái đau khổ 
như đang cơn bạo bệnh. 

2- Loài bàng sanh: Một trạng thái 
giống như loài bàng sanh. 

3- Nga qui: Một trạng thái đau khổ 
đang bị đói. 

4- Người: Một trạng thái giữ gìn năm 
giới được trọn vẹn. 
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B- Trời: Một trạng thái giữ gìn 10 điều 
thiện được trọn vẹn. 

Muốn tu tập để thoát ra những trạng thái 
đau khổ và chấm dứt tái sanh luân hồi thì chỉ 
có tu tập pháp môn Tứ Niệm Xứ. Chúng ta hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo 
có năm sanh thú. Thế nào là năm? 

Địu ngục, loài bùng sanh, ngạ quỷ, 
người, Trời. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
sanh thú này. Bốn Niệm Xứ cần phới tu 
tập”. 

NĂM XAN THAM 


Đời người có một tính xấu xa nhất, đó là 
tính keo kiệt. Tính keo kiệt gồm có năm: 

1- Xan tham tru xứ: Tâm dính mắc nơi 
mình ở, không rời bỏ được, nếu ai xâm phạm 
đến đất đai, nhà cửa chỗ ở là các bạn sẽ ăn 
thua đủ với họ. Tình trạng kiện thưa đất đai. 
Ở trên đất người khác mà muốn chiếm luôn, 
tranh chấp từng tấc đất theo ranh giới, tính 
keo kiệt về đất đai nơi mình ở. Đó là xan tham 
trụ xứ. 
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2- Xan tham gia đình: Tâm dính mắc 
gia đình, không rời bỏ được gia đình, nếu có sự 
rời bỏ gia đình là buồn khổ và đau đớn. 

Có nhiều người muốn đi tu vì biết đời là 
khổ, nhưng không rời bỏ gia đình được, luôn 
luôn viện cớ bằng cách này, bằng cách khác, 
đó cũng chính là xan tham gia đình. Người 
quyết tâm đi tu rời bỏ gia đình là người không 
xan tham gia đình, là người đầy đủ nghị lực, 
kiên cường và có tính cương quyết, nên mới xả 
được tâm xan tham. 


3- Xan tham lợi dưỡng: Tính ưa ăn ngon 
mặc đẹp, muốn cho mình sống đầy đủ phủ phê, 
sung sướng bằng của đàn na thí chủ không 
phải bỏ sức lao động. 

4- Xan tham dung sắc: Tích ưa thích sắc 
đẹp. Ưa thích sắc đẹp là ưa thích sắc dục, ưa 
thích tính sắc dục là thân tâm cấu uế, bất tịnh, 
thân tâm không thanh tịnh. 

5- Xan tham pháp: Thấy mọi vật gì cũng 
sinh tâm ham thích: nhà, cửa, ruộng vườn, đất 
đai, thú vật, vàng bạc, của báu, xe cộ, đồ đạc, 
V.V.. 

Làm một con người mà có đủ năm thứ xan 
tham này thì cuộc đời rất là đau khổ. Cho nên, 
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muốn thoát khổ không gì hơn là phải đoạn trừ 
năm xan tham này. Muốn đoạn trừ năm xan 
tham này thì phải tu tập Tứ Niệm Xứ, ngoài 
Tứ Niệm Xứ ra thì không có pháp nào diệt trừ 
được. Chúng ta hãy lắng đức Phật dạy: “Này 
các Tỳ Kheo có năm: xan tham. Thế nào là 
năm? 

Xan tham trụ xứ, xan tham gta đình, 
xan tham lợi dưỡng, xan tham dung sắc, 
xơn than phúp. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
xan tham này. Bốn Niệm Xứ cần phải tu 
tập”. 

NĂM THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ 


Trong cuộc đời tu hành để tìm cầu sự giải 
thoát thì năm sợi dây trói buộc phải được bứt 
sạch. Trước khi muốn bứt sạch năm sợi dây 
trói buộc này thì phải hiểu nghĩa. Vậy nghĩa 
của nó là gì? 

Năm Thượng Phần Kiết Sử nghĩa là năm 
sợi dây trói buộc về trạng thái có hình sắc (sắc 
giới) và trạng thái không hình sắc (vô sắc 
giới). Năm Thượng Phần Kiết Sử gồm có: 
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1- Sắc ái: Những vật chất có hình ảnh 
làm cho chúng ta ưa thích như nhà lầu xe hơi, 
chùa to Phật lớn, tivi, tủ lạnh, vi tính, v.v.. 

2- Vô sắc ái: Những vật không hình sắc 
như các cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc 
bất khổ thường sinh ra ưa thích và không ưa 
thích; như các hành: Thân hành, khẩu hành, ý 
hành làm cho chúng ta ưa thích. 

3- Man: Nói đủ là ngã mạn. Ngã mạn là 
tính kiêu căng tự đắc xem trời đất không ai 
bằng mình. 

4- Trao cử: Những phiền não khiến tâm 
bất an, đó là về tâm. Còn trạo cử về thân thì 
thân đau nhức chỗ này, chỗ kia hoặc mỏi mệt 
bất an, lăn qua lộn lại, thân nhút nhít, động 
đậy không lúc nào yên. 

5- Vô mỉnh: Trạng thái hôn trầm, thuỳ 
miên, vô ký khiến cho thân lười biếng, muốn 
đi nằm, đi ngủ, nói chung là trạng thái tham 
ăn tham ngủ, không tỉnh tấn siêng năng tu 
tập. 

Năm Thượng Phần Kiết Sử trên đây 
muốn đoạn diệt nó thì duy nhất phải có pháp 
môn Tứ Niệm Xứ, ngoài pháp môn Tứ Niệm 
Xứ thì không có pháp nào diệt nó được. Các 
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bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
Kheo, có năm thượng phần kiết sử. Thế 
nào là năm? 

Sắc đi, uô sắc đi, mạn, trạo cử, uô 
mình. Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
thượng phần kiết sử này. Bốn Niệm Xứ 
cân phải tu tập”. 


NĂM TÂM HOANG VU 


Có năm tâm hoang vu. Vậy năm tâm 
hoang vu nghĩa là gì? 

Tâm hoang vu tức là tâm rừng rú. Tại sao 
con người lại có tâm rừng rú? 

Tâm rừng rú là tâm chưa được huấn 
luyện. Tâm chưa được huấn luyện là tâm giống 
như con dã thú. Tâm chưa được huấn luyện là 
tâm chưa được tu tập Tứ Niệm Xứ. Tâm rừng 
rú chỉ có năm: 

+ Tâm hoang vu thứ nhất, chúng ta hãy 
lắng đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo có 
năm tâm hoang uu. Thế nào là năm? 

Này các Tỳ Kheo, ở đây uị Tỳ kheo 
nghỉ ngờ, do dự, không quyết đoán, bhông 
tịnh tín đối uới bậc Đạo Sư. Này các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo nào nghi ngờ, do dự, không 
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quyết đoán, không tịnh tín đối uới bậc 
Đạo Sư, Tỳ Kheo ấy không hướng uê sự nỗ 
lực, hăng hái, biên trì uà tỉnh tấn. Khi 
tâm của uị ấy không hướng uê nỗ lực, 
hăng hái, biên trì uù tỉnh tấn, như uậy gọi 
là tâm hoang uu thứ nhất”. (Tăng Chỉ Bộ 
Kinh tập 4 trang 225 - 230). Các bạn có nghe lời 
dạy này của đức Phật không? 

Nếu các bạn về tu viện Chơn Như mà các 
bạn không tin Thầy, không tin lời dạy của 
Thầy, không tu tập đúng như lời dạy của Thầy, 
sống phạm giới, phá giới, đó là tâm rừng rú 
của các bạn. Tâm đó là tâm không thể huấn 
luyện được, tâm đó là tâm bỏ đi, tâm đó là tâm 
không dùng được. 

+ Tâm hoang vu thứ hai, các bạn hãy lắng 
đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, lạt nữa, uị 
Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối uới Pháp. Nùy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ mnrợờ, do dự, 
không quyết đoán, không tịnh tín đối uới 
Pháp, Tỳ Kheo ấy không hướng uê sự nỗ 
lực, hăng hái, biên trì uà tỉnh tấn. Khi 
tâm của uị ấy không hướng uê nỗ lực, 
hăng hái, biên trì uù tỉnh tấn, như uậy gọi 
là tâm hoang uu thứ hat”. (Tăng Chi Bộ Kinh 
tập 4 trang 295 ~ 230). 
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Đối với pháp tu các bạn phải nghiên cứu 
cho thật kỹ, nếu pháp nào đúng là pháp của 
Phật dạy thì các bạn hãy đặt trọn lòng tin và 
thực hiện cho bằng được, phải giữ gìn giới luật 
cho nghiêm chỉnh, phải tu tập cho đúng lời dạy 
của Thầy. Còn ngược lại là tâm rừng rú của các 
bạn, các bạn không nên dùng những loại tâm 
đó mà đi theo con đường chánh pháp của đức 
Phật được. Vì pháp của Phật là đạo đức nhân 
bản — nhân quả làm người. Nếu các bạn không 
tin thì các bạn sẽ sống vô đạo đức, sẽ làm khổ 
mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 
Pháp của Phật dễ nhận ra lắm các bạn ạ! Vì 
không tu thì thôi mà hễ có tu là có giải thoát 
ngay liền. 

+ Tâm hoang vu thứ ba, các bạn hãy lắng 
đức Phật dạy: “Nừờy các Tỳ Kheo, lạt nữa, U† 
Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối uới Tăng, Này các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không tịnh tín đối uới 
Tăng, Tỳ Kheo ấy không hướng uê sự nỗ 
lực, hăng húi, biên trì uà tình tấn. Khi 
tâm của uị ấy không hướng uê nỗ lực, 
hăng hái, biên trì uà tình tấn, như uậy gọi 
là tâm hoang Uuu thứ ba” (Tăng Chỉ Bộ Kinh 
tập 4 trang 225 — 230). 
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Tăng là những người còn đang sống hiện 
tiên. Họ sống như Phật, ăn như Phật, làm như 
Phật, đi như Phật, v.v. Cho nên, Tăng là 
gương hạnh sống động nhất cho cuộc đời tu 
hành của các bạn. Họ là giới luật sống mà 
hằng ngày các bạn gặp. Họ là những cuốn tự 
điển sống để các bạn tra cứu các pháp hành 
không bao giờ sai, vậy mà các bạn nghi ngờ là 
nghi ngờ làm sao? 

+ Tâm hoang vu thứ tư, các bạn hãy lắng 
đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, lạt nữa, uị 
Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối uới Học Pháp. Này 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo rào nghỉ ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không tịnh tín đối uới 
Học Pháp, Tỳ Kheo ấy không hướng uê sự 
nỗ lực, hăng húi, biên trì uù tình tấn. Khi 
tâm của uị ấy không hướng uê nỗ lực, 
hăng hái, biên trì uù tỉnh tấn, như uậy gọi 
là tâm hoang uu thứ tư”. (Tăng Chỉ Bộ Kinh 
tập 4 trang 225 - 230) 

Học Pháp tức là học và tu tập giới luật và 
37 phẩm trợ đạo, nếu các bạn học và tu tập 
Học Pháp mà không tinh cần thì làm sao các 
bạn hiểu biết cho rõ ràng và làm sao cho thuần 
thục và nghiêm trì, nếu các bạn học và tu tập 
một cách lơ là, cho có hình thức thì đó là tâm 
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rừng rú của các bạn? Tâm đó đối với Học Pháp 
chẳng có lợi ích gì cả. Muốn xả bỏ tâm rừng rú 
đó thì các bạn phải tỉnh tấn siêng năng tu tập 
Tứ niệm Xứ như đã dạy ở trên. 

+ Tâm hoang vu thứ năm, các bạn hãy 
lắng đức Phật dạy: “Này Tỳ Kheo, khi một uị 
Tỳ Kheo phẫn nộ đối uới các uị đông 
Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động 
trở thành hoang uu, Tỳ Kheo ấy bhông 
hướng uê nỗ lực, hăng húi, kiên trì uà tỉnh 
tấn. Như uậy gọi là tâm hoang uu thứ 
năm. 

Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm 
tâm hoang uu này. Bốn Niệm Xứ cần phải 
tu tập”. (Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 trang 225 —- 230) 

Một vị Tăng mà còn phẫn nộ thì đó là 
tâm rừng rú các bạn cần phải dẹp bỏ, cần phải 
xa lìa, cần phải đoạn trừ muốn được vậy thì 
các bạn phải y theo lời Phật dạy hãy siêng 
năng tu tập Tứ Niệm Xứ. 

Đoạn kinh trên đây đã xác định pháp 
môn Tứ Niệm Xứ có tầm quan trọng nhất 
trong sự tu tập ly dục ly ác pháp. Nhất là năm 
tâm hoang vu mà bài kinh này chỉ rất rõ. Bạn 
về đây tu tập là tin ai? Có phải tin ở Thây 
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chăng? Hay về đây để tu thử? Các bạn trả lời 
đi? 

Khi về đây tu hành bạn còn nghi ngờ, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối 
với bậc Đạo Sư, đối với pháp của Thầy dạy, đối 
với chúng ở đây thường đi nói chuyện với họ, 
tức là thiếu tâm cung kính chúng, không ôm 
pháp chặt như ôm phao qua biển, tức giận các 
vị đồng tu, khi không được nói chuyện với họ 
được. Đó là những tâm hoang vu khiến cho bạn 
tu hành bỏ cuộc. Bạn đã bỏ tu viện Chơn Như 
ra đi để tìm con đường giải thoát khác, nhưng 
đến giờ này đã 10 năm, 20 năm rồi, bạn đã 
làm chủ thân tâm được những gì chưa? Hay chỉ 
biết nói lừa đảo người mà thôi. Có bạn đã rời 
khỏi tu viện Chơn Như để học tập có bằng 
Tiến sĩ Phật học. Đó là bạn học để nói láo, có 
ích lợi gì cho bạn? Nhưng điều quyết chắc là 
bạn cũng vẫn còn trôi lăn trong biển sanh tử 
luân hồi, chỉ có đạt được danh, lợi dẫy đây, 
chùa to, Phật lớn, xe cộ nhiều, máy móc, phòng 
ốc sang trọng như một nhà giàu tỉ phú không 
hơn không kém. 

Tâm hoang vu của bạn đã hướng dẫn bạn 
về rừng rú âm u ngu sĩ. 


+ vẰ®% ¿$, 
_% s%* s%* 
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“Này các Tỳ Kheo, phòùm có những 
thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy 
lấy không phóng dật làm căn bản, lấy 
bhông phóng dật làm chỗ quy tụ, không 
phóng dật là tối thượng trong các pháp 


0HÚ BIẢI: 

t®m:‹ lần nữa đức Phật nói về tâm 
không phóng dật. Xin các bạn lưu ý: Muốn tâm 
không phóng dật thì các bạn phải phòng hộ 
mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vậy pháp phòng 
hộ sáu căn là pháp nào? 

- Thứ nhất là pháp độc cư. 

- Thứ hai là pháp Tứ Chánh Cần. 

- Thứ ba là pháp Tứ Niệm Xứ. 

- Thứ tư là pháp Thân Hành Niệm. 
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Biết rõ tâm không phóng dật là pháp tối 
thượng trong các pháp thiện. Vậy thì muốn ly 
dục ly ác pháp thì chúng ta phải bằng mọi 
cách giữ gìn tâm không phóng dật. Phải không 
các bạn? Bằng mọi cách phải giữ tâm không 
phóng dật tức là phải biết lấy pháp làm hòn 
đảo, làm chỗ nương tựa vững chắc cho ta thì 
tâm sẽ không phóng dật. Cho nên, đức Phật 
thường nhắc nhở chúng ta: “Hãy lấy giới luật 
uà giáo pháp Ta làm Thầy, làm hòn đảo, 
làm chỗ nương tựa uững chắc...” Chính vì 
chỗ tâm không phóng dật là thiện pháp tối 
thượng, là sự chuyển hóa nhân quả, là đạo đức 
không làm khổ mình khổ người, là mục đích 
tâm bất động của Phật giáo, là Niết Bàn tại 
thế gian, là tâm thanh thản an lạc và vô sự, là 
bất động tâm định, là ly dục ly ác pháp... 

Cho nên, người tu hành theo Đạo Phật 
thì phải lấy tâm không phóng dật làm pháp 
môn tối thượng. Vậy, trên bước đường tu theo 
Phật giáo thì chúng ta phải khắc ghi trong 
lòng lời dạy này: “lấy không phóng dật làm 
căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ 
guy tụ, bhông phóng dật là tối thượng 
trong các pháp thiện ấy”. 


+ vẰ®% ¿$, 
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“Này các Tỳ Kheo, rồi Ta suy nghĩ 
như sau: “Phúớp rrờy do Ta chứng được, 
thật là sâu kín, Ebhó thấy, bhó chứng, 
tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luộn, uỉ 
diệu chỉ người có trí mới hiểu thấu, còn 
quần chúng này thì ưa ái dục, bhoái 
dục, ham thích đi dục, Ebhó rà thấy 
được định lý, sự kiện này thật khó thấy. 

Tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, 
sự trừ bỏ tất cả sanh y, đi diệt, ly tham 
đoạn diệt, Niết Bàn”. 


0HÚ BIẢI: 


‹% hững lời dạy trên đây, đức Phật đã 


xác định một cách quả quyết rằng pháp môn 
của mình đã tìm ra và đã tu chứng là “sâw 
kín, mâu nhiệm, Ehó thấy, khó chứng, tịch 
tịnh, cao thượng, siêu lý luộn uà ui diệu”. 
Nếu ai đã tu tập đúng những pháp môn “Giới, 
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Định, Tuệ” thì lời ca ngợi này là một sự thật, 
không có một chút gì dối người. 

Khi tu tập xong, chúng tôi mới hiểu rõ lời 
dạy của Phật thật là “sâu kín, mầu nhiệm, 
khó thấy khó chứng, tịch tịnh, cao 
thượng, siêu lý luận 0ò ui diệu” Cho nên, 
từ xưa đến nay các nhà học giả tu hành chưa 
tới nơi, tới chốn, lại đem kinh sách Phật ra 
giảng thuyết làm sai lệch nghĩa lý của Phật 
pháp. 

Hiểu sai, làm lệch ý Phật, mà còn kết tập 
thành kinh sách thì kinh sách ấy là một mớ 
kiến giải chữ nghĩa, chứ tu hành làm sao đạt 
được cái gì? 

Pháp của Phật đâu phải để cho người tâm 
còn dục mà tu tập. Vì tâm còn dục bạn không 
thể nào tu theo Phật giáo được. Cho nên đức 
Phật nói: “quần chúng này thì ưa đi dục, 
khoái dục, ham thích ái dục, khó mà thấy 
được định lý, sự biện này thật khó thấy”. 

Thưa bạn! Khi muốn tu theo Phật giáo thì 
bạn có hiểu biết bạn không? Bởi vì bạn mang 
tâm dục đến với Đạo Phật, thì bạn chỉ uổng 
công mà thôi. Nếu bạn xa lìa tâm dục thì sẽ 
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không ưa ái dục, không khoái ái dục, không 
ham thích ái dục thì bạn mới thấy rõ định lý 
của Phật giáo rất là mầu nhiệm và sâu kín. 


NV .v..- 
s%* s* “+ 
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Thế Tôn nhìn chúng Tỳ Kheo đang 
yên lặng, hết sức yên lặng, rồi hỏi các 
Tỳ Kheo: “ITœ được thỏa mãn này các Tỳ 
Kheco, uới đạo lộ này tâm Tq được thỏa 
mãn, này các Tỳ Kheo, uới đạo lộ này 
hãy tỉnh tấn hơn nữa, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng rrgộ. 

Hội chúng này khhông có lời thừa 
thái, bhông có lời thừa dư đã được ơn 
trú trong lõi cây thanh tịnh. 

Một hội chúng đứng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền uô thượng ở đời”. 
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Ñmb}- một số chúng đông đảo theo 


Phật tu hành, giữ hạnh độc cư trọn vẹn, không 
tụ tập nói chuyện, ai nấy cũng lo giữ gìn phòng 
hộ sáu căn để ly dục ly ác pháp. Nhìn thấy 
thế, đức Phật buột miệng ngợi khen: “Mộ¿ hội 
chúng đúng được cung kính, đúng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chắp tay, là phước điền uô thượng ở 
đời”. 

Nhìn lại chúng tu hành trong tu viện 
Chơn Như như thế nào? Chắc các bạn đều biết 
rất rõ. 

Thưa các bạn! Tất cả tu sĩ và cư sĩ được về 
Chơn Như tu tập đều đến từ các chùa Đại 
Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Khất Sĩ, 
Mật Tông và Nam Tông. Các tu sĩ và những cư 
sĩ này vốn đã quen với nếp sống tại các chùa, 
tịnh xá, niệm Phật đường của họ; họ thích hội 
họp nói chuyện, thích ăn ngủ phi thời, thích tu 
ức chế tâm. Đến đây tuy có tu tập, nhưng tu 
tập theo kiểu của họ, phá giới luật Phật và vi 
phạm nội quy của tu viện Chơn Như. Chúng tôi 
khuyên dạy hết lời họ vẫn không nghe, chứng 
nào tật nấy: ăn ngủ phi thời, nhất là nói 
chuyện, phá hạnh độc cư... 
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Đem so sánh hai chúng, chúng của tu viện 
Chơn Như và chúng trong thời đức Phật, thì 
chúng trong tu viện Chơn Như chỉ là những 
người quá vô minh, đã vào tu viện mà không 
chịu bỏ ngũ dục lạc thế gian, thì tu tập có ích 
lợi gì. Vì thế, chúng tôi biết rằng chúng tu tập 
tại tu viện Chơn Như chỉ là những tu sĩ và cư 
sĩ tham ăn, tham ngủ, tham nói chuyện. Vì thế 
họ tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện, v.v.. mà thôi 

sánh với các tu sĩ và cư sĩ trong thời đức 
Phật, thì các bạn phải tự rất xấu hổ các bạn 
chưa thật xứng đáng là những tu sĩ, cư sĩ của 
Phật giáo. Thích hội họp, thích nói chuyện là 
những tu sĩ và cư sĩ ngoại đạo của Bà La Môn. 

Con đường tu tập theo Phật giáo còn rất 
xa. Phải trải qua ba giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất: “Để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt (Ly dục ly ác 
pháp)”. 

- Giai đoạn thứ hai: “Để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc (Nhập Bốn 
Thiên)”. 

- Giai đoạn thứ ba: “Để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ (Thông suốt 
Tưm. Minh)”. 
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Thời nay, người tu sĩ và người cư sĩ Phật 
giáo chỉ tu danh, tu lợi, tu tiền, tu bạc, tu chùa 
to, Phật lớn.. Chúng tôi chỉ mong sao tu viện 
Chơn Như sẽ có những người tu thật, để xác 
định Phật giáo là ly dục ly ác pháp, chứ không 
phải tu ức chế tâm hết vọng tưởng như Đại 
Thừa, Thiền Tông, v.v.. 

Thưa các bậc tôn túc Hoà Thượng, Thượng 
Toạ, Đại đức, Tăng, Ni! Sự tu tập của tu sĩ 
Phật giáo hiện giờ phá giới, phạm giới quá lộ 
liễu khiến cho người cư sĩ mất hết lòng tin và 
họ đã cho ra đời những tác phẩm nói lên 
những tệ nạn rác bẩn trong Phật giáo trong đó 
có một bộ sách lấy tên là “GIẶC THẦY CHÙA” 
ghi lại những điều dục lạc của các quí Sư, Thầy 
trong các hệ phái Phật giáo, thật là trơ trẽn, 
nhưng các Sư Thầy không biết xấu hổ. Khi 
được nghe và thấy như vậy không ai mà không 
đau lòng cho Đạo Phật ngày nay. Kính mong 
Giáo Hội Phật giáo quan tâm lưu ý để chỉnh 
đốn lại sự tu học của tu sĩ Phật giáo cho được 
tốt đẹp hơn. Nhất là giới luật phải chỉnh đốn 
lại ngay bây giờ. 


° 
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“Này các Tỳ Kheo, nghề sinh sống 
hèn hạ nhất là nghề khất thực (đi xin). 
Đây là một lời nguyên rủa trong đời. 
Này các Tỳ Kheo khi nói ông là bẻ bEhất 
thực (xin ăn) uớit cát bút trên bàn tay, 
ông đi chỗ này chỗ kia uà đấy là nghề 
sinh sống. 

Này các Tỳ Kheo điều mà các thiện 
gia nam tử chấp nhận là những uị nào, 
sống uì lý tưởng, mục đích. Duyên uới lý 
tưởng rmục đích, không phỏúi dì 1mwa 
cưỡng ép, không phỏủi uìà trộm cướp 
cưỡng ép, hông phới uì thiếu nợ, không 
phới uì sợ hãi, bhông phải uì không có 
nguồn sinh sống mà uới § nghĩ, ta bị 
chìm đắm trong sanh già bệnh chết, 
sâu, bì khổ ưu não, bị chìm đắm trong 
đau bhổ, bị đoanh uây bởi đau khổ, rất 
có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này 
được tìm ra”. 

(Tương Ủng bình tập TII trang 171, 172, 173) 
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DHÚ BIẢI: 


4 ợ 
&/ời Phật dạy trên đây, là khéo nhắc 


nhở chúng ta: Tu theo Phật giáo không có 
danh dự gì cả các bạn ạ! Chỉ là một người 
không tàn tật đi xin ăn. Không tàn tật đi xin 
ăn, thì hèn hạ lắm các bạn! Nếu bạn sống 
không đúng Phạm hạnh, người đời sẽ không 
cung kính và tôn trọng bạn. Do thế, họ sẽ 
không dâng lên cúng dường những nhu yếu 
phẩm cần thiết cho sự sống của bạn, thì bạn 
chỉ còn phải làm cái nghề gì để sống. Nghề 
làm để sống trong tôn giáo là một nghề mê tín 
bạn ạ! Nghề lừa đảo. Chính tu sĩ và cư sĩ Phật 
giáo hiện giờ đang hành nghề mê tín, đang 
dạy người tu tập thiền định trong ảo tưởng để 
trao đổi sự sống với tín đầ. 

Bạn quá xem thường giới luật, cho nó 
không phù hợp với thời đại, nên mục đích cao 
thượng của đời sống Tăng sĩ bạn đã đánh mất. 
Vì đánh mất đời sống Tăng sĩ, nên bạn đánh 
mất sự sống của mình. Mất sự sống, lại muốn 
sống, nên sống một cách thiếu sáng suốt, làm 
nghề mê tín lừa đảo người. Nếu bạn lìa ngũ 
dục lạc thế gian, sống đời Phạm hạnh, trở 
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thành bậc Thầy đáng tôn kính của mọi người, 
thì các bạn đâu cần phải lo về sự sống nữa. 

Vì bạn đã thực hành mục đích cao thượng 
của bạn. Đó là Phạm hạnh ly dục ly ác pháp. 
Phạm hạnh ly dục ly ác pháp chính là: “Cgøo 
bỏ râu tóc, đắp áo uới bỏ, sống bhông nhà 
cửa, không gia đình, thiểu dục tri túc, ba 
y„, một bát, sống độc cư trầm lặng một 
mình, không thích hội họp, nói chuyện, 
thường tư duy quán chiếu đạo lý, thấy cái 
hay thì không khoe khoang, thấy cái lỗi 
lâm thì mau mau phát lồ, hối cải sửa đổi”. 

Tóm lại, bài này để thấy rõ Phật giáo 
không phải là một tôn giáo mà là đạo đức của 
loài người. Vì lý tưởng mục đích cao đẹp của 
nên đạo đức nhân bản — nhân quả, không làm 
khổ mình, khổ người, bạn tự nguyện, tự giác 
chấp nhận sống một đời sống lý tưởng ấy, 
không ai có quyển cưỡng ép, bắt buộc bạn và 
cũng không phải là những lý do thiếu nợ, sợ 
hãi điều gì v.v.. Chúng ta hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo điều mà các 
thiện gia nam tử chấp nhận là những uị 
nào, sống uì lý tưởng, mục đích. Duyên uới 
lý tưởng mục đích, không phải 0ì ma 
cưỡng ép, không phi uì trộm cướp cưỡng 
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ép, bhông phới uì thiếu nợ, không phới uì 
sợ hãi, không phải uì không có nguồn sinh 
sống”. 

Cho nên, Đạo Phật là một tôn giáo tự 
giác, tự nguyện, nên bạn theo Phật giáo là vì 
toàn bộ khổ uẩn này đã được tìm ra và đã được 
đoạn trừ và không còn ý nghĩa ta bị chìm đắm 
trong những sự khổ đau của kiếp làm người: 
sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ ưu não, bị 
chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau 
khổ. 


HẾT TẬP II 
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